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LỜI CAM ĐOAN  

Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu trong luận án: “Nghiên cứu thành phần loài 

và một số đặc điểm sinh thái học các loài lưỡng cư (Amphibia) ở Công viên địa chất 

toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam” là công 

trình nghiên cứu của chính mình dưới sự hướng dẫn khoa học của tập thể Thầy hướng 

dẫn. Luận án sử dụng thông tin trích dẫn từ nhiều nguồn tham khảo khác nhau và các 

thông tin trích dẫn được ghi rõ nguồn gốc. Các kết quả nghiên cứu của tôi được công 

bố chung với các tác giả khác đã được sự nhất trí của đồng tác giả khi đưa vào luận 

án. Các số liệu, kết quả được trình bày trong luận án là hoàn toàn trung thực và chưa 

từng được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác ngoài các công trình công 

bố của tác giả. Luận án được hoàn thành trong thời gian tôi làm Nghiên cứu sinh tại 

Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên.  

    

Tác giả Luận án 

 

Sonephet Siliyavong 
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LỜI CẢM ƠN  

 

Trước tiên, tôi xin dành lời cảm ơn đặc biệt tới PGS.TS. Hoàng Văn Ngọc 

(Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên) và PGS.TS. Nguyễn Thiên Tạo 

(Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã tận 

tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu thực địa, phân tích số liệu, 

công bố công trình khoa học và hoàn thiện luận án.  

Xin cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, 

Phòng Đào tạo, Ban Chủ nhiệm Khoa Sinh học, Bộ môn Sinh thái và Sinh học cơ thể, 

đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho tôi học tập, nghiên cứu, đã trao đổi những kinh 

nghiệm quý báu trong nghiên cứu sinh và hoàn thành khóa học.  

Trong quá trình phân tích số liệu, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của: PGS.TS. 

Phạm Văn Anh (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), TS. 

Ninh Thị Hòa, TS. Ngô Ngọc Hải và ThS. Nguyễn Quốc Huy (Viện Nghiên cứu hệ 

gen-Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã hỗ trợ về phân tích thành 

phần thức ăn và phân tích sinh học phân tử của các loài lưỡng cư. 

Tôi xin cảm ơn Ban Giám đốc của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh 

Hà Giang, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang, Ban quan lý Công viên địa chất toàn cầu 

UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, Cán bộ kiểm lâm của KBTTN Chí Sán, VQG 

Du Già và lãnh đạo và người dân địa phương các xã thuộc vùng đệm đã hỗ trợ, cung 

cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho Nghiên cứu sinh trong quá trình khảo sát 

thực địa.  

Tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình và người thân đã hết lòng giúp đỡ, 

động viên tôi trong suốt thời gian học tập và hoàn thiện luận án! 

 

Thái Nguyên, tháng 04 năm 2025 

                         Nghiên cứu sinh 

 

 

                       Sonephet Siliyavong 
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DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 

84/2021/NĐ-CP Nghị Định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ nước CHXHCN Việt 

Nam về quản lí thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 

cf. Loài định danh chưa chắc chắn, cần nghiên cứu thêm (Confer) 

CITES Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang 

dã nguy cấp (Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora) 

CNĐĐV Cao nguyên đá Đồng Văn (Dong Van Karst Plateau Geopark) 

cs.  Cộng sự (Et alia) 

CR Cực kì nguy cấp (Critically Endangered) 

DNA Axit đêôxi ribônuclêic (Deoxyribonucleic Acid) 

djk Hệ số tương đồng (Sorensen-Dice) 

ĐDSH Đa dạng sinh học (Biodiversity) 

EN Nguy cấp (Endangered) 

et al.  Và những người khác (Co-author) 

IUCN   Liên minh Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (International Union 

for Concervation of Nature and Natural Resources) 

KBTTN Khu Bảo tồn thiên nhiên (Nature Reserve) 

KVNC Khu vực nghiên cứu (Research area) 

LC   Lưỡng cư (Amphibian) 

NT Gần bị đe doạ (Near-threatened) 

SĐVN 

TNUE 

Sách đỏ Việt Nam (Vietnam’s Red Data Book) 

Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên (Thai Nguyen 

University of Education) 

UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp Quốc 

(United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization) 

VNMN Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Vietnam National Museum of 

Nature) 

VQG Vườn Quốc gia (National Park) 

VU Sẽ nguy cấp (Vulnerable) 

♂ Con đực (Male) 

♀ Con cái (Female) 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Lưỡng cư (Amphibia) là nhóm động vật có xương sống biến nhiệt và sinh sống 

ở cả môi trường dưới nước và trên cạn, với đặc điểm sinh thái độc đáo. Hiện tại, nhóm 

động vật này có hơn 8.760 loài phân bố rộng rãi trên toàn cầu (tháng 6 năm 2024) 

[47], chủ yếu tâp trung ở các khu vực nhiệt đới như Châu Á, Châu Phi và Nam Mỹ. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của IUCN (2023) có khoảng 40,7% loài lưỡng cư trên thế 

giới đứng trước nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng. Tình trạng này đe dọa sự ổn định của 

các hệ sinh thái. Đặc biệt, một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay là cần thiết phải 

nghiên cứu một cách đa dạng các loài lưỡng cư, đồng thời hiểu rõ hơn về các đặc 

điểm sinh thái học chúng [80]. 

Việt Nam là nơi giao thoa của các luồng thực vật và phát tán động vật từ In-

đô-nê-xia,  Ma-lai-xía ở phía Nam lên, Ấn Độ, Hi-ma-lay-a, Mi-an-ma, Hoa Nam từ 

phía Bắc xuống. Vì vậy, Việt Nam được đánh giá là một trong 16 nước có tiềm năng 

đa dạng sinh học cao của Châu Á [150] và nằm trong vùng Indo-Burma (là vùng đứng 

vị trí thứ 19 trong 36 điểm nóng về đa dạng sinh học của thế giới) [57]. Vị trí địa lý 

của Việt Nam là nằm ở khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa, có địa hình phức tạp 

và sinh cảnh tự nhiên đa dạng, nền khu  hệ động vật có tính đa dạng cao và đặc điểm 

đó là cơ sở thuận lợi để giới sinh vật phát triển đa dạng và phong phú về thành phần 

loài, đặc biệt là các loài lưỡng cư [138]. Số lượng loài lưỡng cư đã ghi nhận ở Việt 

Nam càng này càng tăng lên nhanh chóng từ 82 loài (năm 1996) lên tới 186 loài (năm 

2009) và hiện tại có lên tớ khoảng 281 loài, tính đến tháng 6 năm 2024. Đặc biệt từ 

năm 2020 đến tháng 6 năm 2024 ghi nhận 47 loài được mô tả và ghi nhận mới cho 

Việt Nam [47]. Việc kết hợp các phương pháp nghiên cứu cơ bản như phân tích hình 

thái học và các phương pháp hiện đại như phân tích sinh phân tử, âm sinh học, bệnh 

học, v.v.,….đã chứng minh sự đa dạng của khu hệ lưỡng cư ở Việt Nam vẫn cần tiếp 

tục được nghiên cứu, đặc biệt là ở các nhóm loài sống trên núi cao hoặc các nhóm 

loài có đặc điểm hình thái giống nhau, với tiềm năng loài mới tiếp tục được mô tả và 

ghi nhận ở Việt Nam. 



 2 

Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn (CNĐĐV) có giá trị 

đặc biệt về địa chất đã được UNESCO công nhận từ năm 2010. CNĐĐV là một cao 

nguyên đá trải rộng trên bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc của 

tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Khu vực này đặc trưng bởi địa hình là vùng đồi núi, núi đá 

vôi cao hiểm trở, dốc cao và thung lũng sâu kết hợp với mạng lưới thủy văn phức tạp, 

trung bình độ cao từ 700 – 1.700 m so với mực nước biển. Toàn bộ khu vực có khí 

hậu mát mẻ hơn, với nhiệt độ trung bình từ 20°C đến 25°C và được bao phủ bởi hệ 

sinh thái rừng thường xanh trên núi đá vôi hoặc rừng nguyên sinh ít bị tác động [8], 

[21]. Với địa hình phức tạp và khí hậu mát mẻ, tạo nên điều kiện lý tưởng cho sự phát 

triển của các loài lưỡng cư. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có nghiên cứu toàn 

diện về đa dạng loài, phân bố và các đặc điểm sinh thái học của chúng tại khu vực 

này. Cao nguyên đá Đồng Văn có thể là nơi phát hiện các loài lưỡng cư mới và đặc 

hữu, góp phần vào việc bảo tồn các loài này trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các 

hoạt động khai thác tài nguyên tự nhiên. Nghiên cứu sinh thái học sẽ giúp hiểu rõ hơn 

về các yếu tố tác động đến sự phát triển và sinh sống của các loài lưỡng cư trong khu 

vực. Điều này không chỉ hỗ trợ trong việc xây dựng các chiến lược bảo tồn hiệu quả 

mà còn cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học quan trọng cho các chính sách quản lý môi 

trường, Ngoài ra, nghiên cứu này sẽ đóng góp vào việc cung cấp dữ liệu khoa học 

cho công tác quản lý và bảo tồn tại Cao nguyên đá Đồng Văn, hỗ trợ xây dựng các 

chiến lược bảo tồn bền vững, đồng thời cung cấp nguồn tài liệu quý giá cho công tác 

giáo dục cộng đồng về giá trị của đa dạng sinh học. Trên cơ sở tính cấp thiết của vấn 

đề nghiên cứu, chúng tôi lựa chọn thực hiện luận án: “Nghiên cứu thành phần loài 

và một số đặc điểm sinh thái học các loài lưỡng cư (Amphibia) ở công viên địa chất 

toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam ”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đánh giá được đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố của các loài và đặc 

điểm sinh thái học của một số loài lưỡng cư tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 

Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_nguy%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_nguy%C3%AAn
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3. Nội dung nghiên cứu  

- Nội dung 1: Điều tra, đánh giá hiện trạng thành phần loài và đặc điểm phân 

bố của các loài ở các địa điểm đại diện cho các sinh cảnh rừng, theo độ cao và vị trí 

thu mẫu tại khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.  

- Nội dung 2: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học của 04 loài lưỡng cư: 

Amolops shihaitaoi, Fejervarya limnocharis, Polypedates mutus và Kurixalus 

hainanus ở khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn  

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp những dẫn liệu khoa học cập nhật 

về hiện trạng khu hệ lưỡng cư ở Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên 

đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.  

Kết quả và kiến nghị của đề tài là cơ sở khoa học quan trọng giúp cho địa 

phương trong việc quy hoạch và quản lý bảo tồn loài.  

5. Những đóng góp mới của đề tài 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp các thông tin cập nhật mới về hiện 

trạng đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố và một số đặc điểm sinh thái của 

các loài lưỡng cư ở khu vực nghiên cứu như: 

- Lập được danh sách 45 loài lưỡng cư thuộc 8 họ cho Công viên địa chất toàn 

cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. 

- Phát hiện và ghi nhận mới: 

+ Đã mô tả và công bố 1 loài mới Ếch cây mới cho khoa học: Ếch cây sần khôi-

Theloderma khoii. 

+ Ghi nhận vùng phân bố mới của 7 loài gồm: họ Ếch nhái 2 loài (Amolops 

shihaitaoi, Amolops wenshanensis) và họ Ếch cây 5 loài (Rhacophorus orlovi, 

Theloderma gordoni, Theloderma lateriticum, Vietnamophryne orlovi và Zhangixalus 

pachyproctus) cho tỉnh Hà Giang thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. 

- Mô tả bổ sung tư liệu về đặc điểm hình thái và ghi nhận một số đặc điểm 

sinh thái của 35 loài lưỡng cư ghi nhận ở khu vực nghiên cứu. 

- Cung cấp dẫn liệu về đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của 04 loài lưỡng cư tại 

khu vực nghiên cứu gồm: Amolops shihaitaoi;  Fejervarya limnocharis; Kurixalus 

hainanus và Polypedates mutus. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Hiện tại có rất nhiều các hướng nghiên cứu về lớp Lưỡng cư (Amphibia) như: 

đa dạng thành phần loài, sinh thái học, địa lý động vật học, mối quan hệ di truyền và 

tiến hóa, sinh sản, sinh thái sinh lý, sinh thái tập tính, sinh học bảo tồn, sinh học phân 

tử và vv… Do các hướng nghiên cứu chính của đề tài là về đa dạng loài ở một khu 

vực nhỏ của một tỉnh (Hà Giang) thuộc khu vực Đông Bắc Việt Nam, nên các vấn đề 

tổng quan chỉ có tâp trung chủ yếu về đa dạng thành phần loài và một số đặc điểm 

sinh thái học của các loài lưỡng cư ở khu vực này.  

1.1. Lược sử nghiên cứu về đa dạng thành phần loài lưỡng cư (Amphibia) trên 

thế giới, khu vực Đông Dương và các nước trong khu vực  

Nghiên cứu về khu hệ lưỡng cư toàn cầu rất phong phú, nhưng trong đề tài này 

không thể trình bày đầy đủ. Dưới đây là thông tin chung về đa dạng loài lưỡng cư và 

các yếu tố đe dọa đến quần thể của chúng trên toàn cầu và khu vực. 

Trên thế giới có các công trình nghiên cứu về khu hệ lưỡng cư (Amphibia) 

trong thời gian qua đã ghi nhận về số lượng các loài lưỡng cư trên thế giới tăng lên 

đáng kể trong thập kỷ từ khoảng 6.300 loài (năm 2010) tăng lên tới 7.480 loài (năm 

2015) và cho đến thời điểm hiện tại có khoảng 8.760 loài, trong đo có bộ không đuôi 

(Anura) ghi nhận khoảng hơn 7.721 loài; bộ có đuôi (Caudata) ghi nhận 817 loài và 

bộ không chân (Gymnophiona) ghi nhận 222 loài (Amphibiaweb, 2024) (tính đến 

tháng 6/2024) [47]. Trên thế giới mức độ đa dạng sinh học cao nhất được ghi nhận ở 

các khu vực rừng mưa nhiệt đới với khoảng 50% tổng số loài được định danh và còn 

có số lượng rất lớn các loài chưa được mô tả. Theo Amphibiaweb, các loài mới được 

phát hiện tăng hàng năm, kể từ năm 2007 đến tháng 6/2024 tổng số loài mới tăng lên 

tới 2.711 loài (chiếm 30, 94%) Hình 1.1 [47].  
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Hình 1.1. Biểu đồ số loài mới được mô tả và ghi nhận theo năm  

và tổng số loài lưỡng cư trên thế giới kể từ năm 2007 – tháng 6/2024 

(Nguồn: https://amphibiaweb.org/amphibian/newspecies.html) 

Với rất nhiều công trình nghiên cứu công bố có liên quan đến hệ thống học ở 

các bộ lưỡng cư thường được tiến hành ở các vùng nhiệt đới như Châu Phi, Nam Mỹ 

và Châu Á với sử dụng các phương pháp phân tích hình thái, âm sinh học, sinh học 

phân tử và sự tiến hóa đã cập nhật thường xuyên về các loài lưỡng cư trên thế giới. 

Tuy nhiên, theo hướng đề tài chúng tôi chỉ nêu sơ lược tình hình nghiên cứu theo 

hướng phân loại học ở các nước giáp ranh với Việt Nam: 

Tại Cam-pu-chia: Các nghiên cứu về lưỡng cư tập trung ở dãy núi Cardamom 

(miền Nam Cam-pu-chia) với số lượng loài được ghi nhận đáng kể: năm 2002 có 34 

loài được ghi nhận cho khu hệ lưỡng cư của Cam-pu-chia (Ohler et al. 2002) [113];  

Năm 2006, ghi nhận 30 loài ở khu vực miền núi thuộc Đông Cam-pu-chia, giáp ranh 

với biên giới Việt Nam (Stuart et al. 2006) [139]; Grismer et al. (2008) ghi nhận 41 

loài [86]. Từ năm 2010, có ghi nhận loài Leptobrachella melica và Xenophrys damrei 

(Rowley et al. 2010, Mahony & Stepen, 2011) [131], [94]. Hartmann et al. (2013) ghi 

nhận 22 loài lưỡng cư ở khu vực Tây Bắc Cam-pu-chia [74]. Stuart et al. (2020), có 

ghi nhận thêm 3 loài Leptobrachium lunatum, Leptobrachella neangi và Limnonectes 

fastigatus Stuart, Schoen, Nelson, Maher, Neang, Rowley & McLeod, 2020 [141]. 

Hiện nay, số loài lưỡng cư ghi nhận tại Cam-pu-chia là 55 loài (Amphibiaweb, 2024) 
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[47] bao gồm: Bộ lưỡng cư không đuôi (Anura) ghi nhận 53 loài với 5 loài đặc hữu 

(chiếm 9,09%) như (Leptobrachella neangi Stuart & Rowley, 2020; Xenophrys 

auralensis (Ohler, Swan & Daltry, 2002); X. damrei (Mahony, 2011); Feihyla 

samkosensis (Grismer et al. 2007); Philautus cardamonus Ohler et al. 2002) và bộ lưỡng 

cư Không chân (Gymnophiona) ghi nhận 2 loài (01 loài là đặc hữu của Cam-pu-chia 

Ichthyophis cardamomensis Geissler et al. 2015 (Frost, 2024) (Hình 1.2) [69]. 

Tại Lào: Số lượng loài lưỡng cư tăng từ 58 loài (Stuart et al. 1999) [140] và 

lên đến 110 loài vào thời điểm hiện nay (Amphibiaweb, 2024) [47]. Đặc biệt, trong 

thời gian gần đây từ năm 2010 - 2023, một số loài mới cho khoa học được phát hiện 

như: Rhacophorus spelaeus Orlov, Gnophanxay, Phimminith & Phomphoumy, 2010 

[101]; Leptobrachium xanthops Stuart, Phimmachak, Seateun & Sivongxay, 2012 

[142]; Leptobrachium masatakasatoi Matsui, 2013 [96]; Theloderma lacustrinum 

Sivongxay, Davankham, Phimmachak, Phoumixay & Stuart, 2016 [103]; Amolops 

attiguus Sheridan, Phimmachak, Sivongxay & Stuart, 2023; A. kottelati Sheridan, 

Phimmachak, Sivongxay & Stuart, 2023; A. sengae Sheridan, Phimmachak, 

Sivongxay & Stuart, 2023; A. tanfuilianae Sheridan, Phimmachak, Sivongxay & 

Stuart, 2023 [136]; Zhangixalus melanoleucus Brakels, Nguyen, Pawangkhanant, 

Idiiatullina, Lorphengsy, Suwannapoom, and Poyarkop, 2023 [58]. Một số ghi nhận 

phân bố mới ở Lào như Gracixalus supercornutus và Rhacophorus (Zhangixalus) 

pachyprotus; G. quyeti (Luu et al. 2014; Rowley et al. 2011) [153]; [133]; trong năm 

2018, có ghi nhận các loài Limnonectes coffeatus; L. savan và Sylvirana annamitica 

[125], [135]; và gần đây, ghi nhận loài Xenophrys lancangica Lyu, Wang, & Wang, 

2023 ở Lào [91]. Hiện nay, đã ghi nhận 16 loài đặc hữu (chiếm 14,54%) tại Lào gồm: 

Leptobrachium buchardi Ohler et al. 2004; L. xanthops Stuart et al. 2012; 

Limnonectes coffeatus Phimmachak et al. 2018; L. khammonensis (Smith, 1929); 

Amolops akhaorum Stuart et al. 2010; A. kottelati và  A. sengae Sherdan et al. 2023; 

Odorrana bolavensis (Stuart & Bain, 2005); Philautus nianeae Stuart et al. 2013; 

Rhacophorus spelaeus Orlov et al. 2010; Theloderma lacustrinum; Zhangixalus 

melanoleucus Brakels et al. 2023, Laotriton laoensis; Tylototriton notialis và  

Ichthyophis laosensis (Hình 1.2) [69]. 
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Tại Thái Lan: Taylor (1962) đã tổng hợp đầy đủ nhất về khu hệ lưỡng cư, với 

125 loài [147]. Trong một thập kỷ gần đây, có nhiều công trình nghiên cứu về đa dạng 

thành phần loài, trong đó có nhiều loài mới được mô tả và ghi nhận tại quốc gia này 

như: Từ năm 2010 trở lại đây, có ghi nhận các loài  Limnonectes jarujini [95]; 

Xenophrys takensis [94]; Tylototriton pahai và T. uyenoi [83]; Limnonectes 

lauhachindai và L. isanensis [44], [46]; Gracixalus seesom [92]; Minervarya 

chiangmaiensis và M. muangkanensis [59]; Siamophryne troglodytes [144]; 

Boulenophrys angka [155]. Năm 2020, đã công bố một loài cá cóc Tylototriton 

phukhaensis [127]; Suwannapomm et al. (2022) đã ghi nhận mới loài cóc Ansonia 

infernalis Suwannapoom, Grismer, Pawangkhanant & Poyarkov, 2022 thuộc họ 

Bufonidae ở tỉnh Nakhon-Si-Thamma-Lad của Thái Lan [143]. Hiện nay, 

(Amphiiaweb, 2024), đã thống kê số loài lưỡng cư ghi nhận tại Thái Lan là 161 loài, 

trong đó có bộ lưỡng cư Không đuôi (Anura) ghi nhận 150 loài, bộ lưỡng cư Có đuôi 

(Caudata) ghi nhận 6 loài, bộ lưỡng cư Không chân (Gymnophiona) ghi nhận 6 loài, 

trong đó có 39 loài là đặc hữu (chiếm 24,22%) (Hình 1.2) [47]. 

Tại Trung Quốc: Năm 1993, Zhao & Adler đã ghi nhận có 274 loài [158]; 

Yang & Rao (2008) mô tả 115 loài trong cuốn sách lưỡng cư tỉnh Vân Nam [63]. 

Năm 2009, số lượng loài LC đã tăng lên đến 370 loài (Fei et al. 2009, 2010) [85]. 

Trong giai đoạn 2010 – 2015, có khá nhiều loài mới được mô tả và ghi nhận mới tại 

Trung Quốc với 47 loài như: Paramesotrton yunwuensis Wu et al. 2010; Odorrana 

huangganensis Chen et al. 2010; Gracixalus nonggangensis; Liuixalus hainanus; 

Paramesotriton wulingensis; Cynops glaucus;…... Năm 2015, có một số loài được 

mô tả từ mẫu vật thu ở miền Nam Trung Quốc như Liuixalus feii; Liuixalus 

shiwandasha; Odorrana fengkaiensis, Odorrana lipuensis được công bố ở Trung 

Quốc và Việt Nam (Mo et al.2015) [99]. Trong năm 2016 đến nay, đã ghi nhận 98 

loài, trong đó có ghi nhận loài mới như: Amolops albispinus Sung et al. 2016; 

Gracixalus jingganensis Zeng et al. 2017, Zhangixalus zhoukaiyae Pan et al. (2017); 

Z. lishuiensis Liu et al. (2017); Leptobrachella maoershanensis (Yuan, Sun, Chen, 

Rowley, &  Che, 2017); Amolops nyingchiensis và Nasutixalus medogensis Lyu et al. 

2018; Leptobrachella purpurus (Yang, Zeng, & Wang, 2018),  Leptobrachella 

https://amphibiaweb.org/cgi/amphib_query?where-genus=Zhangixalus&where-species=lishuiensis
https://amphibiansoftheworld.amnh.org/Amphibia/Anura/Megophryidae/Leptobrachiinae/Leptobrachella/Leptobrachella-maoershanensis
https://amphibiansoftheworld.amnh.org/Amphibia/Anura/Megophryidae/Leptobrachiinae/Leptobrachella/Leptobrachella-maoershanensis
https://amphibiansoftheworld.amnh.org/Amphibia/Anura/Megophryidae/Leptobrachiinae/Leptobrachella/Leptobrachella-purpurus
https://amphibiansoftheworld.amnh.org/Amphibia/Anura/Megophryidae/Leptobrachiinae/Leptobrachella/Leptobrachella-shangsiensis
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shangsiensis Chen, Liao, Zhou, & Mo, 2019; Amolops tuanjieensis Gan et al. 2020;  

Boulenophrys shimentaina, B. xiangnanensis, B. yangmingensis Lyu et al. 2020; B. 

chishuiensis, B. jiangi Xu et al. 2020, B. daochengensis Xiong et al. 2020; B. 

anlongensis Li et al. 2020; Leptobracehlla suiyangensis Luo et al. 2020 ; L. feii, L. 

flavigandulosa, L. niveimontis Chen et al. 2020; L. chishuiensis Li et al. 2020, L. 

wulingensis Qian et al.2020, L. aspera và L. dorsospinosa Wang et al. 2020; Nidirana 

guangdongensis, N. mangveni, N. xiangica, N. occidentalis Lyu et al. 2020, N. yeae 

Wei et al. 2020;  Odorana ichangensis Shen et al. 2020; Oreolalax longmenmontis 

Hou et al. 2020;  Rana jiulingensis Wan et al. 2020; Raorchestes hillisi và R. 

huanglianshan Jian et al. 2020. Từ năm 2021 đến 2023, đã ghi nhận 71 loài lưỡng cư 

được mô tả tại Trung Quốc là các loài Boulenopheys lushuiensis (Shi, Li, Zhu, Jang, 

Jiang & Wang, 2021), Glyphoglossus huadianensis Zhang, Liu, Zhang, Hui, Xiao & 

Rao, 2021; Micryletta hekouensis Liu, Hou, Mo & Rao, 2021; Leptobrachella 

damingshanensis Chen, Yu, Cheng, Meng, Wei, Zhou & Lu, 2021; Amolops 

shihaitaoi Wang, Li, Du, Hou & Yu, 2022; Nidirana shiwandashanensis Chen, Peng, 

Li & Liu, 2022; Tylototriton daloushanensis Zhou, Xiao & Luo, 2022; Tylototriton 

tongziensis Li, Liu, Shi, Wei & Wang, 2022; Tylototriton houi Hermandez & 

Dufresnes, 2023 (Frost, 2024) [69]. Hiện nay, ở Trung Quốc đã ghi nhận khoảng 617 

loài, trong đó có bộ không đuôi (Anura) ghi nhận 528 loài, bộ có đuôi (Caudata) ghi 

nhận 88 loài, bộ không chân (Gymnophiona) ghi nhận 1 loài, trong đó có 417 loài là 

đặc hữu (chiếm 67,57%) (Hình 1.2) (Amphibiaweb, 2024) [47].  

Mặc dù ngày càng có nhiều loài mới được mô tả, ghi nhận và phát hiện tuy 

nhiên hiện nay có khoảng 41 % số lượng các loài lưỡng cư đang bị đe dọa ở cấp độ 

khác nhau trên quy mô toàn cầu. Ở Đông Nam Á, lưỡng cư rất đa dạng, tuy nhiên, 

với tình hình mất rừng nhanh chóng, nhu cầu về thực phẩm tăng cao, nên quần thể 

các loài lưỡng cư đang bị tác động mạnh [82]. Các loài lưỡng cư có hình dáng đẹp 

được sử dụng làm sinh vật cảnh, được buôn bán từ Châu Á sang Châu Âu  đã gây suy 

giảm thành phần loài và là nguồn lây lan dịch bệnh trên toàn cầu [132].  

Poyarkov et al. (2021) đã cập nhật danh sách các loài lưỡng cư ở khu vực Đông 

Dương (bao gồm: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) và nước Thái Lan và phân tích địa 

https://amphibiansoftheworld.amnh.org/Amphibia/Anura/Megophryidae/Leptobrachiinae/Leptobrachella/Leptobrachella-shangsiensis
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lý động vật học các loài lưỡng cư tại khu vực này, và đánh giá về tình trạng bảo tồn các 

loài. Theo nghiên cứu này, trong tổng số 423 loài lưỡng cư thuộc 3 bộ, 11 họ và 71 giống, 

199 loài (chiếm 47%) là loài đặc hữu ghi nhận tại khu vực Đông Dương. Đối với các 

nước trong khu vực, Việt Nam có 270 loài (hiện nay là 281 loài) đã biết, hệ động vật 

lưỡng cư là phong phú nhất với 98 loài đặc hữu, 36,3% (hiện nay là 109 loài đặc hữu, 

38,79%), tiếp theo là Thái Lan với 194 loài với 29 loài đặc hữu, 14,9% (hiện này là 161 

loài với 39 loài đặc hữu, 24,2%); Lào với 121 loài với 13 loài đặc hữu, 10,7% (hiện nay 

là 110 loài với 16 loài đặc hữu, 14,54%) và Cam-pu-chia với 72 loài với 6 loài đặc hữu, 

8,3% (hiện nay là 55 loài với 5 loài đặc hữu, 9,09%). Ngoài ra, có 152 loài (chiếm 35.9%) 

được liệt kê là thiếu dẫn liệu (DD) hoặc không đánh giá (NE) trong Danh lục đỏ IUCN, 

trong đó 76 loài (chiếm 18%) được đánh giá sắp nguy cấp (VU), nguy cấp (EN) hoặc 

cực kỳ nguy cấp (CR), 20 loài (chiếm 4.7%) được coi là sắp bị đe dọa (NT) và 175 loài 

(chiếm 41.4%) thiếu dữ liệu (DD) [108].  

 

Hình 1.2. Biểu đồ thành phần loài LC của các nước trong khu vực 

(Nguồn: Amphibiaweb, 2024 (tháng 6/2024) [47]) 

 Nhận xét: Tại khu vực Đông Dương có khoảng 60% số loài đã được phát hiện 

và mô tả trong vòng 20 năm qua. Các nghiên cứu về đa dạng thành phần loài và việc 

phân tích các mô hình phân bốcủa lưỡng cư trên khắp Đông Dương cho thấy các kết 

quả đã nhấn mạnh vai trò của Đông Dương như một khu vực quan trọng đối với sự 
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đa dạng và bảo tồn lưỡng cư toàn cầu. Hệ động vật lưỡng cư của khu vực Đông 

Dương (bao gồm Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia) và nước Thái Lan là một trong những 

nơi phong phú nhất trên thế giới. Tuy nhiên, có nhiều loài lưỡng cư ghi nhận ở Đông 

Dương đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng với 18% (Poyarkov et al. (2021) [108] 

do nhiều nguyên nhân khác nhau và do sự thay đổi nhanh chóng môi trường sống của 

các loài sinh vật ở Đông Dương, tình trạng bảo tồn các loài thiếu dữ liệu và các loài 

thuộc danh mục bị đe dọa phải được đánh giá lại một cách thường xuyên. 

1.2. Lược sử nghiên cứu về lưỡng cư ở Việt Nam  

1.2.1. Nghiên cứu về thành phần loài 

Nghiên cứu về đa dạng sinh học tại Việt Nam, bắt đầu từ thế kỷ XVII. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu về khu hệ lưỡng cư diễn ra chủ yếu vào cuối thế kỷ XIX và 

đầu thế kỷ XX trở lại đây, nhờ vào sự đóng góp của các nhà khoa học cả trong nước 

và nước ngoài thực hiện. Các nghiên cứu ban đầu được tiến hành và đã tập trung chủ 

yếu vào việc khám phá đa dạng thành phần loài của các tác giả nước ngoài như 

Morice (1875) và Tirant (1885) công bố các bộ sưu tập mẫu lưỡng cư và bò sát ở 

Nam Kỳ (Cochinchine) [163], [149]. Đáng chú ý nhất là công bố của Bourret vào 

năm 1942  "Les Batraciens de l’Indochine", đã mô tả tổng cộng 171 loài và phân loài 

lưỡng cư [162]. 

Tiếp đến là nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam như Đào Văn Tiến 

công bố, bao gồm các nghiên cứu tại Vĩnh Linh (Quảng Trị, 1957), Đình Cả (Thái 

Nguyên, 1961), Ba Bể (Bắc Kạn, 1963) và sau đó mở rộng ra các địa phương khác. 

Trần Kiên và cs (trong Đào Văn Tiến và cs: "Kết quả điều tra cơ bản động vật miền 

Bắc Việt Nam (1955-1975)" được xuất bản năm 1981), đề cập đến danh sách 69 loài 

lưỡng cư được phát hiện và ghi nhận trong khu vực này [20]. 

Đào Văn Tiến đã công bố một bài báo trên Tạp chí Sinh vật-Đại học năm 1977: 

"Về định loại lưỡng cư Việt Nam" [35], tác giả đã xây dựng khóa định loại gồm 87 

loài lưỡng cư. Những nghiên cứu này đóng vai trò quan trọng là tài liệu tham khảo 

trong việc phân loại LC tại Việt Nam. Những nghiên cứu đáng chú ý về thành phần 

loài của khu hệ lưỡng cư ở Việt Nam bao gồm "Danh lục các loài lưỡng cư, bò sát 
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Việt Nam" (Nguyễn Văn Sáng, Hồ Thu Cúc 1996), thống kê danh sách 82 loài lưỡng 

cư [30]. Sách "Danh lục các loài lưỡng cư, bò sát Việt Nam" (Nguyễn Văn Sáng và 

cs., 2005) đã ghi nhận 162 loài lưỡng cư [29]. Vào năm 2009, Nguyễn Văn Sáng và 

cs., đã ghi nhận 177 loài lưỡng cư trong cuốn sách "Herpetofauna of Vietnam" [105]. 

Các nghiên cứu trong giai đoạn này tập trung vào khám phá thành phần loài ở các 

khu vực đa dạng và mô tả các loài mới. 

Các nghiên cứu tại Việt Nam đã mô tả và ghi nhận nhiều loài mới, với mẫu 

chuẩn thu được trên lãnh thổ Việt Nam. Nguyen et al. (2020) đã ghi nhận loài 

Boulenophrys caobangensis tại tỉnh Cao Bằng [145]. Đồng thời, các nghiên cứu khác 

cũng đã ghi nhận và mô tả các loài sau đây: Kurixalus gracilloides Nguyen, Duong, 

Luu & Poyarkov, 2020, Gracixalus trieng Rowley, Le, Hoang, Cao & Dau, 2020, 

cũng như hai loài Cá cóc Tylototriton pasmansi và T. sparreboomi bởi Bernades et 

al. 2020 [54]. Các loài mới khác được ghi nhận gồm Zhangixalus jodiae, Z. franki;  

Nanohyla hongiaoensis, Microhyla neglecta và loài Limnonectes phuyenensis ở tỉnh 

Phú Yên; Boulenophry frigida, Gracixalus ziegleri, Leptobrachella graminicola, 

Microhyla daklakensis, M. ninhthuanensis, Vietnamophryne vuqguangensis, 

Micryletta melanops, Tylototriton thajorum và V. cuongi, (Nguyen et al. (2020); Ninh 

et al. (2020, 2022, 2023); Phạm và cs., 2020 [146], [109], [117] và Poyarkov et al. 

(2021) mô tả loài Tylototriton thaiorum tại Nghệ An, trước đây được báo cáo là T. 

notialis (đặc hữu của Lào) [107].  

Vào năm 2022, Lương Mai Anh và cs., đã nghiên cứu và ghi nhận thêm 8 loài 

mới cho tỉnh Bắc Kạn, bao gồm Microhyla butleri Boulenger, 1900, Leptobrachella 

minima (Taylor, 1962), L. nahangensis (Lathrop, Murphy, Orlov & Ho, 1998), Quasipaa 

boulengeri (Günther, 1889), Odorrana lipuensis Mo, Chen, Wu, Zhang & Zhou, 2015, 

Rana johnsi Smith, 1921, Gracixalus nonggangensis Mo, Zhang, Luo, Zhou & Chen, 

2013, và Rhacophorus orlovi Ziegler & Köhler, 2001 [90]. Năm 2020, Phạm Thế 

Cường và cs., (2020) đã ghi nhận tổng cộng 27 loài lưỡng cư, trong đó có 10 loài lần 

đầu tiên được ghi nhận tại khu vực biên giới thuộc huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, 

bao gồm hai loài đặc hữu của Việt Nam (Limnonectes quangninhensis và Quasipaa 

acanthophora) [120]. 
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Trong năm 2022, đã được ghi nhận sự xuất hiện của các loài như Xenophrys 

truongsonensis, cùng với hai loài Microhyla xodangorum và M. hmongorum. Tại khu 

vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, có hai loài được phát hiện là Amolops 

shihaitaoi và Theloderma hekouense [154]. Còn ở biên giới giữa Việt Nam và Lào, 

một loài mới được ghi nhận là Quasipaa taoi [116]. 

Năm 2023, đã ghi nhận thêm 5 loài mới, bao gồm Xenophrys lancangica Lyu, 

Wang & Wang, 2023 ở khu vực biên giới giữa Trung Quốc, Việt Nam và Lào [91]; 

Vietnamophryne aurantifusca Ninh, Le, Bui, Nguyen, Moseyko, Le, nguyen, Hoang, 

Ziegler & Nguyen, 2023 [109]; Leptobrachella phiaoacensis Luong, Hoang, Pham, 

Ziegler & Nguyen, 2023; L. phiadenensis Luong, Hoang, Pham, Ziegler & Nguyen, 

2023 [89]; Nanohyla albopunctata Poyarkov, Gorin & Trofimets, 2023 [71]. Phung et 

al. (2023) phát hiện loài mới Cá cóc Ngọc linh-Tylototriton ngoclinhensis tại núi 

Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum [126].  

Gần đây nhất, vào năm 2024 tại Việt Nam đã mô tả và ghi nhận mới cho khoa 

học một loài Zhangixalus thaoae Nguyen, Nguyen, Ninh, Le, Bui, Orlov, Hoang & 

Ziegler, 2024 [104]. Tính đến tháng 6/2024, tại Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 281 

loài (Hình 1.3). Trong đó, bộ lưỡng cư Không đuôi (Anura) ghi nhận 268 loài, bộ Có 

đuôi (Caudata) ghi nhận 10 loài, và bộ lưỡng cư Không chân (Gymnophiona) ghi 

nhận 3 loài. Trong số này, có tổng cộng 109 loài đặc hữu, chiếm tỷ lệ 38,79% 

(Amphibiaweb, 2024) [47].  

Về việc phát hiện loài mới ở Việt Nam, trong thời kỳ từ 1975 đến 1986, chỉ có 6 

loài mới được phát hiện ở Việt Nam. Trong ba thập kỷ từ năm 1987- 12/2006, có ghi nhận 

33 loài mới và gần đây nhất kể từ năm 2007 đến tháng 6/2024), có ghi nhận 121 loài mới. 

Tuy nhiên, số loài mới được phát hiện và mô tả với mẫu chuẩn đã tăng lên khoảng 160 

loài. Các nhóm LC có nhiều loài mới được phát hiện ở Việt Nam như: Họ Cá cóc- 

Salamandridae (5 loài), họ Ếch giun-Ichthyophiidae (3 loài), họ Cóc-Bufonidae (2 

loài), họ Ếch nhai chính thức-Dicroglossidae (7 loài), họ Ếch nhái-Ranidae (11 loài), 

họ Nhái bầu-Microhylidae (25 loài), họ Cóc mắt-Megophryidae (34 loài) và họ Ếch 

cây-Rhacophoridae (34 loài) (Nguyễn và cs, 2009; Amphibiaweb, 2024) [105], [47]. 
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Hình 1.3. Biểu đồ thành phần loài lưỡng cư (Amphibia) ở Việt Nam 

(Từ năm 1864-tháng 6/2024) Theo Poyarkov et al. (2021), Krzikowsk et al. (2022) và 

Amphibiaweb, (2024) [108], [84], [47]. 

 

Về tình trạng bảo tồn của động vật nói chung và đặc biệt là các loài lưỡng cư 

được đánh giá theo các tiêu chí và phân hạng bảo tồn theo các tiêu chuẩn của "Danh 

lục Đỏ và Sách Đỏ Việt Nam: Phần Động vật, 2024" [15] đã cấp nhật mới và đã được 

biên soạn lại với các bổ sung dẫn liệu và được xếp hạng lại theo các tiêu chuẩn mới 

của IUCN. Theo đó, đã thống kê được 67 loài lưỡng cư ở các mức độ đe dọa khác 

nhau. Theo Danh lục Đỏ của IUCN (2024), tại Việt Nam có tổng cộng 90 loài lưỡng 

cư đang bị đe dọa ở cấp độ toàn cầu, từ mức gần bị đe dọa (từ bậc gần bị đe dọa-NT 

đến đã tuyệt chủng trong tự nhiên-EW). Nguyên nhân chủ yếu do mất môi trường 

sống, ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Sự đa dạng sinh học của lưỡng cư ở Việt Nam rất 

phong phú, nhưng cũng đang gặp nhiều thách thức. Việc nghiên cứu và bảo tồn các 

loài lưỡng cư là rất quan trọng để duy trì sự đa dạng sinh học của Việt Nam [81]. 

Nhận xét: Nghiên cứu về khu hệ lưỡng cư ở Việt Nam đã đạt được những 

thành tựu đáng kể và đóng góp quan trọng vào việc hiểu biết, khám phá thiên nhiên, 

bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị đa dạng sinh học. Trong những năm gần 

đây, việc công bố loài mới và ghi nhận mới đã có sự tăng lên đáng kể. Số loài được 

ghi nhận vào năm 2009 là 176 loài, đến năm 2024 (tháng 6/2024), con số này đã tăng 
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lên khoảng 281 loài. Các số liệu này được tổng hợp từ hàng trăm công trình nghiên 

cứu được công bố bởi các nhà khoa học Việt Nam và quốc tế, trong đó có nhiều công 

trình có tính tiêu biểu. Các khu vực nghiên cứu đã được mở rộng khắp đất nước Việt 

Nam từ đất liền đến vùng biên giới và hải đảo.  

1.2.2. Nghiên cứu về đặc điểm phân bố 

Lưỡng cư là nhóm động vật có sự phân bố rộng rãi trên thế giới, nhưng chủ 

yếu tập trung ở các vùng nhiệt đới và ôn đới. Chúng sống chủ yếu trong môi trường 

ẩm ướt như các khu rừng nhiệt đới, đầm lầy, hồ, ao và suối. Sự phân bố của lưỡng cư 

có liên quan mật thiết đến sự hiện diện của nước, bởi vì phần lớn các loài lưỡng cư 

cần nước để sinh sản và phát triển. Các khu vực có khí hậu nóng ẩm như Đông Nam 

Á, Trung và Nam Mỹ là nơi có sự đa dạng loài lưỡng cư phong phú nhất. Bên cạnh 

đó, ở các khu vực ôn đới như Bắc Mỹ và châu Âu, cũng có một số loài lưỡng cư sinh 

sống, mặc dù sự đa dạng ít hơn. Tình trạng ô nhiễm môi trường và sự tàn phá của các 

hệ sinh thái tự nhiên đang ảnh hưởng lớn đến sự phân bố và sự tồn tại của các loài 

lưỡng cư trên toàn cầu. 

Việt Nam với sự đa dạng sinh học phong phú, là nơi sinh sống của nhiều loài 

lưỡng cư. Việc nghiên cứu phân bố của các loài lưỡng cư tại Việt Nam là một lĩnh 

vực quan trọng trong sinh thái học và bảo tồn, cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự đa 

dạng sinh học cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố của chúng. Việc khám 

phá sự đa dạng loài và phân bố địa lý của nhà khoa học cho biết các nghiên cứu đầu 

tiên về phân bốcủa lưỡng cư tại Việt Nam thường bắt đầu bằng việc khảo sát và phân 

loại các loài dựa trên các đặc điểm hình thái và di truyền. Ví dụ, các nghiên cứu về 

phân bố của chúng theo độ cao, sinh cảnh và nơi ở của các loài lưỡng cư đã được 

nhiều tác giả thực hiện, theo Hoàng Văn Ngọc (2011), nghiên cứu ở ba tỉnh (Thái 

Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam đã phân tích sự 

phân bố theo 5 sinh cảnh chính, trong đó có 3 sinh cảnh phân chia theo trạng thái của 

rừng và sự tác động của con người và 2 sinh cảnh theo nhân tố đá mẹ-thổ nhưỡng, 

cho thấy sự phân bố không đồng đều và còn dao động như: Lưỡng cư tập trung chủ 

yếu ở sinh cảnh rừng thường xanh trên núi đá gra-nít và đất có 61 loại (91%), tiếp 

đến sinh cảnh rừng thường xanh ít bi tác động có 54 loài, rừng thứ sinh đang phục 
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hồi có 41 loài, rừng thường xanh trên núi đá vôi có 28 loài và sinh cảnh đất nông 

nghiệp-khu dân cư có 14 loài. Phân bố theo nơi ở của các loài lưỡng cư ở ba tỉnh tập 

trung nhiều nhất ở trên mặt đất có 28 loài (41,8%); còn sự phân bố theo độ cao số loài 

không chênh lệch nhiều ở 2 độ cao, nhưng có khác biệt về thành phân loài có 49 loài 

tâp trung ở độ cao dưới 700 m (73,1%) [24]. Theo Đậu Quang Vinh (2014), nghiên 

cứu về khu hệ lưỡng cư, bò sát ở KBTTN Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An, cho thấy sự phân 

bố không đồng đều theo đai độ cao như: Lưỡng cư phân bố thể hiện tính quy luật, 

càng lên cao số loài càng giảm dần. Dưới 800 m có 40 loài (78,43%) với sinh cảnh 

đa dạng, nhiều sông suối và thức ăn phong phú. Trên 800 m có 33 loại (64,71%) với 

khí hậu á nhiệt đới ẩm; nhiệt độ hạ thấp, rừng thường có mây mù bao phủ và điều 

kiện sống kém đa dạng, ít sông, suối không thuận lợi cho cư trú và phát triển của loài 

lưỡng cư. Các loài như Hoplobatrachus rugulosus, Duttaphrynus melanostictus, 

Mycrohyla heymonsi, thường xuất hiện ở các vùng thấp, trong đó những loài thuộc 

họ Ếch cây như giống Rhacophorus; Theloderma và Zhangixalus lại phổ biến ở độ 

cao trên 800 m [42]. Nghiên cứu của Lê Trung Dũng (2015), chỉ ra rằng các loài 

lưỡng cư thường tập trung ở độ cao từ 800 m đến 1.200 m, với 35 loài (chiếm 72,92%). 

Sinh cảnh rừng thường xanh ít bị tác động là nơi đa dạng nhất với 65 loài, trong đó 

rừng nhiệt đới ẩm ở khu vực KBTTN Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, nổi bật với sự 

phong phú về loài [16].   

Nghiên cứu của Dương Đức Lợi (2016), đã thực hiện nghiên cứu tại vùng Bắc 

Đèo Cù Mông, tỉnh Bình Định, cho thấy 23 loài (76,67%) phân bố trong sinh cảnh 

rừng tự nhiên, với 30 loài (100%) thường gặp trên mặt đất, chủ yếu ở độ cao từ 50 

đến 300 m [22]. Nghiên cứu của Đỗ Trọng Đăng (2017), tại phía Nam Đèo Cù Mông, 

tỉnh Phú Yên, xác định rằng 87 loài lưỡng cư (chiếm 62,4%) được ghi nhận chủ yếu 

ở độ cao từ 300 đến 400 m, nơi có rừng tự nhiên lớn và chất lượng tốt, phù hợp với 

sự phát triển của các loài lưỡng cư. Sinh cảnh rừng thường xanh ít bị tác động cũng 

là nơi chứa đựng nhiều loài quý hiếm và đặc hữu tại tỉnh này [14]. Gần đây, theo 

Phạm Thế Cường (2018) về sự đa dạng và đặc điểm phân bố của lưỡng cư miền Bắc 

Việt Nam cho thấy 58 loài sống dưới 800 m và 34 loài trên 800 m. Trong số này, 27 

loài (41,5%) xuất hiện ở cả hai độ cao. Sinh cảnh rừng thường xanh ít bị tác động ghi 
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nhận nhiều loài nhất (52 loài), tiếp theo là rừng thứ sinh đang phục hồi và khu dân 

cư, cho thấy sự quan trọng của các sinh cảnh tự nhiên trong việc bảo tồn đa dạng sinh 

học lưỡng cư [13].  

Các kết quả nghiên cứu trên đây đã phân tích sự thay đổi về độ cao về chất 

lượng nước và mất môi trường sống, từ đó ảnh hưởng đến sự phân bố và số lượng 

của các loài lưỡng cư. Trong nghiên cứu về khu hệ lưỡng cư, phân bố của chúng 

là một yếu tố quan trọng, cung cấp cơ sở để hiểu mối quan hệ giữa sự đa dạng 

loài, phân bố địa lý và các yếu tố sinh thái. Những thông tin này cần thiết để các 

nhà khoa học đề xuất các giải pháp nghiên cứu giống, hướng tới bảo tồn và phát triển 

đa dạng sinh học hiệu quả trong thời đại hiện nay [19]. 

Nhận xét: Các nghiên cứu về phân bố của các loài lưỡng cư ở Việt Nam theo 

độ cao cho thấy sự đa dạng sinh học cao, đặc biệt ở các vùng núi, các loài lưỡng cư 

thường phân bố nhiều ở độ cao từ 800 m đến 1.500 m, nơi có khí hậu mát mẻ và độ 

ẩm cao. Sự phong phú giảm dần khi độ cao tăng lên, với nhiều loài chỉ xuất hiện ở 

những khu vực thấp hơn. Các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm và loại hình sinh cảnh đóng 

vai trò quan trọng trong việc xác định sự phân bố của chúng, đồng thời nhấn mạnh 

tầm quan trọng của bảo tồn sinh cảnh để duy trì sự đa dạng sinh học. Các tác động 

của biến đổi khí hậu và hoạt động của con người đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi 

trường sốngcủa lưỡng cư. còn việc khai thác rừng, đô thị hóa và ô nhiễm môi trường 

có ảnh hướng đến các quần thể lưỡng cư mất môi trường sống, sự suy giảm số lượng 

và sự phân bố của nhiều loài lưỡng cư. Mặc dù phân bốcủa lưỡng cư rộng, sinh sống 

ở nhiều môi trường, nhưng chưa có nhiều nghiên cứu về phân vùng địa lý. Tuy nhiên, 

việc tiếp cận các khu vực núi cao, khu vực gần biên giới và các vùng núi đá vôi gặp 

nhiều khó khăn do địa hình nguy hiểm, độ cao, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, dẫn 

đến hạn chế trong việc tiến hành nghiên cứu. 

1.2.3. Nghiên cứu về đặc điểm sinh thái học 

Trong các nghiên cứu gần đây phân tích các đặc điểm sinh học, sinh thái của 

một số loài lưỡng cư ở Việt Nam cũng được một số nhà nghiên cứu tiến hành như: 

Các nghiên cứu về nòng nọc và âm sinh học, các nghiên cứu về quan hệ di truyền, 

các nghiên cứu về bệnh học. 
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Tuy nhiên, phạm vi của nghiên cứu này, chúng tôi tập trung nghiên cứu cụ thể 

về sinh thái học như phân tích thành phần loại thức ăn và nghiên cứu về sinh thái dinh 

dưỡng và phân bốcủa lưỡng cư tại Việt Nam, đặc biệt là những loài mang giá trị kinh 

tế trong điều kiện nuôi. Ngô Đắc Chứng (1981) đã nghiên cứu về Cóc nhà, trong 

Nguyễn Văn Sáng (1988) đã nghiên cứu về thức ăn của Ếch đồng [31]. Nguyễn Kim 

Tiến và cs. (1999) tập trung vào sinh thái học của một số loài, như Ếch đồng – 

Hoplobatrachus rugulosus [36]; Năm 2003, Lê Nguyên Ngật và Đoàn Thị Phương 

Lý tiếp tục nghiên cứu về dinh dưỡng của Cá cóc Tam Đảo – Paramesotriton 

deluostali trong điều kiện nuôi (trong Phạm Thế Cường., (2018) [31], [13]). 

Các nghiên cứu về thành phần thức ăn của các loài lưỡng cư bao gồm các công 

trình nổi bật như nghiên cứu của Hoàng Xuân Quang và cs. (2008) về một số loài 

lưỡng cư tại tỉnh Thanh Hóa [27]; Ngô Đắc Chứng và cs. (2009) nghiên cứu về loài 

Quasipaa verrucospinosa tại Thừa Thiên Huế [10]. Ngô Văn Bình và cs. (2009) loài 

Fejervaya limnocharis [7]; Cao Tiến Trung và cs. (2012) nghiên cứu về sâu hại và 

lưỡng cư tại tỉnh Thanh Hóa [39]. 

Ngô Văn Bình và cs., (2014) nghiên cứu về sự biến đổi trong thành phần thức 

ăn của loài Ếch gai - Quasipaa verrucospinosa ở miền Trung Việt Nam [56] và loài 

Ếch giun - Ichthyophis bannanicus ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam [55]. Năm 

2016, Lê Trung Dũng đã nghiên cứu thành phần thức ăn của 6 loài gồm: 

Dattaphrysnus melanostictus, Megophrys major (hiện là Xenophrys maosonensis), 

Limnonectes bannaensis, Polypedates mutus, Quasipaa verrucospinosa và 

Rhacophorus feae tại KBTTN Mường Nhé, tỉnh Điện Biên [16]. Phạm Văn Anh và 

cs., (2016) nghiên cứu về thành phần thức ăn của 5 loài lưỡng cư như Quasipaa 

verrucospinosa, Limnonectes kuhlli (hiện nay là L. bannaensis), Hylarana 

maosonensis, Hylarana nigrovittata và Odorrana nasica tại Khu bảo tồn thiên nhiên 

Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa [2]; Năm 2018, thành phần thức ăn của loài Ếch gai Vân 

Nam - Nanorana yunnanensis (Anderson, 1879) ở tỉnh Sơn La [3]; và năm 2019, 

thành phần thức ăn của loài Ếch cây đầu to - Polypedates megacephalus tại tỉnh Lai 

Châu [1] và loài Odorrana chapaensis tại tỉnh Sơn La [124]. Gần đây nhất năm 2022, 

thành phần thức ăn của loài Ếch cây phê - Zhangixalus feae (Boulenger, 1893) và hai 

loài Nhái bầu - Microhyla butheri và M. heymonsi ở tỉnh Sơn La [4], [123]. 
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Nhận xét: Trên đây là các hướng nghiên cứu sinh học dinh dưỡngcủa lưỡng 

cư, tập trung vào các loài có giá trị kinh tế và phổ biến. Nghiên cứu này xác định 

thành phần, lượng thức ăn tiêu thụ và các chỉ số dinh dưỡng thông qua phân tích dạ 

dày. Những thông tin này quan trọng cho bảo tồn và chương trình nhân nuôi. 

Những nghiên cứu này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết về dinh 

dưỡng và sự phân bố của các loài lưỡng cư tại Việt Nam, từ đó hỗ trợ các nỗ lực bảo 

tồn và quản lý môi trường hiệu quả. Sự phối hợp giữa các nhà khoa học, các tổ chức 

bảo tồn và cộng đồng địa phương là cần thiết để đảm bảo sự bảo tồn bền vững và bảo 

vệ sự đa dạng sinh học của các loài lưỡng cư. 

1.3. Nghiên cứu về lưỡng cư ở tỉnh Hà Giang 

Từ năm 1994, kết quả khảo sát tài nguyên động vật nhằm cung cấp cơ sở khoa 

học cho việc xây dựng dự án đầu tư VQG Du Già thống kê được 15 loài. 

Theo Đặng Huy Phương và cs., (2004) đã thống kê được 33 loài trong đó có 

14 loài ghi nhận bổ sung cho tỉnh Hà Giang [25]; Bain et al. (2004) đã ghi nhận đa 

dạng về lưỡng cư của tỉnh Hà Giang gồm 36 loài, có bổ sung 8 loài cho phía Đông 

của sông Hồng (Bombina microdeladigitora Liu, Hu & Yang, 1960;  Megophrys 

parva (hiện nay là Boulenophrys parva Dubois, Ohler & Pyron, 2021); Amolops 

chapaensis (hiện nay là Odorrana chapaensis (Bourret, 1937)); Chaparana 

delacouri (hiện nay là Quasipaa delacouri Angel, 1928); Chirixalus gracilipes 

(Bourret, 1937); Philautus odontotarsus (hiện nay là Kurixalus odontotarsus (Ye & 

Fei, 1993));  Polypedates dugritei (hiện nay là Zhangixalus dugritei (David, 1872)) 

và Rhacophorus hoanglienensis Orlov, Lathrop, Murphy & Ho, 2001 và trong cùng 

năm Bain et al. (2004) đã mô tả 2 loài mới Rana iriodes (hiện nay là Amolops iriodes 

(Bain & Nguyen, 2004) và Rana tabaca (hiện nay là Odorrana tiannanensis Che, 

Pang, Zhao, Wu, Zhao & Zhang, 2007) [53]. Theo Nguyễn Văn Sáng và cs., (2005) 

thống kê 41 loài lưỡng cư tại Hà Giang [29]. Năm 2006, Nguyễn Quảng Trường và cs, 

thống kê có 35 loài thuộc 7 họ, 2 bộ và bổ sung thêm 1 loài mới cho khoa học Rana 

iriodes (hiện nay là Amolops iriodes Bain & Nguyen, 2004) và ghi nhận thêm 5 loài 
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Paramesotriton deloustali (Bourret, 1934) ở Đá Đin, huyện Xin Mần, Tylototriton 

asperrimus Unterstei, 1930; Bombina microdeladigitora Liu, Hu & Yang, 1960; 

Odorrana chapaensis (Bourret, 1937); Rhacophorus hoanglienensis Orlov, Lathrop, 

Murphy & Ho, 2001 ở khu vực Tây Côn Lĩnh [41]. Năm 2007, Lê Nguyên Ngật và 

cs, đã thống kê Hà Giang có 49 loài lưỡng cư và đã bổ sung 8 loài lưỡng cư so với 

danh lục 2005 [34]. Năm 2009, Đặng Huy Phương và cs đã ghi nhận ở Hà Giang có 

41 loài thuộc 8 họ, 2 bộ [26]. 

Nishikawa et al. (2013) đã mô tả một loài Cá cóc mới Tylototriton ziegleri 

Nishikawwa, Matsui & Nguyen, 2013 tại 2 tỉnh Hà Giang và Cao Bằng, Việt Nam 

[112]. Năm 2014, Ziegler và cs. đã ghi nhận mới 8 loài Hyla annectans (Jerdon, 

1870), Babina chapaensis (hiện nay là Nidirana chapaensis (Bourret, 1937); 

Odorrana cf. jingdongensis Fei, Ye & Li, 2001; O. junlianensis Huang, Fei & Ye, 

2001;  Gracixalus cf. jinxiuensis (hiện nay là Orixalus jinxiuensis (hu, 1978); 

Rhacophorus duboisi (hiện nay là Zhangixalus duboisi (Ohler, Marquis, Swan & 

Grosjean, 2000);  R. feae (hiện nay là Z. feae (Boulenger, 1893) và Rhacophorus 

robertingeri Orlov, Poyarkov, Vasilieva, Ananjeva, Nguyen, Sang & Geissler, 2012 

đã nâng tổng số loài ở tỉnh Hà Giang lên tới 50 loài [160]. Năm 2015, loài mới 

Limnonectes nguyenorum McLeod, Kurlbaum & Hoang, 2015 tại Cao Bồ, Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang [97]. Theo Phạm Thế Cường và cs, (2016) đã ghi nhận 1 loài Bufo 

gargarizans Cantor, 1842 cho tỉnh Hà Giang [122]. Phạm Văn Anh và cs., (2017) ghi 

nhận tổng số loài 54 loài ở tỉnh Hà Giang, trong đó có ghi nhận mới 2 loài Ếch cây 

Rhacophorus kio Ohler & Delorme, 2006 và R. rhodopus Liu & Hu, 1960) [48]. Nguyễn 

Thiên Tạo và cs., (2020) phát hiện hai loài mới thuộc họ Ếch cây, giống Zhangixalus ở 

tỉnh Hà Giang [146], Ninh Thị Hòa và cs., (2020) công bố loài mới Zhangixalus franki 

Ninh, Nguyen, Orlov, Nguyen & Ziegler, 2020 ở Quản Bạ, Hà Giang [110]. Hiện tại, 

tổng cộng có 63 loài thuộc 8 họ và 2 bộ ghi nhận thuộc tỉnh Hà Giang và trong đó có ghi 

nhận tại cao nguyên đá Đồng Văn (KVNC) tổng 10 loài [88]. 

Nhận xét: Các kết quả nghiên cứu tại tỉnh Hà Giang có số lượng lưỡng cư khá 

phong phú, các ghi nhận mới liên tục được công bố qua các năm gần đây. Thống kê 
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các tài liệu khu vực Hà Giang từ năm 1994 đến nay có khoảng hơn 63 loài lưỡng cư 

và trong có ghi nhận cho cao nguyên đá Đồng Văn (KVNC) tổng 10 loài. Qua các 

công bố trước cho thấy tỉnh Hà Giang nói chung và cao nguyên đá Đồng Văn vẫn còn 

nhiều địa điểm chưa được nghiên cứu như là các khu vực rừng núi đất cao, núi đá vôi 

và mở rộng ở vị trí giáp biên giới với Trung Quốc. Vì vậy, nghiên cứu về khu hệ 

lưỡng cư ở cao nguyên đá Đồng Văn còn nhiều ý nghĩa khoa học. 

1.4. Khái quát về điều kiện tự nhiên và kinh tế-xã hội ở khu vực nghiên cứu 

1.4.1. Đặc điểm tự nhiên  

a) Vị trí địa lý 

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, nằm ở tọa 

độ từ 23°16'51" đến 23°28'09" vĩ Bắc và 105°21'50" đến 105°36'39" kinh độ Đông 

và thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, là một trong những cao nguyên núi đá vôi đặc 

biệt của Việt Nam và là một phần của dãy núi Hoa Nam. Cao nguyên có địa hình núi 

đá, với độ cao trung bình từ 1.000 đến 1.600 m so với mực nước biển, phủ rộng trên 

4 huyện là Mèo Vạc, Quản Bạ, Đồng Văn và Yên Minh, tổng diện tích tự nhiên là 

2.356,8 km2. Vùng này chiếm trên 70% diện tích là đá vôi lộ diện, trong đó hai huyện 

Đồng Văn và Mèo Vạc được coi là trung tâm vùng này, với cấu trúc chủ yếu là đá 

vôi thuộc địa tầng Carbon-Permi [8].  

Địa lý của Cao nguyên đá Đồng Văn toàn cầu UNESCO được mô tả như sau: 

• Phía Bắc và Đông Bắc giáp với Trung Quốc 

• Phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Cao Bằng 

• Phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Tuyên Quang 

Vùng đất này đặc trưng bởi sự kết hợp độc đáo giữa những đỉnh núi cao và các 

hẻm vực sâu, nằm trong phần kéo dài của dãy Himalaya phía Đông. Đỉnh núi cao 

nhất ở khu vực này đạt độ cao 1.971 m tại huyện Mèo Vạc, trong khi hẻm vực sâu 

nhất là hẻm Tu Sản, cũng là hẻm vực sâu nhất ở Đông Nam Á, với vách đá có độ sâu 

vượt quá 700 m (Hình 1.4) [8].  
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Hình 1.4. Bản đồ vị trí của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên 

đá Đồng Văn 

(Nguồn: http://tapchimoitruong.vn/cao-nguyen-da-dong-van-27068) Le et al., 2024 [151]. 

b) Địa hình  

Địa hình của Cao nguyên Đồng Văn chủ yếu là núi đá vôi xen kẽ với núi đất 

bị chia cắt mạnh, với những đặc điểm địa hình chính gồm: cao nguyên núi đá vôi với 

độ cao từ 700 m đến 1.700 m. Cấu trúc địa hình của Cao nguyên Đồng Văn rất phức 

tạp, thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông Bắc xuống Tây Nam. Dựa trên các đặc 

điểm về khí hậu và thổ nhưỡng, Cao nguyên Đồng Văn thuộc vùng I trong 3 vùng địa 

hình của tỉnh Hà Giang, mang lại những điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội đa 

dạng, bao gồm [37]:  

- Vùng I: Là vùng cao núi đá phía Bắc bao gồm 4 huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, 

Yên Minh và Quản Bạ, với tổng diện tích là 2.356,8 km2. Độ cao trung bình từ 700 

m đến 1.700 m Vùng này có khí hậu rét đậm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè, 

rất thuận lợi cho việc trồng cây dược liệu như cây thảo quả, đỗ trọng; cây ăn quả như 

mận, đào, lê, táo... Cây lương thực chính là cây ngô. Trong chăn nuôi, các loài chủ 

yếu bao gồm bò, dê, ngựa và nuôi ong.  
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- Vùng II: Là vùng cao núi đất phía Tây bao gồm các huyện Hoàng Su Phì và 

Xín Mần, với diện tích tự nhiên là 1.211,3 km2. Độ cao trung bình từ 1.000 – 1.700 

m. Vùng này có điều kiện tự nhiên lý tưởng cho việc trồng cây Trẩu và cây Thông để 

lấy nhựa. Cây lương thực chủ yếu là lúa nước và ngô. Trong chăn nuôi, các loài chủ 

yếu là trâu, ngựa, dê và các loại gia cầm. Đặc biệt, đây là vùng chè Shan tuyết.  

- Vùng III: Là vùng núi thấp. Gồm các huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê, 

Quang Bình và thành phố Hà Giang. Tổng diện tích tự nhiên là 4.320,3 km2. Độ cao 

trung bình từ 300 – 500 m. Khí hậu và các đặc điểm tự nhiên phù hợp với việc trồng 

các loại cây nhiệt đới [37]. 

c) Khí hậu, thủy văn  

* Khí hậu  

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn có đặc điểm khí 

hậu phức tạp và biến đổi rõ rệt, giống với việc phân chia thành các vùng khí hậu chính: 

- Vùng khí hậu Đồng Văn và Mèo Vạc có nhiệt độ trung bình năm khoảng 

18ºC. Tại độ cao 1.500 m, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 14ºC. Mùa đông kéo dài 

với nhiệt độ lạnh và mùa hè ngắn chỉ khoảng 2-3 tháng với nhiệt độ trung bình từ 19 

đến 23ºC. Ở độ cao hơn 1.500 m, nhiệt độ có thể thấp hơn 19ºC. 

- Vùng khí hậu Quản Bạ và Bắc Vị Xuyên có mùa lạnh kéo dài. Ở độ cao trên 

1.500 m, nhiệt độ có thể xuống dưới 0ºC. nhiệt độ trung bình năm dao động từ 14 đến 

18ºC. Tháng 1 là tháng lạnh nhất trong năm với nhiệt độ trung bình từ 5 đến 13ºC. 

- Vùng khí hậu vùng trũng Yên Minh có nhiệt độ trung bình năm khoảng từ 

18 đến 22ºC. Mùa lạnh kéo dài đến 5 tháng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, với 

nhiệt độ trung bình dưới 17ºC. Mùa hè từ tháng 5 đến tháng 9, nhiệt độ trung bình 

vượt qua 25ºC [18]. 

Nhiệt độ trung bình hàng năm dao động từ 20 ºC đến 23ºC, lượng mưa trung 

bình khoảng từ 1.198 đến 1.235 mm/năm và độ ẩm trung bình là 80%. Mùa đông, 

nhiệt độ có thể giảm xuống đến -5ºC và thường có những đợt rét kéo dài, băng giá và 

rét đậm. Đây là điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhưng cũng rất thuận lợi cho sự phát 

triển của cây trồng và thảo dược quý như đào, lê, mận, táo, đỗ trọng, thảo quả, đương 
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quy, huyền sâm, ý dĩ trên cao nguyên này. Những sản phẩm này đã và đang trở thành 

những mặt hàng quý giá của tỉnh Hà Giang [43]. 

* Thủy văn: 

Các con sông lớn trong tỉnh Hà Giang thuộc hệ thống sông Hồng bao gồm 

Sông Lô có nguồn từ Lưu Lung, Vân Nam (Trung Quốc), chảy qua khu vực biên giới 

Việt-Trung ở Thanh Thuỷ; Sông Chảy bắt nguồn từ sườn Tây Nam của đỉnh Tây Côn 

Lĩnh và sườn Đông Bắc của đỉnh Kiều Liên Ti; Sông Gâm bắt nguồn từ Nghiêm Sơn, 

Tây Trù (Trung Quốc), chảy qua xã Lũng Cú, huyện Mèo Vạc rồi đổ vào sông Lô 

gần thành phố Tuyên Quang. Đây là hệ thống cung cấp nước chính cho khu vực phía 

Đông của tỉnh Hà Giang. Trên Cao nguyên đá Đồng Văn, có hai con sông chính là 

sông Nho Quế và sông Miện, cùng với nhiều con suối lớn phân bố khắp 4 huyện Quản 

Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc trên cao nguyên. Vùng này có mật độ mạng 

lưới sông suối tương đối thưa, hầu hết các sông có độ sâu và chiều rộng không đồng 

đều, nhiều ghềnh thác, không thuận lợi cho giao thông đường thủy. 

Do địa hình dốc núi hiểm trở và đất đá vôi, nên hầu hết các suối chỉ có nước 

vào mùa mưa, dẫn đến tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô. Tuy nhiên, 

nhiều khe suối lớn nhỏ vẫn cung cấp nguồn nước quan trọng cho sản xuất và sinh 

hoạt của người dân [17]. 

d) Thảm thực vật 

Nằm ở độ cao từ 700 đến 1600 m so với mực nước biển, với ảnh hưởng của gió 

mùa Đông Bắc và sự xâm nhập của các yếu tố bên ngoài, thực vật tại cao nguyên đá 

Đồng Văn thể hiện sự phân bố của khu hệ thực vật á nhiệt đới Hoa Nam - Bắc Việt Nam. 

Các nghiên cứu trước đây đã ghi nhận tồn tại hơn 1.049 loài thực vật, thuộc 

622 chi trong 175 họ khác nhau tại cao nguyên đá Đồng Văn. Có một số loài cây quý 

hiếm đã được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ (IUCN) như: Lan 

kim tuyến (Anoectochilus setaceus), Bảy lá một hoa (Paris polyphylla), các loài Lan 

hài (Paphiopedilum), cây Đỉnh Tùng (Cephalotaxus mannii), Kim giao núi đá 

(Nageia fleuryi), Mã hồ (Rhizoma Cimicifuga foetida), Bách vàng (Xanthocyparis 

vietnamenchis), Thông Đỏ Bắc (Taxus chinensis). Khu vực này cũng có hệ động thực 

vật rất đa dạng, gồm 289 loài thực vật bậc cao, thuộc 83 họ khác nhau [11]. 
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e)  Khu hệ động vật 

Các quần xã động vật ở miền Bắc Việt Nam bao gồm các loài nhiệt đới và cận 

nhiệt đới. Tại Cao nguyên đá Đồng Văn, với độ cao trên 1000 mét, sự di chuyển của 

động vật bị hạn chế, tạo ra các quần xã động vật đặc biệt. Khu vực này rất quan trọng 

về mặt gen, đặc biệt đối với các giống động vật nuôi bản địa như lợn, bò, và đặc biệt 

là giống Gà xương đen, loài duy nhất chỉ có ở đây và đang được bảo tồn. 

Hệ động vật ở đây rất đa dạng, với hệ động vật trên núi đá vôi gồm khoảng 

171 loài thuộc 73 họ và 24 bộ khác nhau. Trong số này, có 27 loài động vật quý hiếm 

được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam, bao gồm 17 loài thú, 2 loài chim và 8 loài 

bò sát. Phần lớn các loài động vật hoang dã của khu vực này sinh sống chủ yếu trong 

các khu rừng thường xanh, các khe núi đá, hẻm núi và thung lũng. Các loài thú linh 

trưởng chiếm 33,3% tổng số loài linh trưởng của Việt Nam, trong đó có Voọc mũi 

hếch - loài động vật đặc hữu của vùng địa lý động vật Đông Bắc, nằm trong Khu bảo 

tồn loài và sinh cảnh Khau Ca [11]. 

Nhận xét: Các yếu tố như vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng và các 

nhân tố sinh thái khác đã tạo nên sự đa dạng của các hệ sinh thái theo không gian và 

quốc gia khác nhau. Các hệ sinh thái tự nhiên mang lại giá trị đặc biệt về đa dạng sinh 

học và cung cấp các dịch vụ sinh thái quan trọng cho con người. 

Môi trường sống của lưỡng cư rất đa dạng, những nơi có nước ngọt, khí hậu 

ấm áp và ẩm thì thường có nhiều loài lưỡng cư hơn. Đây là những điều kiện tự nhiên 

thuận lợi giúp cho sự phát triển đa dạng và phong phú của các loài lưỡng cư, đặc biệt 

là các loài có tính chất đặc biệt này. 

1.4.2. Điều kiện kinh tế-xã hội 

a) Kinh tế  

* Về nông nghiệp  

Theo điều kiện tự nhiên đó, ngành Nông nghiệp đã triển khai các mô hình nổi 

bật như: nuôi bò vỗ béo liên kết với Nông thôn mới; nuôi ong lấy mật tại Đồng Văn; 

sản xuất rau an toàn tại Quản Bạ; chăn nuôi dê nhốt chuồng ở Mèo Vạc và Yên Minh; 

nhân giống ong tại Quản Bạ và Mèo Vạc; chế biến thức ăn gia súc tại Yên Minh và 

Đồng Văn; nuôi bò cái sinh sản kết hợp thụ tinh nhân tạo và trồng cỏ Mombasa tại 
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Mèo Vạc. Các hoạt động khuyến nông đã nâng cao nhận thức của các hộ dân về việc 

bố trí cây trồng hợp lý và áp dụng phương pháp luân canh, qua đó cải thiện thu nhập 

thông qua mô hình chăn nuôi an toàn. Trong đó, bò Vàng đã trở thành nguồn kinh tế 

bền vững và mật ong Bạc hà Mèo Vạc, được cấp Chứng nhận chỉ dẫn địa lý, nổi bật 

với tiềm năng làm giàu cao [17]. 

* Về lâm nghiệp  

Khai thác lâm sản: Khu vực có đa số dân tộc thiểu số phụ thuộc vào tài nguyên 

rừng, nên nhu cầu khai thác lớn. Gần đây, việc thực thi pháp luật bảo vệ rừng đã cải 

thiện, làm giảm hoạt động khai thác. Hiện nay, cộng đồng chủ yếu khai thác củi, tre 

nứa và một ít gỗ để sử dụng tại chỗ. 

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hợp tác với Viện Nghiên 

cứu và Phát triển Lâm nghiệp để triển khai dự án trồng Lan Kim tuyến trên hốc đá tại 

Hà Giang. Đồng thời, họ cũng thực hiện Dự án thí điểm trồng cây lâm nghiệp tại 4 

huyện vùng cao, nhằm bảo tồn nguồn gen cây quý hiếm trên cao nguyên đá Đồng 

Văn [17]. 

* Du lịch:  

Cao nguyên đá Đồng Văn là vùng đất văn hóa lâu đời, có di tích từ thời kỳ đồ 

đồng và là nơi sinh sống của 17 dân tộc với phong tục tập quán riêng. Nổi bật với 

cảnh quan độc đáo, khu vực có nhiều di tích lịch sử như Cột cờ Lũng Cú và Công 

viên địa chất Cao nguyên đá. Đây cũng là điểm du lịch quan trọng, với khoảng 65% 

du khách đến Hà Giang ghé thăm, và có tiềm năng kết nối du lịch với tỉnh Vân Nam 

(Trung Quốc), góp phần vào phát triển kinh tế địa phương [17]. 

b) Xã hội  

* Dân số, dân tộc, lao động  

Hiện tại, Cao Nguyên Đá Đồng Văn là nơi cư trú của hơn 318,980 người (dữ 

liệu thống kê tính đến ngày 01 tháng 04 năm 2019), thuộc 17 dân tộc khác nhau. Dân 

tộc chủ yếu là Mông, chiếm hơn 70% dân số, cùng với các dân tộc Dao, Tày. Các dân 

tộc khác bao gồm Na Chí, Pu Péo, Pà Thẻn, Lô Lô cũng sinh sống tại đây. Mật độ 

dân số trung bình của khu vực là 135 người/km² [8]. 
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Các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn có phong tục và văn hóa đặc sắc, 

tạo nên sự đa dạng văn hóa độc đáo. Vào dịp Tết, khu vực tổ chức các lễ hội truyền 

thống như Chợ tình Khâu Vai và lễ hội Gầu Tào, mang đến sự sinh động cho vùng 

đất. Ngành nghề chính của cư dân là nông nghiệp và thu hái lâm sản. Tuy nhiên, tình 

trạng di cư tự do đang gây áp lực lớn lên Công viên Địa chất toàn cầu, ảnh hưởng đến 

quản lý rừng và bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) [17]. 

* Cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục  

- Giao thông: Hiện nay đã có tuyến đường ô tô nối các xã trong toàn huyện, 

kéo dài khoảng 120 km, là hành lang biên giới. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm km 

đường mòn dân sinh trong các xã và thôn bản, đường mòn này thường hẹp và khó đi 

lại và vận chuyển.  

- Điện, nước sinh hoạt: Hệ thống điện lưới quốc gia hiện chỉ đến thị trấn huyện 

và trung tâm các xã. Hiện nay, chỉ một số ít hộ gia đình có sử dụng máy thủy điện 

nhỏ. Chương trình 135 đã đầu tư xây dựng hệ thống nước sinh hoạt nông thôn toàn 

vùng, hiện đã hoàn thành cho 30 thôn bản. Các thôn bản còn lại vẫn phải dựa vào 

nước mưa, sông suối để sử dụng nước sinh hoạt. 

- Y tế: Các xã trong khu vực đều có trạm y tế tập trung tại trung tâm xã, tuy 

nhiên các cơ sở này thường là nhà tạm, và có thiếu hụt thuốc men. Mặc dù mỗi thôn 

bản có một y tá cộng đồng, những công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và 

khám chữa bệnh cho nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế. 

- Giáo dục: Đối với toàn bộ thuộc khu vực nguyên cứu (Cao nguyên đá Đồng 

Văn), tất cả các xã đều đã có cơ sở giáo dục đầy đủ từ mầm non, tiểu học đến trung 

học cơ sở. Các trường được xây dựng tại trung tâm các xã và điểm trường tại các thôn 

làng [33]. 

Nhận xét chúng: Với điều kiện tự nhiên đặc biệt của khu vực Cao nguyên đá 

Đồng Văn, nơi sở hữu địa hình núi đá vôi, hệ thống sông suối phong phú, khí hậu mát 

mẻ và đa dạng sinh thái, khu vực này tạo ra môi trường sống lý tưởng cho các loài 

động vật lưỡng cư. Các xã Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ và Đồng Văn đều nằm 

trong khu vực này, với độ cao từ 700 m đến 1.700 m so với mực nước biển, tạo ra các 

đai độ cao khác nhau, cung cấp cơ sở để phân tích sự phân bố loài lưỡng cư theo sự 

thay đổi về khí hậu và thảm thực vật. 
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Cụ thể, khu vực này có hệ sinh thái phong phú, với nhiều loài thực vật quý 

hiếm và động vật bản địa, giúp các loài lưỡng cư có nguồn thức ăn và nơi trú ẩn phong 

phú. Bên cạnh đó, các dòng sông và suối lớn như Nho Quế và Miện trong khu vực 

cung cấp nguồn nước quan trọng cho sự phát triển của lưỡng cư. Khí hậu tại các xã 

này, với sự thay đổi rõ rệt giữa các mùa, cũng là một yếu tố quan trọng hỗ trợ lưỡng 

cư sinh sống và phát triển, đặc biệt là các loài có khả năng thích nghi với nhiệt độ và 

độ ẩm biến động. 

Từ những lý do trên, có thể kết luận rằng nghiên cứu loài động vật lưỡng cư 

tại bốn xã Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ và Đồng Văn thuộc Cao nguyên đá Đồng 

Văn là lựa chọn hợp lý, nhờ vào sự đa dạng về điều kiện tự nhiên và sinh thái, tạo ra 

môi trường thuận lợi cho sự phát triển và bảo tồn các loài lưỡng cư trong khu vực. 
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CHƯƠNG 2 

ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, TƯ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu  

- Địa điểm nghiên cứu:  

Điều tra thực địa được tiến hành tại các địa điểm: KBTTN Chí Sán, huyện 

Mèo Vạc nằm trong tọa độ từ 23o09'09" đến 23o15'25" vĩ Bắc và 105°24'21" đến 

105°40'58" kinh độ Đông, có hệ sinh thái rừng phong phú, chủ yếu là rừng lá rộng 

thường xanh và rừng hỗn hợp trên núi đá vôi với độ cao từ 1.000 – 2.000 m so với 

nước biển; VQG Du Già, huyện Yên Minh nằm trong tọa độ từ 22°82'83" - 22°98'83" 

vĩ Bắc và 105°10'02" đến 105°18'11" kinh độ Đông, có hệ sinh thái rừng đa dạng với 

rừng lá rộng thường xanh, rừng hỗn hợp và rừng nguyên sinh trên núi đá vôi vơi độ 

cao từ 700 – 1.400 m; Khu rừng xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ nằm trong tọa độ từ 

23°06'27" - 23°10'75" vĩ Bắc và 104°50'31"- 104°84'94" kinh độ Đông, chủ yếu là 

rừng tự nhiện với hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa với độ cao từ 1.000 – 1.600 m 

và Khu rừng huyện Đông Văn nằm trong tọa độ từ 23°16'48" - 23°28'75" vĩ Bắc và 

105°21'49"- 105°36'36" kinh độ Đông là các cảnh quan đá vôi ví những vách đá dưng 

đứng, hang động, thung lũng chủ yếu có các khu rừng núi đá vôi, núi cao từ 1.000 – 

1.700 m. Tuy nhiên, các địa điểm nghiên cứu có hệ sinh thái rừng núi cao còn tốt 

thuộc vùng đệm của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang, Việt Nam (Hình 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 2.1. Các địa điểm nghiên cứu (dấu chấm màu đỏ) tại Cao nguyên đá 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam 
(Nguồn: http://tapchimoitruong.vn/ cao-nguyen-da-dong-van-27068; Le et al., 2024) 
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- Thời gian nghiên cứu  

Luận án được thực hiện từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 12 năm 2023. Các chuyến 

khảo sát thực địa đã được tập trung thực hiện từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2022. 

Phân tích và so sánh mẫu vật được thực hiện tại Phòng Động vật học của 

trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh 

vật, Viện Nghiên cứu hệ gen - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  

Bảng 2.1. Dịa điểm và thời gian nghiên cứu 

Đợt Địa điểm nghiên cứu Thời gian 
Số ngày 

khảo sát 

Số điểm 

khảo sát 

Số lượng 

người tham gia 

1 Mèo Vạc 

(KBTTN Chí Sán) 
26/4-06/5/2022 

10 1 2 

2 Mèo Vạc 

(KBTTN Chí Sán) 
25/6-03/7/2022 

9 1 4  

3 Quản Bạ 

(KBTTN Cao Mã Pờ) 
04-10/7/2022 

7 1 3  

4 Yên Minh 

(VQG Du Già) 
1-6/8/2022 

6 1 2  

5 Huyện Đồng Văn 7-9/8/2022 3 1 2 

Tổng: 35 5 13 

  Ghi chú: Trong các địa điểm nghiên cứu, huyện Đồng Văn có địa hình toàn bộ là núi 

đá vôi, ít rừng và nguồn nước mặt trên địa bản huyện rất khan hiếm. Vì vậy, chúng tôi dành 

ít thời gian nghiên cứu cho khu vực này. 

2.2. Tư liệu nghiên cứu  

Chúng tôi đã phân tích 412 mẫu vật lưỡng cư thu được và một số ảnh chụp qua 

các đợt thực địa; giải phẫu các mẫu dạ dày của 4 loài đại diện cho các dạng sinh cảnh 

sống như: loài Amolops shihaitaoi (sống dưới nước); Fejervarya limnocharis (sống 

trên mắt đất); Polypedates mutus và Kurixalus hainanus (sống trên cây) trong tổng 

số lượng loài mẫu vật thu được để nghiên cứu thức ăn. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu  

2.3.1. Phương pháp nghiên cứu ngoài thực địa 

Thu thập mẫu và xử lý mẫu vật lưỡng cư 

- Thu thập mẫu vật:  

Các thiết bị và dụng cụ thực địa: Bản đồ, GPS, túi nilon, cồn, kim tiêm, xi 

lanh, nhãn, bút chì không tan, khay thao tác mẫu, bộ đồ phẫu thuật, gang tay không 
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bột, khẩu trang y tế, lọ nhựa đựng mẫu vật, sổ ghi nhật ký, máy ảnh, đèn pin và các 

dụng cụ khác. 

Chọn địa điểm thu mẫu:  

+ Địa điểm khảo sát, thường tập trung chủ yếu vào các khu vực có nhiều nước. 

là nơi lưỡng cư hay sinh sống như suối, vũng nước, ao hoặc các khu vực có độ ẩm 

cao trong rừng. Sử dụng máy định vị GPS Garmin 62S để đo toạ độ và độ cao thu 

mẫu và đối chiếu với bản đồ. 

+ Phân chia các dạng sinh cảnh thông qua quan sát trực tiếp và tham khảo các 

tài liệu đã công bố.  

Thời gian thu mẫu: Thu thập mẫu vật và quan sát vào ban ngày và đêm từ 

18h:00 đến 24h:00.  

Phương pháp thu mẫu: Đối với lưỡng cư thu thập bằng tay.  

- Xử lý mẫu vật:  

Mẫu vật thu được thường đựng trong các túi nilon có chứa lá cây ướt. Sau khi 

chụp ảnh, một số mẫu phố biến sẽ được thả lại tự nhiên, một số mẫu đại diện sẽ được 

giữ lại làm tiêu bản phục vụ nghiên cứu. 

Làm tiêu bản:  

Gây mê mẫu: Mẫu vật được gây mê trong vòng 24 giờ bằng miếng bông 

thấm  Etyl a-xe-tat (CH4H8O2) trong lọ nhựa có nắp kín. 

Ký hiệu mẫu: Mỗi mẫu vật sẽ được đeo 1 nhãn có số hiệu để phân biệt vào 

chân, tiêu chuẩn và cách ghi trên nhãn theo Simmons, (2002) [137].  

Cố định mẫu: Cố định mẫu với hình dạng dễ phân tích hoặc Sắp xếp mẫu vật 

theo hình dạng mong muốn, sau đó phủ vải màn hoặc giấy thấm lên trên, ngâm trong 

cồn 80 – 90% trong vòng 5–10 giờ (tùy theo kích thước mẫu vật). Đối với mẫu lưỡng 

cư cỡ lớn, tiêm cồn 80% vào bụng và cơ của con vật để tránh hỏng mẫu.  

Bảo quản mẫu vật: Để bảo quản lâu dài, sau khi cố định, mẫu vật được chuyển 

sang ngâm cồn 70%. Tùy điều kiện định kỳ thay cồn để đảm bảo việc lưu trữ mẫu.  

2.3.2. Phương pháp nghiên cứu trong phòng thí nghiệm 

2.3.2.1. Phân tích đặc điểm hình thái   

Các chỉ tiêu về kích thước được đo bằng thước đo với độ chính xác nhỏ nhất 

là 0,01 mm. Công thức màng bơi theo Glaw & Vences (2007) (Hình 2.3) [70]. 

- Đặc điểm hình thái dùng để phân loại lưỡng cư không đuôi (Anura) bao gồm 

các chỉ số (Bảng 2.2 và Hình 2.2), như được mô tả trong tài liệu của Bain et al. (2003, 

2009), Ohler et al. (2011), Quang và cs., (2012), [50], [114], [28]. 
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Bảng 2.2. Các chỉ số đo hình thái của lưỡng cư không đuôi (Anura) 

(đơn vị: mm) (Hình 2.2) 

Chỉ số đo Kí hiệu Chỉ số đo Kí hiệu 

1. Chiều dài thân SVL 14. Chiều dài ngón tay I FFL 

2. Chiều dài nách-bẹn A-G 15. Chiều dài ngón tay II TFL 

3. Chiều dài đầu HL 16. Đường kính đĩa bám ngón tay III FTD 

4. Chiều rộng của đầu HW 17. Chiều dài chai sinh dục NPL 

5. Chiều cao đầu HD 18. Chiều dài củ bàn trong tay MKTi 

6. Chiều rộng mí mắt UEW 19. Chiều dài đùi FL 

7. Khoảng cách giữa 2 ổ mắt IOD 20. Chiều dài ống chân TL 

8. Đường kính mắt ED 21. Chiều bàn chân FOT 

9. Đường kính của màng nhĩ TD 22. Chiều dài ngón chân I TTL 

10. Chiều dài mõm ESL 23. Chiều dài ngón chân IV FFTL 

11. Khoảng cách màng nhĩ-mắt TED 24. Đường kính đĩa bám ngón chân4 HTD 

12. Khoảng cách gian mũi IND 25. Chiều dài củ bàn trong chân MTTi 

13. Khoảng cách giữa mắt-mũi END   

 Ghi chú: Theo Hoàng Xuân Quảng và cs., (2012), có bổ sung 

 

Hình 2.2. Sơ đồ mô tả mẫu lưỡng cư không đuôi (Anura) 
(Theo Hoàng Xuân Quang và cs. 2012) [28] 

Các chỉ tiêu Hình 2.2. 1. Lỗ mũi; 2. Mắt; 3. Màng nhĩ; 4. Gờ giữa mắt và mũi; 5. Mí mắt 

trên; 6. Rộng mí mắt trên; 7. Khoảng cách gian ổ mắt; 8. Khoảng cách gian mũi; 9. Khoảng 

cách giữa bờ trước ổ mắt; 10. Khoảng cách từ mút mõm đến lỗ mũi; 11. Dài mõm; 12. Đường 

kính mắt; 13. Đường kính màng nhĩ; 14. Dài thân; 15. Rộng đầu; 16. Lỗ huyệt; 17 Dài đùi; 

18. Dài ống chân; 19. Đùi; 20. Ống chân; 21. Cổ chân; 22 Dài củ bàn trong;23. Dài   bàn chân; 

24. Rộng đĩa ngón chân. 
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Hình 2.3. Công thức màng bơi của lưỡng cư không đuôi (Anura) được mô tả 

theo Glaw & Vences (2007) 
 

Ngón chân được đánh số thứ tự (1-5) từ trong ra ngoài, ở mỗi ngón các đốt cũng 

được đánh số thứ tự (1-3) từ ngoài vào trong. i-bên trong; e-bên ngoài. 

A). Công thức màng bơi: màng bơi hoàn toàn 4i(0): ở phía bên trong của ngón chân thứ 4, 

các đốt đều có màng bơi. B). Công thức màng bơi: 4i(1): ở phía bên trong của ngón chân thứ 

4 có một đốt không có màng bơi. C). Công thức màng bơi: 4i(2): ở phía bên trong của ngón 

chân thứ 4 có hai đốt không có màng bơi. D). Công thức màng bơi: 4i(3): ở phía bên trong 

của ngón chân thứ 4 có ba đốt không có màng bơi.  E). Công thức màng bơi: có màng bơi ở 

gốc ngón.  

- Phân tích các đặc điểm hình tháicủa lưỡng cư có đuôi (Caudata) dựa trên tài 

liệu của Nishikawa et al. (2011) và Phạm Văn Anh và cs., (2021) [111], [5]. Đây là 

các chỉ số được sử dụng để mô tả và phân loại hình tháicủa lưỡng cư có đuôi trong 

nghiên cứu khoa học (Hình 2.4). 

Bảng 2.3. Các chỉ số đo hình thái của lưỡng cư có đuôi (Caudata) 

(đơn vị: mm) (Hình 2.4) 

Chỉ số đo Kí hiệu Chỉ số đo Kí hiệu 

1. Chiều dài đầu và thân  SVL 11. Chiều dài ổ mắt OL 

2. Chiều dài nách-bẹn AGD 12. Chiều dài đuôi TAL 

3. Chiều dài đầu HL 13. Chiều dài huyệt VL 

4. Chiều rộng của đầu HW 14. Chiều rộng gốc đuôi BTAW 

5. Chiều dài mõm SL 15. Chiều rộng giữa đuôi MTAW 

6. Chiều dài hàm dưới LJL 16. Chiều cao gốc đuôi BTAH 

7. Khoảng cách giữa 2 ổ mắt IOD 17. Chiều cao giữa đuôi MTAH 

8. Khoảng cách mắt-mũi ENL 18. Chiều dài chi trước FLL 

9. Khoảng cách giữa 2 mũi IND 19. Chiều dài chi sau HLL 

10. Chiều rộng mý mắt UEW   

 Ghi chú: Theo Nishikawa et al. (2011), Phạm Văn Anh và cs., (2021), có bổ sung 
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Hình 2.4. Sơ đồ đo mẫu vật lưỡng cư có đuôi (Salamander) 
(Nguồn: Phạm Văn Anh và cs. (2021) [5]). 

2.3.2.2. Định loại mẫu vật     

Định loại và tên khoa học: 

So sánh các hình thái của các mẫu vật thu thập được với các mẫu đã được định 

danh và lưu giữ tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Bảo tàng Thiên nhiên Việt 

Nam, Hà Nội. 

Định loại của các loài theo các tài liệu của Bourret (1942) [162], Bain et al. 

(2004) [53], Inger et al. (1999) [79], Fei et al. (2009, 2010) [85], [67], Orlov et al. 

(2012) [100], Rowley et al. (2012) [130], Poyarkov et al. (2021) [108], Taylor (1962) 

[147], Ziegler et al. (2014) [160],  Frost, (2024) [69] và một số tài liệu cập nhật khác 

có liên quan. 

Tên khoa học, tên phổ thông và sắp xếp danh lục các loài theo tài liệu 

của  Nguyen et al. (2009) và Frost (2024) [134], [69] và một số bài báo mới công bố 

và xuất bản gần đây.  

2.3.2.3. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh thái 

Để xác định thành phần thức ăn của một số loài lưỡng cư phổ biến tại KVNC, 

các mẫu vật sau khi thu thập được bảo quản ngay trong cồn để đảm bảo mẫu thức ăn 

không bị tiêu hóa, chúng tôi sử dụng phương pháp mổ dạ dày để kiểm tra thành phần 

thức ăn.  

Chúng tôi lựa chọn và thu thập mẫu thức ăn của 4 loài lưỡng cư phổ biến và 

theo 3 dạng nơi ở khác nhau tại KVNC cụ thể: Đại diện cho sinh cảnh sống dưới nước 
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họ Ếch nhái chính thức là loài Ếch bám đá - Amolops shihaitaoi Wang, Li, Du, Hou 

& Yu với 40 mẫu dạ dày; Sống trên mắt đất là loài Ngóe –Fejervarya limnocharis 

(Gravenhost, 1829) với 12 dạ dày và sống trên cây có 2 loài thuộc họ Ếch cây là loài 

Ếch cây mi-an-ma-Polypedates mutus (Smith, 1940) với 50 mẫu dạ dày và Nhái cây 

hai-nan-Kurixalus hainanus (Zhoa, Wang & Shi) với 75 mẫu dạ dày. Các mẫu được 

giải phẫu mở ổ bụng xác định giới tính bằng cách kiểm tra tuyến sinh dục và tách dạ 

dày ra khỏi cơ thể. Các mẫu dạ dày được ngâm riêng trong dung dịch cồn 70% và 

được dán nhãn.  

Mẫu dạ dày sau đó sẽ được xử lý trong đĩa petri, chụp ảnh qua kính hiển vị soi 

nổi Stemi 2000C- Carl  Zeiss. Các mẫu thức ăn sau khi phân tách sẽ được định loại 

đến bộ và họ dựa theo tài liệu của Csiro (1991) [62], Miller et al. (2000) [98] và Thái 

Trần Bái (2003) [6]. Các mẫu thức ăn được định hình và bảo quản trong cồn 70%. 

Công việc này thực hiện tại Phòng thí nghiệm Động vật học, trường Đại học Sư phạm 

- Đại học Thái Nguyên. 

Khi xác định được số lượng mẫu thức ăn có trong dạ dày hoặc tính được khối 

lượng từng mẫu thức ăn thì có thể cộng tất cả các chỉ số của nhiều mẫu dạ dày để tính 

được tần suất, số lượng, thể tích hoặc khối lượng tương đối của từng nhóm thức ăn 

riêng biệt. Các chỉ số về thành phần thức ăn gồm:  

Tần suất (F): số lượng mẫu dạ dày có chứa cùng một loại thức ăn;  

Số lượng (N): là tổng số mẫu thức ăn (các mảnh thức ăn) của một loại thức ăn;  

Thể tích (V, mm3) của mỗi loại thức ăn được tính toán theo công thức trong tài 

liệu của Magunusson et al. (2003) [93]: V = 4π/3 x (L/2) x (W/2)2 (mm³)  

                                                          trong đó L: là chiều dài của mẫu thức ăn;  

                                                         W: là chiều rộng của mẫu thức ăn; 

Mức độ quan trọng của mỗi loại thức ăn được xác định thông qua chỉ số quan 

trọng (Ix) theo tài liệu của Caldart et al. (2012) [60],  

công thực: %Ix = (%F + %N + %V) / 3  

trong đó, %F là phần trăm về tần suất;  

               %N là phần trăm về số lượng;  

               %V là phần trăm về thể tích; 
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2.3.3. Phương pháp phân tích đặc điểm phân bố của các loài lưỡng cư 

 - Phân bố theo sinh cảnh: Căn cứ vào sự phân chia thảm thực vật của UNESCO 

(1973) [152] và theo mức độ tác động của con người và căn cứ vào hiện trạng rừng 

trên núi ở miền Bắc Việt Nam, chúng tôi phân chia thành 3 dạng sinh cảnh bao gồm: 

Khu dân cư-đất nông nghiệp; rừng thứ sinh đang phục hồi và rừng thường xanh ít bị 

tác động.  

- Phân bố theo nơi thu mẫu: theo vị ghi nhận mẫu vật các loài lưỡng cư như ở 

dưới nước, trên mặt đất và trên cây (theo Bain & Hurley (2011) [52]. 

- Phân bố theo đai độ cao: Từ  300 - 800 m và trên 800 m trờ lên; theo Bain & 

Hurley (2011), căn cứ vào điều kiện tự nhiên như địa hình và thảm thực vật đã chia 

khu vực Đông Dương thành 2 đai độ cao dưới 800 m và từ 800 m trở lên. Tuy nhiên, 

để so sánh với các kết quả nghiên cứu của Bain & Hurley (2011), chúng tôi cũng tổng 

hợp số liệu về thành phần loài lưỡng cư ở hai mức như trên [52]. 

2.3.4. Xác định các loài có giá trị bảo tồn 

Đánh giá các loài bị đe doạ theo Danh lục Đỏ và Sách Đỏ Việt Nam (2024) 

[15]; Danh lục Đỏ (IUCN, 2024) [81]; Nghị Định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 06/2019/NĐ-CP [9]; Phụ lục CITES 

(2023) [61]. 

2.3.5. Xử lý số liệu và thống kê  

Sử dụng các phần mềm MS-Excel trong Microsoft Office 2019, Primer 6.1.6 

và  PAST Statistics (Hammer et al. 2001) để phân tích thống kê [73].   

Để phân tích hệ số tương đồng, chúng tôi mã hóa thông số (loài, dạng thức ăn) 

có mặt là 1 và không có mặt là 0. Chỉ số tương đồng (Sorensen-Dice) được tính như 

sau: djk = 2M / (2M+N); trong đó M là số loài ghi nhận ở cả 2 vùng, N là tổng số loài 

chỉ ghi nhận ở một vùng. Chỉ số Sorensen-Dice được dùng để so sánh về thành phần 

loài lưỡng cư giữa KVNC với một số KBT, VQG lân cận vùng Đông Bắc của Việt 

Nam. Để so sánh mức độ tương đồng về thành phần loài giữa các phân vùng địa lý, 

chúng tôi sử dụng phần mềm PAST Statistics (Hummer et al. 2001) [73] để thực hiện 

phân tích thống kê và đánh giá sự tương đồng giống nhau của một số loài lưỡng cư 

giữa các phân vùng địa lý khác nhau. 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thành phần loài lưỡng cư ghi nhận ở Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 

Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam 

3.1.1. Đa dạng thàn phần loài 

 Qua quá trình phân tích mẫu vật và tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề 

tài từ năm 2020 đến tháng 12 năm 2023, chúng tôi đã thu thập, phân tích 412 mẫu 

vật từ các đợt khảo sát thực địa và tham khảo tài liệu liên quan đã công bố gần đây.  

Kết quả cho thấy tại khu vực này, ghi nhận được tổng cộng 2 bộ, 8 họ, 25 giống 

và 45 loài. Trong đó, bộ không đuôi (Anura) phong phú nhất với 7 họ, 24 giống và 44 

loài; bộ Có đuôi (Caudata) chỉ có 1 họ, 1 giống và 1 loài được ghi nhận (Bảng 3.1). 

Thành phần loài theo từng khu vực được trình bày như sau: 

 Ở KBTTN Chí Sán (huyện Mèo Vạc), ghi nhận được 1 bộ Không đuôi (Anura) 

gồm 7 họ, 17 giống và 21 loài. 

 Ở Vườn quốc gia Du Già (huyện Yên Minh), ghi nhận 1 bộ Không đuôi 

(Anura) gồm 6 họ, 13 giống và 19 loài. 

 Ở khu rừng xã Cao Mã Pờ (huyện Quản Bạ), ghi nhận nhiều nhất với 2 bộ, 

gồm 5 họ, 12 giống và 24 loài, trong đó bộ Không đuôi (Anura) đa dạng nhất với 4 

họ, 11 giống, 23 loài và bộ Có đuôi (Caudata) có 1 họ, 1 giống, 1 loài. 

 Trong các địa điểm nghiên cứu, rừng huyện Đồng Văn có ghi nhận ít nhất với 

1 bộ không đuôi (Anura) gồm 3 họ, 3 giống, 3 loài. So với địa điểm khác thuộc khu 

vực nghiên cứu, địa hình của huyện Đồng Văn toàn bộ là núi đá vôi, ít rừng và nguồn 

nước mặt trên địa bản huyện rất khan hiếm, với một số suối nhỏ chảy vào mùa mưa 

và một số ao, hồ nhỏ khác (Bảng 3.1). 
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Bảng 3.1. Danh sách thành phần loài lưỡng cư (Amphibia) ghi nhận ở KVNC 

TT Tên khoa học Tên Việt Nam  
Địa điểm thu 

mẫu 

Tư 

liệu 

Các đặc điểm phân bố theo 

Sinh cảnh Nơi ở Độ cao 

 ANURA Fischer von Waldheim, 1813  BỘ KHÔNG ĐUÔI 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 I. Bufonidae Gray, 1825  Họ Cóc               

1 Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799)  Cóc nhà  x x x x M x x     x   x x x 

2 Ingerphrynus galeatus (Gunther, 1864) Cóc rừng x    M     x   x     x   

 II. Dicroglossidae Anderson, 1871  Họ Ếch nhái chính thức                        

3 Fejervarya limnocharis (Gravenhost, 1829)  Ngóe x x x x M x     x x   x     

4 Limnonectes bannaensis Ye, Fei & Jiang, 2007 Ếch nhẽo ban-na  x    M x     x x   x x x 

5 Quasipaa boulengeri (Gunther, 1899)  Ếch gai bau-len-go x x   M     x x       x   

 III. Hylidae Rafinesque, 1815 Họ Nhái bén                        

6 Hyla annectans (Jerdon, 1870) Nhái bén dính x    M   x       x   x   

 IV. Megophryidae Bonaparte, 1850  Họ Cóc bùn                        

7 
Leptobrachella nyx (Ohler, Wollenberge, Grosjean, Hendrix, 

Vences, Ziegler & Dubois, 2011)  
Cóc mày nhỏ x    M 

    x   x     x   

8 Leptobrachella ventripunctata (Fei, Ye & Li, 1990) Cóc mày bụng đốm x    M x       x     x   

9 Ophryophryne microstoma Boulenger, 1903 Cóc núi miệng nhỏ    x  M     x   x     x   

10 Xenophrys maosonensis (Bourret, 1937) Cóc sừng mẫu-sơn  x x x  M   x x   x   x x x 

 V. Microhylidae Günther, 1858 (1843)  Họ Nhái bầu                        

11 Microhyla heymonsi Vogt, 1911 Nhái bầu hây-môn  x x  x M x x   x x   x     

12 Microhyla pulchra (Hallowell, 1861) Nhái bầu vân  x   M x x   x x   x x x 

13 Vietnamophryne orlovi Poyarkov, Suwannapoom, 

Pawangkhanant, Aksornneam, Duong, Korost & Che, 

2018** 

Nhái lùn đông bắc x    M 

    x   x     x   

 VI. Ranidae Batsch, 1796  Họ Ếch nhái                        

14 Amolops shihaitaoi Wang, Li, Du, Hou & Yu, 2022 Ếch bám đá  x   M   x   x     x     

15 Amolops wenshanensis Yuan, Jin, Li, Stuart & Wu, 2018** Ếch bám đá wen shan  x   M   x   x       x   

16 Hylarana annamitica (Sheridan & Stuart, 2018) Ếch suối trường sơn  x   M     x x       x  
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TT Tên khoa học Tên Việt Nam  
Địa điểm thu 

mẫu 

Tư 

liệu 

Các đặc điểm phân bố theo 

Sinh cảnh Nơi ở Độ cao 

 Ranidae Batsch, 1796  Họ Ếch nhái 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 

17 Hylarana maosonensis Bourret, 1937 Chàng mẫu -sơn x x   M     x x     x     

18 Nidirana chapaensis (Bourret, 1937) Chàng sa-pa   x  TL     x x       x   

19 Odorrana graminea (Boulenger, 1900)  Ếch g-ra-mi-ne  x x  M     x x       x   

20 Odorrana jingdongensis Fei, Ye & Li, 2001 Ếch suối jin-don   x  TL     x x       x   

21 Odorrana junlianensis Huang, Fei & Ye, 2001 Ếch suối jun-lia   x  TL     x x       x   

22 Odorrana nasica (Boulenger, 1903) Ếch mõn dài  x   M     x x       x   

23 Odorrana tiannanensis (Yang & Li, 1980) Ếch ti an nan  x   TL     x x       x   

 VII. Rhacophoridae Hoffman, 1932 Họ Ếch cây                        

24 Gracixalus gracilipes (Bourret, 1937) Nhái cây chân mảnh x    M     x     x   x   

25 Kurixalus hainanus (Zhao, Wang & Shi, 2005) Nhái cây hai-nan x    M   x     x x   x   

26 Orixalus jinxiuensis (Dubois, Ohler, and Pyron, 2021) Nhái cây jinxiu   x  TL     x     x   x   

27 Polypedates megacephalus Hallowell, 1861 Ếch cây đầu to  x x   M x x x     x   x   

28 Polypedates mutus (Smith, 1940) Ếch cây mi-an-ma  x x x  M x x       x x x x 

29 
Raorchestes malipoensis Huang, Liu, Du, Berntein, Liu, 

Yang, Yu & Wu, 2023 
Nhái cây ma-li-po  x   M     x     x   x   

30 
Rhacophorus hoanglienensis Orlov, Lathrop, Murphy&Ho, 

2001 
 Ếch cây hoang liên   x  M     x     x   x   

31 Rhacophorus orlovi  (Ziegler & Kohler, 2001 )** Ếch cây oóc-lốp x  x  M     x     x   x   

32 
Rhacophorus robertingeri Orlov, Poyarkov, Vassilieva, 

Ananjeva, Nguyen, Sang & Geissler, 2012 
Ếch cây robertinger   x  TL     x     x   x   

33 
Rhacophorus viridimaculatus Ostroshabov, Orlov & 

Nguyen, 2013 
Ếch cây đồm xanh  x   TL     x     x   x   

34 Theloderma albopunctatum (Liu & Hu, 1962) Ếch cây sần đồm trắng x  x  M     x     x   x   

35 Theloderma corticale (Boulenger, 1903) Ếch cây sần bắc bộ   x  M     x     x   x   

36 Theloderma gordoni (Taylor, 1962) ** Ếch cây sần go-don   x  M     x     x   x   

37 Theloderma hekouense Du, Wang, Lu & Yu, 2022 Ếch cây sần hà khẩu   x  M     x     x   x   

38 
Theloderma khoii  Ninh, Nguyen, Nguyen, Hoang, 

Siliyavong, Nguyen, Le, Le & Ziegler, 2022* 
Ếch cây sần khôi   x  M     x     x   x   
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Ghi chú: 1-Mèo Vạc; 2-Yên Minh; 3-Quan Bạ; 4-Đồng Văn; M (mẫu); TL (Tư liệu); *Loài mới cho khoa học; **Loài ghi nhận mới cho KVNC; 

5-Khu dân cư-đất nông nghiệp; 6-Rừng thứ sinh đang phục hồi; 7-Rừng thường xanh ít bị tác động; 8-Ở dưới nước-khe đất đá; 9-Ở trên mặt 

đất; 10-Ở trên cây; 11-Độ cao từ 300 - 800 m; 12-Độ cao trên 800 m trờ lên; 13-Cả hai độ cao;  x-Có mặt; 

 

- “Trong 45 loài ở khu vực nghiên cứu, 35 loài được xác định từ các mẫu vật thu được qua các đợt khảo sát thực địa và 10 loài được 

xác định từ tư liệu đã công bố”.  

 

 

 

  

TT Tên khoa học Tên Việt Nam  
Địa điểm thu 

mẫu 

Tư 

liệu 

Các đặc điểm phân bố theo 

Sinh cảnh Nơi ở Độ cao 

 Rhacophoridae Hoffman, 1932 Họ Ếch cây 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 

39 Theloderma lateriticum Bain, Nguyen & Doan, 2009 ** Ếch cây sần lưng đỏ  x  x  M     x     x   x   

40 
Zhangixalus duboisi (Ohler, Marquis, Swan & Grosjean, 

2000) 
Êch cây đu-boa x  x  M     x     x   x   

41 Zhangixalus feae (Boulenger, 1893) Ếch cây Phê   x  TL     x     x   x  

42 
Zhangixalus franki Ninh, Nguyen, Orlov, Nguyen & Ziegler, 

2020 
Ếch cây frank  x x  TL     x     x   x  

43 
Zhangixalus jodiae Nguyen, Ninh, Orlov, Nguyen & Ziegler, 

2020 
Ếch cây jođi  x x  TL     x     x   x   

44 
Zhangixalus pachyproctus Yu, Hui, Hou, Wu, Rao & Yang, 

2019** 
Ếch cây hậu môn lồi  x    M     x     x   x   

 CAUDATA Fischer von Waldheim, 1813  BỘ CÓ ĐUÔI               

 VIII. Salamandridae Goldfuss, 1820  Họ Cá cóc               

45 Tylototriton ziegleri (Nishikawa, Matsui & Nguyen, 2013) Cá cóc Zig-lơ   x  M     x x       x   

 Tổng: 45 loài  21 19 24 3 

10 

TL 10 34 16 12 24 10 41 5 8 
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Hình 3.1. Biểu đồ số lượng họ, giống và loài của lưỡng cư  

thu ở các địa điểm nghiên cứu 

 

Bảng 3.2. Đa dạng bậc phân loại lưỡng cư ở KVNC 

Bộ 

(Order) 

Họ 

(Family) 

Đa dạng về giống và loài ở KVNC 

Số 

lượng 

giống 

Tỉ lệ về giống 

(%) 

Số lượng 

loài 

Tỉ lệ về loài 

(%) 

Không đuôi 

(Anura) 

Họ Cóc (Bufonidae) 2 8 2 4,44 

Họ Ếch nhái chính thức 

(Dicroglossidae) 
3 12 3 6,66 

Họ Nhái bén (Hylidae) 1 4 1 2,22 

Họ Cóc bùn (Megophryidae) 3 12 4 8,88 

Họ Nhái bầu(Microhylidae) 2 8 3 6,66 

Họ Ếch nhái (Ranidae) 5 20 10 22,22 

Họ Ếch cây (Rhacophoridae) 8 32 21 46,66 

Có đuôi 

(Caudata) 

Họ Cá cóc  

(Salamandridae) 
1 4 1 2,22 

Tổng số 8 họ 25 100 45 100 

 Đa dạng về giống: Họ Ếch cây (Rhacophoridae) có sự phong phú cao nhất với 

8 giống (chiếm 32% tổng số giốngcủa lưỡng cư tại KVNC). Tiếp theo là họ Ếch nhái 
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(Ranidae) với 5 giống (chiếm 20%), sau đó là hai họ chính thứccủa lưỡng cư 

(Dicroglossidae) và họ Cóc bùn Megophryidae, mỗi họ đều có 3 giống (chiếm 12%). 

Tiếp theo là hai họ Cóc (Bufonidae) và họ Nhái bầu (Microhylidae), mỗi họ có 2 

giống (chiếm 8%). Hai họ còn lại là họ Nhái bén (Hylidae) và họ Cá Cóc 

(Salamanderidae), mỗi họ đều có ít nhất 1 giống (chiếm 4%) (Bảng 3.2).  

 Đa dạng về loài: Họ Ếch cây (Rhacophoridae) có số lượng loài cao nhất với 

21 loài (chiếm 46,66% tổng số loài); tiếp theo là họ Ếch nhái (Ranidae) với 10 loài 

(chiếm 22,22%). Các họ còn lại có sự đa dạng loài ít hơn: họ Cóc bùn (Megophryidae) 

và họ Ếch nhái chính thức (Dicroglossidae) đều có 4 loài (mỗi họ chiếm 8,88%); họ 

Nhái bầu (Microhylidae) ghi nhận với 3 loài (mỗi họ chiếm 6,66%); họ Cóc 

(Bufonidae) ghi nhận 2 loài (chiếm 4,44%), trong khi họ Nhái bén (Hylidae) và họ 

Cá cóc (Salamanderidae) ghi nhận 1 loài mỗi họ (mỗi họ chiếm 2,22%) (Bảng 3.2). 

3.1.2. Các phát hiện mới 

- Loài mới cho khoa học: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã phát hiện và 

mô tả một loài mới cho khoa học là loài Ếch cây sần khôi - Theloderma khoii (Hình 

3.2), với mẫu chuẩn thu thập tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Loài này có đặc điểm 

hình thái ngoài rất giống với loài Ếch cây sần hai màu (Theloderma bicolor) phân bố 

ở các tỉnh Lai Châu và Lào Cai (Nguyễn và cs., 2014) nhưng có sự khác biệt về hình 

thái giữa hai loài này như: màng nhĩ rõ ràng; mắt tròn; đường kính mắt bằng khoảng 

một nửa chiều dài mõm, có gai ở trên mí mắt; có răng lá mía; mõm nhọn và cụt; các 

đường gờ xương từ mắt đến chấm đầu không có, da đầu nhô cao, khớp chân chạm tới 

viền sau của mắt hoặc chóp mõm; da lưng rất thô ráp, có các tuyến và mụn cóc lớn 

không đều nhau, bề mặt bụng có hạt; các ngón tay có màng bơi, các ngón chân có 

màng bơi, phần sườn có màu nâu rõ ràng, phần bụng có dải màu vàng, vài đốm hơi 

xanh nhỏ trên cổ họng; mặt lưng màu xanh rêu hoặc ô liu lốm đốm đỏ sẫm; mặt bên 

và mặt bụng màu đen với hoa văn màu vàng chanh không đều và một số hạt màu 

trắng; con đực có túi kêu [76]. 



 42 

 

Hình 3.2. Loài mới cho Khoa học Ếch cây sần khôi - Theloderma khoi Ninh, 

Nguyen, Nguyen, Hoang, Siliyavong, Nguyen, Le, Le & Ziegler, 2022 và vùng 

phân bố ở Việt Nam 
(Ảnh: A, B, C. Nguyễn Thiên Tạo, Tham khảo theo: Ninh et al. (2022) [76]). 

 

- Ghi nhận phân bố mới cho tỉnh Hà Giang: Trong số các loài lưỡng cư thu 

thập ở KNVC dựa vào so sánh với tài liệu của Nguyễn và cs., (2009) [31] và phân 

tích hình thái, chúng tôi đã ghi nhận bổ sung 7 loài cho tỉnh Hà Giang gồm: Amolops 

shihaitaoi Wang, Li, Du, Hou & Yu, 2022 (Hình 3.3 A) và Amolops wenshanensis 

Yuan, Jin, Li, Stuart & Wu, 2018 (Hình 3.3 B) thu tại VQG Du Già, huyện Yên Minh; 

Rhacophorus orlovi (Ziegler & Kohler, 2001) thu tại KBTTN Chí Sán, huyện Mèo 

Vạc (Hình 3.3 C); Theloderma gordoni (Taylor, 1962) thu tại Khu rừng xã Cao Mà 

Pờ, huyện Quản Bạ (Hình 3.3 D) và T. lateriticum Bain, Nguyen & Doan, 2009 thu tại 

KBTTN Chí Sán và khu rừng xã Cao Mã Pờ (Hình 3.3 E); Vietnamophryne orlovi 

Poyarkov, Suwannapoom, Pawangkhanant, Aksonneam, Doung, Korost & Che, 2018 

tại KBTTN Chí Sán, huyện Mèo Vạc (Hình 3.3 F); Zhangixalus pachyproctus Yu, Hui, 

Hou, Wu, Rao & Yang, 2019 (Hình 3.4 G) thu tại KBTTN Chí Sán, huyện Mèo Vạc.  

Các kết quả nghiên cứu tại tỉnh Hà Giang có số lượng Lưỡng cư khá phong 

phú, các ghi nhận mới liên tục được công bố qua các năm gần đây. Thống kê các tài 

liệu khu vực này từ năm 1994 đến nay, có khoảng 63 loài. Tuy nhiên, theo kết quả 

của đề tài đã ghi nhận 7 loài mới và đã nâng tổng số loài lưỡng cư ghi nhận ở tỉnh Hà 

Giang tới 70 loài vào tháng 6 năm 2024. 
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Hình 3.3. Hình ảnh các loài ghi nhận bổ sung cho tỉnh Hà Giang 
A. Amolops shihaitaoi  B. Amolops wenshanensis C. Rhacophorus orlovi  

D. Theloderma gordoni   E. Theloderma lateriticum  F. Vietnamophryne orlovi   

G. Zhangixalus pachyproctus  (Ảnh: D, E. Nguyễn Thiên Tạo) 

3.1.3. Các loài quý, hiếm và đặc hữu 

Để đánh giá giá trị bảo tồn của khu hệ lưỡng cư ở khu vực nghiên cứu (KVNC), 

chúng tôi đã thống kê các loài lưỡng cư bị đe dọa được ghi nhận tại các địa điểm 

nghiên cứu. Danh sách này bao gồm các loài được liệt kê trong Danh lục Đỏ và Sách 

Đỏ Việt Nam (2024), Danh lục Đỏ IUCN (2024), Phụ lục CITES (2023) và Nghị 

định 84/2021/NĐ-CP (Bảng 3.3). 
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Bảng 3.3. Các loài lưỡng cư đặc hữu và có giá trị bảo tồn ở KVNC 

ST

T 
Tên khoa học 

Đặc 

hữu 

SĐVN 

(2024) 

IUCN 

(2024) 

CITES 

(2023) 

NĐ84/2021/

NĐ-CP 

1 Leptobrachella nyx +     

2 Odorrana jingdongensis   VU VU   

3 Odorrana julianensis  VU    

4 Quasipaa boulengeri  EN VU   

5 Rhacophorus 

hoanglienensis  

+     

6 Rhacophorus robertingeri  +     

7 Rhacophorus 

viridimaculatus  

+     

8 Theloderma corticale + VU    

9 Theloderma khoii +     

10 Theloderma lateriticum +     

11 Zhangixalus duboisi   VU   

12 Zhangixalus feae  VU    

13 Zhangixalus franki  +     

14 Zhangixalus jodiae  +     

15 Vietnamophryne orlovi  +     

16 Tylototriton ziegleri + EN VU II IIB 

 Tổng số: 16 loài 11 6 4 1 1 

         Ghi chú: + (Đặc hữu); EN (Nguy cấp); VU (Sẽ nguy cấp);  II (Thuộc phụ lục II). 

Đã ghi nhận được 16 loài có giá trị bảo tồn cụ thể như sau:  

- Có 6 loài có tên trong Danh lục Đỏ và Sách Đỏ Việt Nam  (2024). Trong 

đó có 2 loài ở bậc EN (Nguy cấp) đó là loài: Quasipaa boulengeri, Tylototriton 

ziegleri và 4 loài ở bậc VU (Sẽ nguy cấp) đó là loài: Odorrana jingdongensis; 

Odrrana julianensis; Theloderma corticale; Zhanixalus feae. 

- Có 4 loài có tên trong Danh lục Đỏ IUCN (2024) cả 4 loài đều ở bậc VU (Sẽ 

nguy cấp) đó là loài Quasipaa boulengeri; Zhangixalus duboisi, Odorrana 

jingdongensis,  Tylototriton ziegleri.  

- Có 1 loài thuộc phụ lục II của công ước CITES (2023) và NĐ84/2021/NĐ-

CP: Tylototriton ziegleri. 

- Có 11 loài đặc hữu ở Việt Nam: Leptobrachella nyx, Rhacophorus 

hoanglienensis, R. robertingeri, R. viridimaculatus, Theloderma corticale, T. 

khoii, T. lateriticum, Zhangixalus franki, Z. jodiae, Vietnamophryne orlovi và 

Tylototriton ziegleri. 
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Như vậy, theo kết quả nghiên cứu này cho thấy số loài có giá trị bảo tồn phân 

bố ở KVNC chiếm tỷ lệ cao (35,55%) trong số loài ghi nhận ở khu vực nghiên cứu.  

Ngoài ra, trong quá trình thực địa, chúng tôi cũng ghi nhận được một vài nhân 

tố ảnh hưởng đến sinh cảnh sống của lưỡng cư ở khu vực nghiên cứu như:  

- Mất nơi sống và sinh cảnh nhiều khu vực vẫn có hiện tượng khai thác cây 

làm củi, làm thuốc hoặc chuyển đổi thành đất nông nghiệp dẫn đến mất đi môi trường 

sống tự nhiên của các loài lưỡng cư, dẫn đến suy giảm quần thể. 

- Một số loài lưỡng cư bị săn bắt để làm thực phẩm, là những nhóm có kích 

thước lớn, thịt ăn ngon như nhóm ếch gai sần Quasipaa, Hoplobatrachus nuôi hoặc 

nuôi làm cảnh. 

 

Hình 3.4. Ảnh một số nhân tố tác động đến sinh cảnh và quần thể các loài 

lưỡng cư ở các địa điểm nghiên cứu 

3.1.4. Đặc điểm hình thái các loài lưỡng cư ghi nhận ở khu vực nghiên cứu 

Chúng tôi, định loài các mẫu vật đối với so sánh hình thái của mẫu vật thu 

được với các mẫu vật đã được định tên đang lưu giữa ở Viên Sinh thái và Tài nguyên 

sinh vật và Viện nguyên cứu hệ gen, Hà Nội. Ngoài ra, chúng tôi dựa vào đặc điểm 

hình thái của loài và định tên loài theo các tài liệu của Nguyễn và cs., (2009), Bourret 

(1942), Inger et al, (1999), Taylor (1962), Frost, (2024) và các tài liệu khác có liên 

quan và một số bài báo đá công bố gần đây. 

Phân tích đặc điểm hình thái của các mẫu vật thu thập bổ sung mới và các mẫu 

thu trước đây, chúng tôi mô tả những loài ghi nhận ở khu vực nghiên cứu bao gồm 35 

loài và dựa các số liệu đo đếm trực tiếp trên mẫu vật mới thu thập được đồng thời 

so sánh với các công bố trước đây bao gồm: Số lượng mẫu vật nghiên cứu, một số chỉ 
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tiêu hình thái, ghi nhận một số đặc điểm sinh thái tại điểm thu mẫu và phạm vi vùng 

phân bố của loài tại địa điểm nghiên cứu như sau: 

BỘ KHÔNG ĐUÔI – ANURA FISCHER VON WALDHEIM, 1813 

Họ Cóc – Bufonidae Gray, 1825 

1. Cóc nhà - Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 4): 02 mẫu đực (TNUE-CS0034; TNUE-CS0035) và 

02 mẫu cái (TNUE-DG0062; TNUE-DG0063). 

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật thu được ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm 

hình thái giống với mô tả của Bourret (1942) và Taylor (1962) [162], [147]: Kích 

thước cá thể trung bình đối với cá thể đực (SVL 39-66,4 mm và có kích thước lớn đối 

với cá thể cái 92,2-100 mm; Đầu có chiều rộng hơn chiều dài (HW 14-15,5 mm, HL 

12,7-14,6 mm ở con đực và HW 35,2-38,4 mm, HL 27,2-27,9 mm ở con cái); có gờ 

xương hai bên trên đầu rõ, màu đen; mõm tù; tuyến mang tai lớn; màng nhĩ tròn và 

rõ; không có răng lá mía; lưỡi không xẻ thùy ở phía sau.  

Chi trước thiếu màng bơi; chi sau có màng bơi ở gốc ngón giữa các ngón chân; 

khớp chày cổ chân đạt đến màng nhĩ khi chân gập dọc thân và chạm nhau khi chân 

vuông góc với thân.  

Màu sắc khi sống: Trên lưng có màu nâu sẫm đến vàng; bụng màu trắng đục 

có các vệt đen; đầu ngón tay và đầu chân có mút màu đen (Hình 3.6. A). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 2): SVL 39 - 66,4; A-G 17-26,6; HL 12,7 - 14,6; 

HW 14 -15,5; HD 6,5-12,2; UEW 5 - 9; IOD 4,8-8; ED 4,4 - 6,6; TD 3 - 5; ESL 4,3 - 8,2; 

TED 1-1,5; IND 2,5-3; END 3-4,5; FFL 4,3-9; TFL 3,3-8; FTD 0; NPL 1,5-2; MKTi 2-3,8; 

FL 16-26,2; TL 14,7-25; FOT 15-16; FTL 3-4,5; FFTL 17-22; HTD 1,4-1,8; MTTi 1,2-3,2. 

Con cái (♀, n= 2): SVL 92,2-100; A-G 45-56; HL 27,2-27,9; HW 35,2-38,4; HD 11,2-18; 

UEW 12-12,4; IOD 9-11,5; ED 6,8-8,5; TD 5,8-6; ESL 11; TED 1,2; IND 4,6-5; END 5,2; 

FFL 10-11; TFL 8-8,9; FTD 0; NPL 0; MKTi 2,7-4,5; FL 36,1-45; TL 35,5-38,3; FOT 36-

38,7; FTL 6,7-7,5; FFTL 30-34; HTD 1,6-2; MTTi 4,3-5.   

 Sinh cảnh sống: Cóc nhà là loài hoạt động vào ban đêm (động vật ăn đêm), 

thường ra ngoài kiếm ăn vào lúc tối mát. Ban ngày, chúng thường ẩn náu dưới lá, 

gạch, hoặc trong các hang nhỏ để tránh nóng và kẻ thù. Cóc nhà thường sống ở các 

khu vực gần nguồn nước như ao, hồ, sông và đồng ruộng với độ cao từ 300 – 1.065 

m. Chúng cũng có thể tìm thấy trong các khu vườn, nông trại và khu vực đô thị. 
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- Phân bố ở KVNC: Cóc nhà được ghi 

nhận ở KBTTN Chí Sán (Mèo Vạc) và ở 

VQG Du Già (Yên Minh). Và loài 

Duttaphrynus melanostictus này có được 

ghi nhận khắp các vùng trong cả nước 

Việt Nam (Nguyen và cs., 2009) [105]. 

 

Hình 3.5. Sơ đồ phân bố của loài Duttaphrynus melanostictus ở KVNC  

2. Cóc rừng - Ingerophrynus galeatus (Gunther, 1864) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=4): 03 mẫu đực (VNMN 011017, VNMN011036, 

VNMN012332) và 01 mẫu cái (VNMN 012333). 

 Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật thu được ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm 

hình thái giống với mô tả của Frost et al. (2006), Kích thước cá thể trung bình đối với 

cá thể đực (SVL 41- 65,4 mm và cá thể cái SVL 72,2 mm); Chiều dài của đầu hơn chiều 

rộng đầu, trên đầu có mào xương lớn dài ra phía sau lên ổ mắt; màng nhĩ rõ; tuyến mang 

tai nhô rõ; Gờ ổ mắt dài, rất phát triển. Màng nhĩ nỗi rõ bằng 3/4 mắt. 

Da: Xù xì, các mụn cóc chạy dọc than ở hai bên sườn tạo thành những hang 

gai (Hình 3.6. B). 

Kích thước (mm): Con đực (n=2): SVL 41-65,4; A-G 12-14,3; HL 9,4-11; HW 

9,1-10,2; HD 5-6,5; UEW 3,5-4,3; IOD 3,2-4,8; ED 2,2-4,1; TD 1,4-2; ESL 3,2-5,3; TED 1-

1,5; IND 1,6-3; END 1,6-4,5; FFL 2,5-4,1; TFL 2,1-3; FTD 0; NPL 1,5-2; MKTi 1,5-2,8; 

FL 12,5-15; TL 11-14,5; FOT 7,6-13,2; FTL 3-4,5; FFTL 7-14; HTD 1,2-1,4; MTTi 1,2-1,6. 

Con cái (n=1): SVL 72,2; A-G 36,8; HL 13,4; HW 13,3; HD 7,6; UEW 4,8; IOD 5; ED 

4,3; TD 2,2; ESL 5,4; TED 1,5; IND 3,2; END 4,8; FFL 4,4; TFL 2,6; FTD 0; NPL 2,4; 

MKTi 3; FL 21,1; TL 18,2; FOT 15,4; FTL 4,8; FFTL 14; HTD 1,4; MTTi 1,2. 

Sinh cảnh sống: Mẫu vật chủ yếu hoạt động vào ban đêm, khi thời tiết mát mẻ 

. Mẫu vật được tìm thấy vào khoảng 19h00-22h00, sống chủ yếu ở rừng thường xanh 

ít bi tác động với độ cao 1.283 – 1.394 m thuộc KVNC. Ban ngày, chúng thường ẩn 

nấp dưới lá, đá hoặc trong các khe hở để tránh nắng và kẻ thù. Loài Cóc rừng thường 

sống trong các khu rừng nhiệt đới ẩm ướt, đặc biệt là rừng ngập mặn và rừng mưa. 

Cóc rừng thường sinh sản trong các vùng nước tạm thời. Con cái đẻ trứng trong nước, 
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và ấu trùng (nòng nọc) phát triển trong môi trường nước trước khi chuyển sang hình 

thái trưởng thành. 

 

- Phân bố ở KVNC: Loài Ingerophrynus 

galeatus này ghi nhận ở KBTTN Chí Sán, 

huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Viêt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Sơ đồ phân bố của loài Ingerophrynus galeatus ở KVNC  

 

Hình 3.7. Hình ảnh các loài họ Bufonidae  
A. Duttaphrynus melanosticus B. Ingerophrynus galeatus 

  

Họ Ếch nhái chính thức - Dicroglossidae Anderson, 1871 

3. Ngóe - Fejervarya limnocharis (Gravenhorst, 1829) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=12): 05 mẫu đực (TNUE-DG0003, TNUE-DG0004, 

TNUE-DG0015, TNUE-DG0122, TNUE-CS0116) và 07 mẫu cái (TNUE-DG0002, 

TNUE-DG0005, TNUE-DG0030, TNUE-DG0031, TNUE-DG0033, TNUE-

DG0061, TNUE-CS0017). 

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Bourret (1942), Pham et al. (2017), Taylor (1962) và Ziegler 

2002 [162], [118], [147], [159]. Kích thước cá thể trùng bình đối với cá thể đực 

(SVL 36,2 - 40,4 mm và cá thể cái SVL 34 - 47mm): Dài đầu hơn rộng đầu (HL từ 
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12 - 13 mm, HW từ 12 - 12,5 mm ở con đực và HL từ 13 - 17 mm, HW từ 11 - 14,3 

mm ở con cái); mút mõm tù, vượt qua hàm dưới; màng nhĩ nhìn rõ, có đường kính 

bằng 1/2 so với đường kính mắt; có răng lá mía cạnh lỗ mũi trong, lưỡi xẻ thuỷ; con 

đực có túi kêu ngoài.  

Chi trước không có đĩa bám, thiếu màng bơi, đầu ngón tay nhọn và có mối 

tương quan ngón tay II < IV < I < III. Chi sau có màng bơi giữa các ngón chân, chai 

dưới khớp ngón hơi phát triển, củ bàn rõ; Khớp chày cổ chân chạm mắt khi chân gập 

dọc thân. 

Da: Da lưng sần. màu sắc nâu nhạt hoặc xanh rêu ở mặt lưng. (Hình 3.10. A). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 5): SVL 36,2-40,4; A-G 17,3-18; HL 12-13; 

HW 12-12,5; HD 5-5,7; UEW 4,6-5,1; IOD 3,6-4; ED 3-3,3; TD 2,6-3; ESL 4,6-5,5; TED 

1,5; IND 2,4-2,8; END 2,2-2,8; FFL 6-7; TFL 4,6-5; FTD 0; NPL 0; MKTi 2-2,2; FL 14-17; 

TL 17,4-19; FOT 17-19,2; FTL 3,4-3,7; FFTL 16-18,1; HTD 0,6-0,8; MTTi 1-1,5. Con cái 

(♀, n= 7): SVL 34-47; A-G 17-22; HL 13-17; HW 11-14,3; HD 4,5-6,2; UEW 3,6-5,3; 

IOD 2,5-4; ED 2,5-3,5; TD 3-4; ESL 4,5-6,4; TED 1,4-1,6; IND 2-2,8; END 2,2-3; FFL 5-

9; TFL 3,5-6; FTD 0; NPL 0; MKTi 1,5-2,2; FL 16-19,2; TL 17,3-23; FOT 17,7-23; FTL 2-

4; FFTL 16-20,5; HTD 0,6-0,8; MTTi 1-1,8. 

Sinh cảnh sống: Các mẫu Ngóe quan sát từ 19h00-22h00, trên mặt đất dọc các 

đường mòn quanh các ruộng lúa, vườn ngô, trảng cỏ hay quanh khu dân cư với độ 

cao 909 – 1.092 m. Ngóe là một nhóm ếch phổ biến ở nhiều vùng nhiệt đới và cận 

nhiệt đới và có sinh cảnh sống rất đa dạng. 

- Phân bố ở KVNC: Loài Fejervarya 

limnocharis này được ghi nhận ở 

KBTTN Chí Sán (Mèo Vạc) và VQG Du 

Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, 

Viêt Nam. Và ở Việt Nam loài Cóc nhà 

được ghi nhận các vùng trong cả nước 

(Frost, 2024) [69]. 

 

  

Hình 3.8. Sơ đồ phân bố của loài Fejervarya limnocharis ở KVNC 
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4. Ếch nhẽo ban-na - Limnonectes bannaensis Ye, Fei, Xie & Jiang, 2007 

 Mẫu vật nghiên cứu (n=6): 03 mẫu đực (TNUE-CS0022, TNUE-CS0023, 

TNUE-CS0059) và 03 mẫu cái (TNUE-CS0018, TNUE-CS0019, TNUE-CS0032). 

 Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật thu được ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm 

hình thái giống với mô tả của Bourret (1942), McLoed et al. (2015) và Pham et al. 

(2017)  [162], [97], [119]: Mẫu vật có kích thước cá thể trung bình đối với cá thể đực 

(SVL 31,1-35,7 mm và cá thể cái 34-39 mm); Có chiều dài đầu hơn chiều rộng (HL 

10,7-13,5 mm, HW 10-11 mm ở con đực và HL 12-15,3 mm, HW 11-15,1 mm ở con 

cái); có mút mõm tròn; lỗ mũi gần mút mõm hơn ổ mắt; màng nhĩ ẩn; có răng lá mía; 

lưỡi xẻ thủy ở phía sau; hàm dưới có hai u lồi, giống răng; ở con đực không có túi 

kêu ngoài. Chi trước có tương quan giữa các ngón tay II<IV<I<III; chai dưới khớp 

ngón rõ; đầu ngón chân tù. Chi sau có màng bơi hoàn toàn các ngón chân; đầu ngón 

hơi nở rộng; chai dưới khớp ngóng lớn; củ bàn trong rõ; không có củ bàn ngoài; khớp 

cổ chảy vươn tới.  

Da: Mặt lưng và bụng nhẫn, trên đùi và ống chân có nhiều nốt nhỏ; nếp gấp 

da trên màng nhĩ rõ. Khi còn sống mẫu vật có màu nâu ở trên, một số cá thể giữa 

lưng có sọc vàng kem; mặt bụng và dưới các chi màu kem (Hình 3.10. B). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 3): SVL 31,1-35,7; A-G 11,3-15,5; HL 10,7-

13,5; HW 10-11; HD 5; UEW 4; IOD 3-3,2; ED 2,4-2,6; TD 3,5-3,8; ESL 4-4,5; TED 

1,4; IND 2; END 2,5-3; FFL 4,5-5; TFL 3,3-3,8; TFD 0; NPL 0; MKTi 1,5; FL 10-

16; TL 15,6-17,3; FOT 14,2-17,7; FTL 2; FFTL 12-13; HTD 1,2-1,5; MTTi 1. Con 

cái (♀, n= 3): SVL 34-39; A-G 13,2-18,1; HL 12-15,3; HW 11-15,1; HD 5-6,2; UEW 4-

5; IOD 3-5,5; ED 2,5-4; TD 3,6-4,2; ESL4-6,2; TED 1,5-2; IND 2-3; END 2,8-3; FFL4,8-

7,6; TFL 3,3-7; FTD 0; NPL 0-1; MKTi 1,5-2,1; FL 13-19,8; TL 16,2-20,2; FOT 15-16,7; 

FTL 1,5-2; FFTL 11-13,7; HTD 1-1,3; MTTi 1-1,5. 

 Sinh cảnh sống: Mẫu vật được thu vào khoảng 19h00-23h30, ở vũng nước 

nhiều bùn trong rừng gồm nhiều cây gỗ vừa, nhỏ và cây bụi, với độ cao từ 1.092 – 

1.271 m. Ếch nhẽo ban-na thường sống trong các khu rừng nhiệt đới ẩm ướt, đặc biệt 

là rừng núi cao, nơi có độ che phủ thực vật phong phú.  
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- Phân bố ở KVNC: Loài này thu được ở  

  KBTTN Chí Sán, huyện Mèo Vạc, tỉnh 

   Hà Giang, Việt Nam. 

tỉnh Hà Giang. 

 

 

 

Hình 3.9. Sơ đồ phân bố của loài Limnonectes bannaensis  

ở KVNC 

5. Ếch gai bau-len-go - Quasipaa boulengeri (Günther, 1889) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=10, trong đó có 02 mẫu con non): 06 mẫu đực (TNUE-

DG0001, TNUE-DG0020, TNUE-DG0032, TNUE-DG0037, VNMN012910, 

VNMN011024) và 04 mẫu cái (TNUE-DG0018, TNUE-DG0019, TNUE-DG0021, 

VNMN011043). 

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật thu được ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm 

hình thái giống với mô tả của Bourret(1942), Phạm Thế Cường (2018) [162], [13]. 

Kích thước của các cá thể trưởng thành khá lớn so với các loài lưỡng cư khác (SVL 

79 - 103,2 mm ở con đực và 108,2 - 117,8 mm ở con cái); Chiều rộng hơn dài đầu 

(HW 23 - 43 mm, HL 22,7 mm - 37 mm ở con đực và HW 42,7 - 47,5 mm, HL 34,8 

mm - 39,5 mm ở con cái); có màng nhĩ tròn, nhỏ; có răng lá mía; lưỡi có xẻ thùy rộng 

ở phía sau. Chi trước không có màng bơi giữa các ngón tay; đầu ngón tay không có 

đĩa bám, hơi nhọn; Chi sau có màng bơi hoàn toàn giữa các ngón chân; đầu ngón chân 

hơi mở rộng; Khớp cổ chày cổ chân chạm mút mõm khi chân gập dọc thân. 

Da: Trên lưng, hai bên sườn và bề mặt các chi có nốt sần lớn nhỏ khác nhau; 

Lưng màu nâu xám (Hình 3.10. C, D). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 6): SVL 54,5-103,2; A-G 27-51; HL 22,7-37; 

HW 23-43; HD 8-17; UEW 8,2-13,6; IOD 7-14; ED 4-9; TD 4-7; ESL 7-15,8; TED 3-4,4; 

IND 5-7; END 3-6; FFL 4,3-19; TFL 3,5-18; FTD 0; NPL 3,3-5; MKTi 2-7; FL 27,5-50; TL 
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28-52,1; FOT 27-50,2; FTL 9-17; FFTL 23,5-42; HTD 1-1,7; MTTi 2-8,1. Con cái (♀, n= 

4): SVL 82,2-117,9; A-G 43,3-54; HL 34,8-39,5; HW 42,7-47,5; HD 15,5-18; UEW 11,2-

17,3; IOD 7,1-15; ED 8,2-11; TD 5,7-6,8; ESL 14-16,3; TED 5-6; IND 7,5-9; END 4,5-7; 

FFL 20,8-23; TFL 17-19,3; FTD 0; NPL 4,4-5,9; MKTi 5,5-10; FL 48-60; TL 51-59,4; FOT 

45,6-54,5; FTL 15,5-21; FFTL 41-47; HTD 2,1-2,6; MTTi 7-10. 

Sinh cảnh sống: Ếch gai bau-len-go (Quasipaa boulengeri) quan sát được từ 

19h00-22h30. Chúng ở trên mặt đất, trên tảng đá dọc các suối nước chảy. Sinh cảnh 

xung quanh là rừng cây gỗ to và vừa xen cây bụi với độ cao 1.092 – 1.268 m. Con 

đực có gai sinh dục và mùa sinh sản của loài này vào mùa đông. Ếch gai bau-len-go 

sống trong rừng nhiệt đới ẩm ướt, gần các nguồn nước ngọt như suối, ao, đầm lầy. 

Chúng ăn côn trùng và động vật nhỏ, giúp kiểm soát quần thể côn trùng. 

Ghi chú: Các mẫu vật thu được ở Hà Giang có kích thước lớn hơn so với 

Bourret (1942) và Phạm Thế Cường (2018). Ếch gai bau-len-go - Quasipaa 

boulengeri là một loài ếch đặc hữu ở khu vực Đông Nam Á, chủ yếu được tìm thấy ở 

Việt Nam. Về mặt bảo tồn, do môi trường sống của loài đang bị đe dọa bởi nạn phá 

rừng, phát triển đô thị và biến đổi khí hậu, việc bảo vệ sinh cảnh sống của chúng là 

rất quan trọng để duy trì sự đa dạng sinh học và hệ sinh thái tự nhiên. 

- Chúng tôi, đã ghi nhận một con non (♂, n= 1) có kích thước (SVL 54,5 mm, 

HL 22,7 mm, HW 23 mm). 

 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

VQG Du Già, huyện Yên Minh và ghi 

nhận ở KBTTN Chí Sán, huyện Mèo 

Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam.  

 

 

 

 

 

 

Hình 3.10. Sơ đồ phân bố của loài Quasipaa boulengeri  

ở KVNC 
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Hình 3.11. Hình ảnh các loài họ Ếch nhái chính thức-Dicroglossidae 
A. Fejervarya limnocharis B. Limnonectes bannanensis C, D. Quasipaa boulengeri  

Họ Nhái bén - Hylidae Rafinesque, 1815 

6. Nhái bén dính - Hyla annectans (Jerdon, 1870) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=8): 06 mẫu đực (TNUE-CS0069, TNUE-CS0070, 

TNUE-CS0101, TNUE-CS0102, TNUE-CS0118 và VNMN 012904) và 02 mẫu cái 

(TNUE-CS0100 và VNMN 012905). 

 Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Ziegler et al. (2014) [160] và của Bourret (1942)[162]. Kích 

thước cá thể trung bình (SVL 30,6 - 33,3 mm (♂, n= 6) và 35,9 - 41,9 mm (♀, n= 

2)); Chiều rộng đầu hơn chiều dài đầu (HW 9,3 - 11,2 mm, HL 8,5 - 10,4 mm ở con 

đực và HW 12,9 - 13,3 mm, HL 12,2 - 12,3 mm ở con cái), mõm ngắn, tròn, lỗi mũi 

riêng biệt, khoảng cách giữa hai mắt rộng hơn mí mắt trên, Màng nhĩ rõ, bằng 1/2 

đường kính mắt. Có răng hàm trên, đầu lưỡi tròn, hơi tự do. Có nếp gấp màu đen từ 

mắt đến vai. 

 Chi trước có màng bơi ở gốc các ngón tay, chân, đầu ngón tay, chân có đĩa 

bám; màng giữa các ngón chân phát triển hơn giữa ngón tay; độ dài giữa các ngón 

tay của ngón tay: I<II<IV<III, và của ngón chân: I<II<III<V<IV.  

Da lưng nhẵn; họng, bụng và mặt dưới đùi da sần.; Màu sắc khi còn sống: Đầu, 

thân và lưng màu xanh, từ màng nhĩ kéo xuống sườn màu nâu đen, dưới cánh tay, 
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khớp cổ tay, xương chày và khớp chày được viền bởi màu vàng nhạt. Có 1 đốm đen 

cuối sườn. Mặt dưới đùi màu vàng, có 3 đốm đen lớn (Hình 3.12. A, B). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 6): SVL 30,6-33,3; A-G 16,5-20,3; HL 8,5-

10,4; HW 9,3-11; HD 3,4-5; UEW 3,8-4,6; IOD 3,1-4,5; ED 1,7-3; TD 2-2,7; ESL 2,8-4; 

TED 1-1,5; IND 1,8-2,3; END 1,3-1,9; FFL 3-4,9; TFL 4,7-7; FTD 1,2-2; NPL 1,2-3; MKTi 

0; FL 11,4-16; TL 14-16,5; FOT 11-14,1; FTL 2,3-4,9; FFTL 6,3-11; HTD 1-1,6; MTTi 1-

1,2. Con cái (♀, n= 2): SVL 35,9-41,9; A-G 21,4-25,9; HL 11,3-12,2; HW 12,9-13,3; HD 

4,8-5; UEW 4,4-4,9; IOD 4,4-4,6; ED 2,5-3; TD 2,6-3; ESL 4,3-4,5; TED 1,6-1,7; IND 2,5-

2,8; END 2,3-3; FFL 6,3-6,4; TFL 7,3-8,2; FTD 1,5-2,2; NPL 0; MKTi 0; FL 17,5-20,5; TL 

19-21,4; FOT 18,1-18,3; FTL 5-5,3; FFTL 10,1-11; HTD 1,2-1,3; MTTi 1,2. 

 Sinh cảnh sống: Nhái bén dính —Hyla annectans quan sát vào khoảng 20h30-

23h00. Sống trên cánh cây, xung quanh nơi sống là rừng cây gỗ nhỏ, xen cây bụi. 

Nhái bén dính thường sống ở những khu vực có độ ẩm cao, bao gồm rừng ngập nước, 

rừng mưa nhiệt đới và các khu vực gần nguồn nước như ao, hồ hoặc suối và được 

tìm thấy gần các nguồn nước với độ cao từ 1.092 - 1.297 m. Nhái bén dính chủ yếu 

tiêu thụ côn trùng và các loài động vật nhỏ khác, góp phần kiểm soát quần thể côn 

trùng trong môi trường. 

Chi chú: Mẫu thu được từ KBTTN Chí Sán có độ dài tương đối của ngón tay 

là I<II<IV<III khác so với Thomas Ziegler (2014) [160] là I=II<IV<III. 

 

 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi 

nhận ở KBTTN Chí Sán, huyện Mèo 

Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

Hình 3.12. Sơ đồ phân bố của loài Hyla annectans  

ở KVNC  
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Hình 3.13. Hình ảnh loài của họ Nhái bén - Hylidae 
A. Hyla annectans (con đực) B. Hyla annectans (con cái)  

 

Họ Cóc bùn - Megophryidae Bonaparte, 1850 

7. Cóc mày nhỏ - Leptobrachella nyx (Ohler, Wollenberg, Grosjean, Hendrix, 

Vences Ziegler & Dubois, 2011) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=04): 03 mẫu đực (TNUE-CS0026, TNUE-CS0027, 

TNUE-CS0028) và 01 mẫu cái (TNUE-CS0025). 

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Ohler et al. (2011) [114]. Kích thước cá thể trưởng thành 

nhỏ (SVL 28,2 - 30 mm (♂ , n= 3) và 32 mm (♀ , n= 1)): Chiều rộng đầu ngắn hơn 

chiều dài đầu, mõm tròn, nhô ra khi nhìn ngang, vùng má phẳng; màng nhĩ tròn, rõ; 

đường kính màng nhĩ bằng 3/4 đường kính mắt. Không có răng lá mía; lưỡi xẻ thùy 

ở phía sau. 

Chi trước có 1/3 màng bơi giữa các ngón tay; đầu ngón tay tròn, không có đĩa 

bám. Chi sau có màng bơi giữa các ngón chân; đầu ngón chân không có đĩa bám; 

khớp chày cổ chân vượt mắt khi cân gập dọc thân và không chạm nhau khi chân 

vuông góc với thân. 

Da: Lưng nhẵn; hai bên sườn hơi sần; có gờ da trên màng nhĩ; mặt bụng nhẵn. Mặt 

trên đùi có vạch đen ngang. Màu sắc khi còn sống: Mặt lưng màu xám, có các đốm 

đen rải rác; hai bên sườn có các  đốm đen lớn; bụng màu trắng (Hình 3.18. A). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 3): SVL 28,2-30; A-G 13,5-15; HL 11-11,2; 

HW 9,2-10,5; HD 4; UEW 3,8-4; IOD 3,8-4; ED 3,8-4; TD 3-3,2; ESL 4-4,3; TED 2; IND 
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1,8-2; END 2-2,4; FFL 2; TFL3 ; FTD 0; NPL 1; MKTi 1; FL 13,5-13,6; TL 13-14; FOT 

12,2-14,2; FTL 1,3-1,4; FFTL 10,11; HTD 0,5; MTTi 1-1,2. Con cái (♀, n= 1): SVL 32; 

A-G 15; HL 12,3; HW 11,2; HD 4,8; UEW 4; IOD 4; ED 4; TD 3,2; ESL 4,8; TED 2; IND 

2; END 2,2; FFL 2; TFL 3; FTD 0; NPL 0; MKTi 1,5; FL 14; TL 14,3; FOT 14,5; FTL 1,5; 

FFTL 11; HTD 0,5; MTTi 1,2. 

Sinh cảnh sống: Cóc mày đêm quan sát thấy vào khoảng 19h00- 23h00, trên 

mặt đất, cạnh suối nhỏ với độ cao 1.297 - 1.385 m. Nơi sống là rừng thứ sinh, có 

nhiều cây gỗ xen kỹ cây bụi. Cóc mày nhỏ thường sống trong các khu rừng nhiệt đới 

ẩm ướt, đặc biệt là những khu rừng núi cao, nơi có độ che phủ thực vật dày đặc. 

Thường được tìm thấy ở gần các suối, khe nước và ao, nơi cung cấp độ ẩm và môi 

trường sinh sản lý tưởng. Cóc mày nhỏ chủ yếu tiêu thụ côn trùng và các loài động 

vật nhỏ khác, góp phần kiểm soát quần thể côn trùng trong môi trường. Về mặt bảo 

tồn, môi trường sống của Cóc mày nhỏ đang bị đe dọa bởi nạn phá rừng, ô nhiễm và 

biến đổi khí hậu. Việc bảo vệ sinh cảnh sống của chúng là rất quan trọng để duy trì 

sự đa dạng sinh học và ổn định hệ sinh thái tự nhiên. 

Ghi chú: So với Ohler và cs. (2011) [114] mẫu có kích thước 28,2 - 32,0 mm 

lớn hơn so với Ohler là 26,9 mm. 

 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

KBTTN Chí Sán, Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, 

Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.14. Sơ đồ phân bố của loài Leptobrachella nyx ở KVNC 

8. Cóc mày bụng đốm - Leptobrachella ventripunctata (Fei, Ye & Li, 1990) 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 01): 01 mẫu đực (TNUE-CS0060). 

 Đặc điểm nhận dạng: Mẫu chúng tôi thu được ở khu vực nghiên cứu có đặc 

điểm hình thái giống với mô tả của Ohler et al. (2011)[114]: Kích thước trung bình 
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(SVL 24,9 mm (♂, n=1)); Chiều dài đầu dài hơn chiều rộng (HL 8,7 mm, HW 8,5 

mm); màng nhĩ rõ; lưỡi xẻ thùy ở phía sau; không có răng lá mía. Chi trước, tương 

quan chiều dài các ngón tay I<II<IV<III; giữa các ngón tay không có màng bơi; đầu 

ngón tay hơi to, dẹp. Chi sau, đầu ngón chân không nở rộng, giữa các ngón chân có 

màng bơi ở gốc ngón; củ bàn trong rõ; không có viềm da bên ngón chân.  

Da: Mặt trên và hai bên đầu, mõm nhẵn; lưng ráp; hai bên sườn ráp với các 

nốt sần nhỏ; mặt trên các chi ráp; có gờ da phía trên màng nhĩ rõ, chạy từ sau mắt về 

phía chi trước; mặt dưới các chi nhẵn. Khi còn sống mặt lưng màu nâu, hơi xám; trên 

đầu có một vệt nâu hình tam giác; sau lưng có một vài vệt không rõ hình dạng; môi 

trên có sọc nhỏ màu nâu; phía dưới nếp da trên màng nhĩ màu đen; màng nhĩ màu 

nâu sáng; mặt trên các chi có các vân ngang màu đen và mặt dưới các chi sẫm màu 

với các đốm trắng nhỏ (Hình 3.17. B). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 1): SVL 24,9; A-G 10,8; HL 8,7; HW 8,5; 

HD 4,4; UEW 3,4; IOD 3; ED 2,1; TD 1,5; ESL 3,5; TED 1,2; IND 1,6; END 1,9; FFL 

3,5; TFL 3; FTD 0,7; NPL 0; MKTi 1; FL 10,9; TL 12,1; FOT 11,6; FTL 3,1; FFTL 

6,3; HTD 0,6; MTTi 1. 

 Sinh cảnh sống: Cóc mày bụng đốm được quan sát vào lúc 19h30, bám dưới 

thảm lá cây ở độ cao 1.227 m. Loài này sống trong rừng nhiệt đới ẩm, gần suối, ao 

hay đầm lầy, nơi có độ ẩm cao. Chúng tiêu thụ côn trùng và động vật nhỏ, góp phần 

kiểm soát quần thể côn trùng. 

- Phân bố ở Việt Nam: Loài này ghi 

  nhận ở KBTTN Chí Sán, huyện Mèo   

  Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

Hình 3.15. Sơ đồ phân bố của loài Leptobrachella ventripunctata ở KVNC. 
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9. Cóc núi miệng nhỏ - Ophryophryne microstoma Boulenger, 1903 

Mẫu vật nghiên cứu (n= 02): 02 mẫu đực (VNMN 011035, VNMN012328). 

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu thu được ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm 

hình thái giống với mô tả của Hecht et al. (2013), Phạm Thế Cường (2018)[75],[13]: 

Kích thước nhỏ (SVL 31,5 - 36,3 mm (♂, n= 2)); Mõm nhọn; đầu dài hơn rộng; có 

răng lá mía, lưỡi không xẻ thùy; mặt  bên của đầu lõm rõ; màng nhĩ tròn, không rõ; 

gờ bên của đầu rõ; mặt trên cơ thể phủ mụn nhỏ và nếp gấp có dạng chữ H dọc lưng; 

mặt bụng nhẵn; chi trước không có màng bơi; mặt trên cơ thể màu nâu đỏ, hình tam 

giác màu đen ở gian ổ mắt, vệt đen không rõ hình dạng trên mặt lưng; các đốm đen 

lớn ở chi sau; mặt bụng có nhiều đốm đen lớn ở hai bên và chấm đen ở giữa; ngực 

có nhiều chấm nhỏ màu da cam; họng màu xám đen (Hình 3.17. C). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 2): SVL 31,5-36,3; A-G 15-16,4; HL 11,4-13,7; 

HW 11-13,1; HD 4,6-4,9; UEW 4-4,5; IOD 3,4-4,9; ED 2,1-3,1; TD 1,9-2,2; ESL 3,6-4,7; TED 

1,3-1,4; IND 3,3; END 1,4-2,5; FFL 4,3-4,5; TFL 4-5; FTD 0; NPL 1-2,7; MKTi 0; FL 15,1-

18,9; TL 18,5-20,3; FOT 14-16,5; FTL 2,9-3,9; FFTL 9,9-16,1; HTD 0,5; MTTi 2-2,2.  

 Sinh cảnh sống: Mẫu vật quan sát thấy và được thu vào lúc 20h30-21h30. Tại 

KVNC, loài này sống trên tảng đá trong lòng suối nhỏ. Xung quanh là rừng cây gỗ 

nhỏ và cây bụi, ở độ cao 1,387 m. Thường sống trong các khu rừng nhiệt đới ẩm ướt, 

đặc biệt là ở vùng núi cao, nơi có độ che phủ thực vật phong phú và khí hậu mát mẻ 

và được tìm thấy ở gần các suối, khe nước hoặc vùng ẩm ướt, cung cấp độ ẩm cần 

thiết cho sự sinh sản và phát triển. 

 

- Phân bố ở KVNC: Loài này được ghi 

nhận ở KBTTN Chí Sán, huyện Mèo 

Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

Hình 3.16. Sơ đồ phân bố của loài Ophryophryone microstoma ở KVNC  
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10. Cóc sừng mẫu-sơn - Xenophrys maosonensis (Bourret, 1937) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=13): 09 mẫu đực (TNUE-DG0024, TNUE-DG0034, 

TNUE-DG0036, VNMN011020, VNMN011021, VNMN011022, VNMN011023,  

và 02 con non VNMN012430, VNMN012427) và 04 mẫu cái (TNUE-CS0053, 

TNUE-DG0035; TNUE-DG0051; TNUE-DG0052). 

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Bourret (1942), Taylor (1962) và Phạm Văn Anh và cs., 

(2021) [162], [147], [5]. Kích thước các thể lớn (SVL 60,3 -71.3 mm (♂, n= 9) 

và 73.5 - 87,8 mm (♀, n= 4)): Dài đầu lớn hơn rộng đầu; mõm tù; vùng má lõm, 

con ngươi bầu dục đứng, có gai nhỏ trên mí mắt, màng nhĩ rõ; có răng lá mía; 

lưỡi tròn.  

Chi trước không có màng bơi giữa các ngón tay; đầu ngón tay không có đĩa 

bám; Chi sau có màng bơi; đầu ngón chân không có đĩa bám; khớp chày cổ chân 

chạm mũi khi chân gập dọc thân và chồng lên nhau khi chân vuông góc với thân. 

Da: Trên lưng nhẵn với gờ mảnh hình chữ X; sườn có nhiều đốm lớn; có các 

nếp da mảnh nằm ngang ở mặt trên các chi; mặt bụng nhẵn. Màu sắc khi còn sống: 

Mặt lưng màu xám, sườn màu xám; họng, ngực và nửa trên mặt bụng có màu xám, 

nửa sau bụng và đùi màu vàng nhạt (Hình 3.17. D). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 9): SVL 60,3-71,3; A-G 27,8-36,7; HL 21,8-

25,5; HW 22,8-27,1; HD 8,4-11,2; UEW 7,9-10; IOD 9,1-12; ED 4-4,8; TD 4-5,8; ESL 6,1-

9; TED 3-5; IND 5-7,8; END 2,8-4; FFL 9-11,7; TFL 8,7-11; FTD 0; NPL 0; MKTi 2,2-3,6; 

FL 30,1-36; TL 35,4-40; FOT 28-34,5; FTL 5,5-8,2; FFTL 25,8-30; HTD 1-1,5; MTTi 1,4-

2. Con cái (♀, n= 4): SVL 73,5-87,8; A-G 33-41,5; HL 24-32,2; HW 25,5-33; HD 9,7-

12; UEW 9,5-10,5; IOD 11-14,1; ED 4,6-6,4; TD 3-4,6; ESL 7,5-10,2; TED 4-6; IND 6,2-

9; END 2,8-4,5; FFL 8-12; TFL 6,7-12; FTD 0; NPL 0; MKTi 3-3,6; FL 33,5-39,5; TL 36,3-

46,5; FOT 30,8-39,4; FTL 8-10; FFTL 25-34; HTD 1,5-2; MTTi 1,5-2,8. 

Sinh cảnh sống: Cóc sừng mẫu-sơn quan sát và thu vào khoảng 19h30 - 22h30, 

ở độ cao từ 910 - 1,269 m, sống bám trên tảng đá, bám trên các cành cây ở hai bên 

bờ suối có nước chảy, khe nước hoặc vùng đất ẩm, cung cấp độ ẩm cần thiết cho sự 

sinh sản và phát triển. Nơi sống quanh rừng cây gỗ vừa và nhỏ xen cây bụi. Loài này 

chủ yếu ăn côn trùng và các loài động vật nhỏ khác, góp phần kiểm soát quần thể côn 

trùng trong môi trường.  

- Ghi chú: Các mẫu vật thu được ở Hà Giang, con cái có kích thước SVL: 84 

mm nhỏ hơn so với Bourret (1942) SVL: 94,0 mm.  



 60 

 

- Phân bố ở KVNC: Loài này được ghi 

nhận ở KBTTN Chí Sán, huyện Mèo vạc 

và VQG Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh 

Hà Giang, Việt Nam.  

 

 

 

 

Hình 3.17. Sơ đồ phân bố của loài Xenophrys maosonensis ở KVNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.18. Hình ảnh các loài của họ Cóc bùn - Megophryidae 
A. Leptobrachella nyx B. Leptobrachella ventripunctata  

C. Ophryophryne microstoma D. Xenophrys maosonensis 

 

Họ Nhái bầu - Microhylidae Günther, 1858 (1843) 

11. Nhái bầu hây-môn - Microhyla heymonsi Vogt, 1911 

Mẫu vật nghiên cứu (n=19): 09 mẫu đực (TNUE-CS0014; TNUE-DG0012, 

TNUE-DG0225, TNUE-DG0224, VNMN012329, VNMN012330, VNMN012437, 

VNMN011034, VNMN011041) và 10 mẫu cái (TNUE-CS0037, TNUE-CS0051, 

TNUE-DG0202, TNUE-DG0085, TNUE-DG0208, TNUE-DG0223, VNMN-

012426, VNMN012434,  VNMN011033, VNMN012429). 

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật thu được ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm 

hình thái giống với mô tả của Bain & Nguyen 2004b [129]. Kích thước cá thể 
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trưởng thành nhỏ (SVL 19,3 - 25,8 mm (♂, n= 9) và 20,2 - 26,1 mm (♀, n= 10)): Cơ 

thể có hình tam giác; Dài đầu hơn rộng đầu; mõm nhọn khi nhìn từ trên xuống ; màng 

nhĩ không rõ; thiếu răng lá mía cạnh lỗ mũi trong; Đầu lưỡi lưỡi không xẻ thùy; có một 

túi kêu ở con đực ngoài. Chi trước không có màng bơi, Đầu ngón có đĩa nhỏ; chi sau có 

1/3 màng bơi; Khớp chầy cổ chân đến giữa mắt và lỗ mũi khi chân gập dọc thân. 

Da: nhẵn; không có gờ da trên màng nhĩ. Trên đầu và lưng màu nâu sáng. 

(Hình 3.21 A). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 9): SVL 16,3-22,7; A-G 6,2-11,4; HL 5-

8,4; HW 4,8-7,7; HD 2,2-3,4; UEW 1,5-2,3; IOD 2-3,2; ED 0,7-1,2; TD 1,3-1,5; ESL 

2-2,8; TED 0,5-1,4; IND 1,5-2,7; END 0,5-1,5; FFL 1,2-2; TFL 1,8-3; FTD 0; NPL 

0; MKTi 0,5-1; FL 6,4-12,1; TL 10,3-13,4; FOT 8,7-12,3; FTL 1,8-4; FFTL 7-12; 

HTD 0,5; MTTi 0,5-1. Con cái (♀, n= 10): SVL 20,2-26,1; A-G 9-15; HL 6,2-8,7; 

HW 5,7-8,4; HD 2,8-4,5; UEW 1,5-2,5; IOD 2-3,9; ED 0,7-2,2; TD 1,3-2,0; ESL 2-

2,8; TED 0,5-1,4; IND 1,5-2,7; END 0,5-1,7; FFL 1,2-4,5; TFL 1,8-3; FTD 0; NPL 0; 

MKTi 0,5-1; FL 6,6-12,2; TL 12-16,5; FOT 8-13,3 FTL 1,2-3,2; FFTL 6,6-11; HTD 

0,5-1,2; MTTi 0,5-1. 

Sinh cảnh sống: Nhái bầu hây-môn quan sát thấy từ 19h00-23h00, Tại KVNC, 

loài này sống trên mặt đất ẩm, ở nương rẫy, các khu vực ẩm ướt trên tuyến khảo sát. 

Nơi sống xung quanh là rừng cây gỗ nhỏ, tre nứa và cây bụi với độ cao từ 908 – 1.236 

m. 

- Phân bố ở KVNC: Loài này được ghi 

nhận ở KBTTN Chí Sán, huyện Mèo Vạc, 

VQG Du Già, Yên Minh và Đông Văn, 

tỉnh Hà Giang. Và loài này có thể được 

ghi nhận khắp các vùng trong cả nước. 

 

 

 

 

Hình 3.19. Sơ đồ phân bố của loài Microhyla heymonsi  

ở KVNC  
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12. Nhái bầu vân - Microhyla pulchra (Hallowell, 1861) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=8): 03 mẫu đực (TNUE-DG0007, TNUE-D G0011 ,  

TNUE-DG0010); 05 mẫu cái (TNUE-DG-0006, TNUE-DG0008, TNUE-

DG0009, TNUE-DG0022, TNUE-DG0201).  

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật thu được ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm 

hình thái giống với mô tả của Bourret, ( 1942), Bain & Nguyen, ( 2004) [162], [53]. 

Kích thước cá thể trưởng thành nhỏ (SVL 21,6 - 23,7 mm (♂, n= 4) và 24 - 28,8 mm 

(♀, n= 3)): Cơ có  hình tam giác; Rộng đầu hơn dài đầu; không có răng lá mía; đầu 

lưỡi lưỡi không xẻ thùy; con đực có một túi kêu.  

Chi trước không có màng bơi, đầu ngón tay không có đĩa bám; chi sau có màng 

bơi, khi gập dọc thân khớp chày cổ chạm giữa mắt và mút mõm.  

Da: Mặt lưng và mặt bụng nhẵn, giữa lưng có một vệt hình chữ V. (Hình 3.21 B). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 3): SVL 21,6-23,7; A-G 7,5-10,8; HL 4,8-

10,3; HW 4-8,4; HD 2,2-3,5; UEW 2-2,3; IOD 2-3,2; ED 1,2; TD 1,3-1,5; ESL 2-

2,2; TED 1; IND 1,5-2,7; END 0,5-1,2; FFL 2; TFL 1,6-1,8; FTD 0; NPL 0; MKTi 

0,5; FL 6,6-11; TL 10,6-16,5; FOT 9-13; FTL 1,8-2,2; FFTL 7,6-12; HTD 0,5; MTTi 1. 

Con cái (♀, n= 5): SVL 24-28,8; A-G 9-16,5; HL 6-9,3; HW 6,2-9; HD 2,2-3,5; UEW 

1,2-2,3; IOD 2,8-3,2; ED 0,7-1,2; TD 1,4-1,5; ESL 2-2,6; TED 1; IND 1,5-2,7; END 

0,5-1,7; FFL 1,5-2; TFL 1,8-3; FTD 0; NPL 0; MKTi 0,5; FL 7-11; TL 11-16,5; FOT 9-

13; FTL 1,8-2,5; FFTL 7,6-12; HTD 0,5-1; MTTi 0,5-1. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, Nhái bầu vân được quan sát thấy từ 18h00-22h30, 

ở trên đường mòn cạnh ruộng lúa hoặc trên đường mòn trong rừng và ở ven các vũng 

nước đọng ven đường, ruộng bỏ hoang với độ cao từ 300 m - 1.200 m. Sinh cảnh 

xung quanh là rừng thứ sinh cây gỗ nhỏ, tre nứa, cây bụi và cỏ dại. Nhái bầu vân 

(Microhyla pulchra) chủ yếu sinh sống trong các khu vực rừng nhiệt đới ẩm và các 

khu rừng nguyên sinh hoặc rừng thứ sinh gần các con suối. Chúng thường xuất hiện 

trong các khu vực có độ ẩm cao và nhiệt độ ổn định, đặc biệt là ở các vùng rừng mưa 

nhiệt đới. 
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- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

VQG Du Già, huyện Yên Minh, Hà 

Giang, Việt Nam. Và loài này có thể 

được ghi nhận khắp các vùng trong cả 

nước Việt Nam.  

 

 

 

 

Hình 3.20. Sơ đồ phân bố của loài Microhyla pulchra ở KVNC  

13. Nhái lùn đông bắc - Vietnamophryne orlovi Poyarkov, Swannapoom, 

Pawangkhanant, Aksornneam, Duong, Korost, and Che, 2018  

Mẫu vật nghiên cứu (n=02): 02 mẫu đực (VNMN012906; VNMN 012433). 

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Payarkov et al. 2018 [106]. Kích thước của hai cá thể đều 

nhỏ (SVL 8,6 - 10,4 mm (♂ , n= 2)); Cơ thể mảnh, rộng đầu hơn dài đầu; mõm tròn; 

màng nhĩ rõ; không có răng lá     mía.  

Chi trước có màng bơi, ngón tay và chân có  đĩa bám; chi sau có màng bơi; khi 

gập dọc thân khớp chày cổ chân đạt đến giữa mắt và lỗ mũi.  

Da: Lưng và mặt bụng nhẵn: Lưng có màu xám hoặc màu nâu; (Hình 3.21 C,D).  

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 2): SVL 8,6-10,4; A-G 3,5-4,7; HL 3-4,3; HW 

2,5-4,2; HD 1-1,5; UEW 0,8-1; IOD 1,2-1,4; ED 0,5-0,6; TD 1,2; ESL 2,3-2,6; TED 0,2-

0,4; IND 1; END 0,6-0,7; FFL 1-1,1; TFL 1,2-1,3; FTD 0; NPL 0; MKTi 0; FL 2,2-3,5; TL 

3,4-4,5; FOT 2,4-3,6; FTL 0,6-0,8; FFTL 1,5-1,7; HTD 0; MTTi 0. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, loài Vietnamophryne orlovi  được quan sát 

thấy từ 20h00 -22h00, ở trên mặt đất, trong rừng thường xanh, rừng ẩm hoặc dọc 

với độ cao từ 1.402 -1.425 m. Loài Nhái lùn Đông Bắc sống chủ yếu trong các 

khu rừng mưa nhiệt đới ẩm và các khu rừng nguyên sinh, đặc biệt ở các khu vực 

núi cao và vùng đất có độ ẩm cao. 

Ghí chú: Loài Nhái lùn Đông Bắc (Vietnamophryne orlovi) là một trong 

những loài lưỡng cư đặc hữu của Việt Nam và loài này là loài ghi nhận mới cho 

tỉnh Hà Giang.  
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- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

KBTTN Chí Sán, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.21. Sơ đồ phân bố của loài Vietnamohryne orlovi  

ở KVNC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.22. Hình ảnh các loài của họ Nhái bầu - Microhylidae 
A. Microhyla heymonsi B. Microhyla pulchra C. D. Vietnamophryne orlovi 

 

Họ Ếch nhái - Ranidae Rafineque, 1796 

14. Ếch bám đá hà khẩu - Amolops shihaitaoi Wang, Li, Du, Hou, and Yu, 2022 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 40): 20 mẫu đực (TNUE-HG136822, TNUE-HG 

508822, TNUE-HG578822; TNUE-HG288822, TNUE-HG218822, TNUE-

HG418822, TNUE-HG318822, TNUE-HG238822, TNUE-HG298822, TNUE-

HG408822, TNUE-HG448822, TNUE-HG198822, TNUE-HG478822, TNUE-

HG328822, TNUE-HG438822, TNUE-HG568822, TNUE-HG488822, TNUE-

HG658822, TNUE-HG618822, TNUE-HG538822) và 20 mẫu cái (TNUE-

HG126822, TNUE-HG588822, TNUE-HG278822, TNUE-HG698822, TNUE-

HG188822, TNUE-HG358822, TNUE-HG548822, TNUE-HG398822, TNUE-
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HG458822, TNUE-HG648822, TNUE-HG308822, TNUE-HG368822, TNUE-

HG608822, TNUE-HG228822, TNUE-HG168822, TNUE-HG258822, TNUE-

HG378822, TNUE-HG628822, TNUE-HG638822, TNUE-HG428822). Loài này 

chủ yếu để nghiên cứu về sinh học dinh dưỡng. 

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Wang và cs. (2022) [154]: Có kích thước trung bình (SVL 

28,5 - 42,9 mm (♂, n=20) và SVL 41,8 - 56,5 mm (♀, n= 20)); Đầu có chiều dài hơn 

chiều rộng; mõm ngắn, tròn; lỗ mũi bên, rộng hơn khoảng cách giữa các hốc mắt và 

chiều rộng mí mắt trên; màng nhĩ nhỏ hơn đường kính nửa mắt; có răng lá mía; lỗ 

phát âm không có ở con đực.  

Chân trước mạnh mẽ; chiều dài ngón tay tương đối I<II<IV<III; ngón tay 

không có màng; đầu ngón tay mở rộng thành đĩa; có rãnh bao quanh đĩa ngón tay thứ 

nhất; lòng bàn tay củ hai, hình bầu dục; có chai sinh dục ở con đực. Chi sau dài, đùi 

ngắn hơn xương chày; các ngón chân có màng đầy đủ, đầu ngón chân mở rộng thành 

đĩa; củ xương bàn chân bên trong riêng biệt; không có nếp gấp cổ chân và các tuyến 

cổ chân; khớp xương chày chạm tới mõm khi chi bị ép dọc theo cơ thể.  

Da: Bề mặt lưng thô ráp và dạng hạt với các hạt nhỏ trong mờ dày đặc hơn, ở 

mặt lưng nếp gấp vắng mặt; vùng thái dương và vùng liềm có gai nhỏ màu trắng; nếp 

gấp siêu âm hiện tại; bụng mịn. Màu sắc khi còn sống, mặt lưng có màu nâu ô liu với 

các mảng màu nâu sẫm và sẫm màu thanh ngang không đều trên các chi; hai bên sườn 

màu nâu ô liu có mụn cóc sẫm màu hoặc trắng; bụng mặt trắng, mặt bụng chân tay 

màu kem (Hình 3.28 A). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 20): SVL 28,5-42,9; A-G 15,1-22; HL 9,4-

15; HW 9,2-14; HD 3,5-6,1; UEW 2,1-3,5; IOD 2,5-4,3; ED 3,7-6,1; TD 1,6-2,3; 

ESL 3,7-6,3; TED 1,2-1,8; IND 2,2-4,6; END 2,1-3,2; FFL 5,2-7,5; TFL 5,2-9,5; FTD 

1,4-2,4; NPL 1,8-4; MKTi 0; FL 13,6-22,8; TL 18,2-24,9; FOT 23,5-32,5 FTL 4,4-7,2; 

FFTL 11-18,2; HTD 1,2-1,9 ; MTTi 1,2-2,4. Con cái (♀, n= 20): SVL 41,8-56,5; A-G 

21,9-31,5; HL 13,4-18,7; HW 13-17,9; HD 5,3-7,8; UEW 3,1-5,2; IOD 3,5-5,5; ED 

4,9-7,6; TD 1,7-2,8; ESL 4,8-7,7; TED 1,7-2,8; IND 2,9-6,3; END 2,7-4,3; FFL 7,4-

10,1; TFL 7,5-11,3; FTD 2,1-3,7; NPL 2,5-5,3; MKTi 0; FL 20,3-28; TL 21,3-29,8; FOT 

30,3-40,3; FTL 5,1-8,5; FFTL 15,4-23,9; HTD 1,5-2,7; MTTi 2,1-3,3. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, loài Amolops shihaitaoi được quan sát thấy từ 

19h00-22h00,  loài này sống ở những khu vực có độ ẩm cao, gần nguồn nước, bám ở 
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trên các tảng đá lớn và nhỏ hoặc cây cối giữa suối chảy mạnh trong rừng thường xanh, 

rừng phục hồi gồm nhiều cây gỗ vừa, nhỏ và cây bụi, thực vật xanh tươi, tạo môi 

trường sống phong phú cho loài ếch này phát triển. Amolops shihaitaoi sinh sống chủ 

yếu trong các khu vực rừng núi, đặc biệt là các khu vực có nhiều suối, khe đá và thảm 

thực vật dày đặc với độ cao từ 600 – 800 m. 

Ghi chú: Từ năm 1899, loài này được mô tả ở Trung Quốc là Amolops ricketti, 

1927: A. tonkinensis được mô tả ở miền Bắc Việt Nam, sau đó là đồng danh của A. 

ricketti; năm 2020, loài A. yatseni ghi nhận ở Việt Nam; 2021, loài A. tonkinensis 

được tách ra từ loài A. ricketti, đến năm 2022, toàn bộ các quẩn thể tại Việt Nam (và 

giáp ranh Trung Quốc) dưới các tên A. ricketti, A. tonkinensis và A. yatseni được định 

loại lại là loài A. shihaitaoi.  

 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

VQG Du Già huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

Hình 3.23. Sơ đồ phân bố của loài Amolops shihaitaoi ở KVNC 

15. Ếch bám đá wen-shan - Amolops we`nshanensis Yuan, Jin, Li, Stuart & Wu, 2018  

Mẫu vật nghiên cứu (n=1): 01 mẫu cái (VNMN012925). 

Đặc điểm nhận dạng: M ẫ u  v ậ t  ở  k h u  v ự c  n g h i ê n  c ứ u  c ó  đ ặ c  đ i ể m  

h ì n h  t h á i  n h ư  c ó  kích thước trung bình (SVL 50,6 mm): Chiều dài của đầu hơn 

chiều rộng đầu (HL 21 mm, HW 18,3 mm); mõm nhọn (ESL 9,2 mm); có răng lá 

mía; lưỡi xẻ thùy    ở phía sau; các nếp gấp tuyến ở lưng; da mịn; một bên đầu sẫm màu 

có sọc môi trên màu sáng kéo dài đến nách; túi thanh quản và đệm hôn nhân màu 

trắng ở nam giới; màng nhĩ rõ,  không có nếp gấp trên màng nhĩ; không có đốm ở 

sườn màu trắng vàng.  

Chi trước không có màng bơi; đầu ngón tay không có đĩa bám; Chi sau có 

màng bơi; đầu ngón chân không có đĩa bám; không có củ bàn chân bên ngoài; khi 

gập dọc thân khớp cổ chày vượt qua mút mõm. 
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Da: Da nhẵn; Lưng màu xám vàng (Hình 3.28 B). 

Kích thước (mm): Con cái (♀, n= 1): SVL 50,6; A-G 28,5; HL 21; HW 18,3; HD 

8; UEW 7,4; IOD 9,3; ED 4; TD 4,5; ESL 9,2; TED 2,2; IND 4,8; END 5; FFL 10; TFL 9; 

FTD 2; NPL 0; MKTi 3; FL 34; TL 38,4; FOT 31,2; FTL 8,5; FFTL 27; HTD 1,2; MTTi 2. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, loài Amolops wenshanensis được quan sát thấy từ 

21h30, trên mặt đất dọc các đường mòn ẩm. Sinh cảnh xung quanh rừng cây gỗ nhỏ xen 

cây bụi và mùa sinh sản của loài này là mùa đông. Loài này thu được ở độ cao 1.248 m. 

Amolops wenshanensis chủ yếu sinh sống trong các khu rừng núi cao, đặc biệt là các 

vùng rừng nguyên sinh và các suối núi đá vôi ở những khu vực có dòng suối chảy mạnh, 

trong các khe đá, thác nước, hoặc những vũng nước trong lành, nơi có môi trường mát 

mẻ, độ ẩm cao và có đá vôi bao quanh. Môi trường sống của loài này được đặc trưng bởi 

sự kết hợp của nước và đá, nơi chúng có thể dễ dàng bám vào bề mặt đá và sinh sống.  

Môi trường sống này cung cấp nguồn thức ăn phong phú cho loài, chủ yếu là các 

loài côn trùng và động vật nhỏ sống trong suối hoặc xung quanh khu vực suối đá. 

Mẫu vật có đặc điểm hình thái giống với mô tả của Yuan et al. 2018 [157].  

Ghi chú: Loài Amolops wenshanensis là được ghi nhận ở miền nam Trung 

Quốc tại khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Văn Sơn, huyện Xichou, thành phố 

Wenshan, tỉnh Vân Nam và huyện Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây (Yuan et al. 2018). Đây 

là loài ghi nhận bổ sung mới cho tỉnh Hà Giang [120], [69]. 

Nhận xét: Mẫu vật thu ở Hà Giang hơi khác một chút dòng loại từ Trung Quốc 

và từ Quảng Ninh bằng kích thước to hơn và giới tính con cái (SVL 50,6 mm so với 

35,7 – 39,9 mm (Trung Quốc); 33,2 mm (Quảng Ninh). 

 

- Phân bố ở KVNC: Loài này thu được ở 

VQG Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang. Tuy nghiên, chúng tôi ghi nhận là 

loài ghi nhận mới bổ sung cho tỉnh Hà 

Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

Hình 3.24. Sơ đồ phân bố của loài Amolops wenshanensis ở KVNC  
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16. Ếch suối trường-sơn - Hylarana annamitica Sheridan & Stuart, 2018)  

Mẫu vật nghiên cứu (n=2): 02 mẫu đực (TNUE-DG0204 và TNUE-DG0205) 

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Le et al. (2014) [65]: Cá thể có kích thước trung bình (SVL 

45,0 - 62,7 mm): Đầu có chiều dài hơn chiều rộng (HL 17,7 - 25,0 mm; HW 16,2 - 19,3 

mm); mõm nhọn khi nhìn từ trên xuống và vượt khỏi hàm dưới khi nhìn nghiêng; 

màng nhĩ tròn, đường kính bằng 2/3 đường kính mắt; Có răng lá mía; Đầu lưỡi lưỡi 

xẻ đôi; con đực có túi kêu ngoài.  

Chi trước thiếu có màng bơi; đầu ngón có đĩa bám nhỏ, tròn; chiều dài ngón tay 

II<I<IV<V và có chai sinh dục ở ngón tay thứ I. Chi sau có màng bơi giữa các ngón 

chân; đầu ngón chân tròn và có đĩa bám nhỏ; khớp cổ chày đến lỗ mũi khi chân gập 

dọc thân và chồng lên nhau khi chân vuông góc với thân. 

Da: Nhẵn; Lưng có màu nâu sáng với các vệt hoặc đốm màu nâu tối (Hình 3.28 C). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n = 2): SVL 45-62,7; A-G 26,2-34,3; HL 17,7-

25; HW 16,2-19,3; HD 6-10,2; UEW 6,2-7,4; IOD 7,4-9,3; ED 3,5-4; TD 4-4,5; ESL 8-9,2; 

TED 2,2; IND 4-4,8; END 4-5; FFL 8,8-10; TFL 8,5-9; FTD 2; NPL 0; MKTi 2,8-3; FL 31-

34; TL 35,4-39; FOT 29,4-31; FTL 7,5-8,5; FFTL 26-26; HTD 1,2; MTTi 2. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, hai cá thể của loài Hylarana annamitica  được 

quan sát thấy từ 19h30-23h00, trên mặt đất, cạnh bờ suối nước chảy với độ cao từ 

1.003 – 1.227 m.. Sinh cảnh xung quanh là rừng cây gỗ nhỏ xen cây bụi và cỏ dại. 

Hylarana annamitica sống chủ yếu trong các khu rừng nhiệt đới ẩm, đặc biệt là rừng 

mưa núi cao với độ ẩm cao và thảm thực vật phong phú. 

Ghi chú: Loài này được phát hiện lần đầu tại khu vực Mengla ở Trung Quốc, 

và sau đó được ghi nhận ở một số vùng núi của Việt Nam.  

 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

VQG Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang, Việt Nam. Loài này Hylarana 

annamitica có được ghi nhận vùng miền 

Bắc của Việt Nam (Frost, 2024) [69]. 

 

 

 

 

Hình 3.25. Sơ đồ phân bố của loài Hylarana annamitica ở KVNC 
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17. Chàng mẫu-sơn - Hylarana maosonensis Bourret, 1937 

Mẫu vật nghiên cứu (n=5): 05 mẫu đực (TNUE-DG0055, TNUE-DG0056, 

TNUE-DG0057, 02 mẫu con non-TNUE-DG0058, TNUE-DG0059) 

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Bourret (1942) và Hecht và cs. (2013)[162], [75]: Kích thước 

cá thể trưởng thành trung bình (SVL 20 - 54,1 mm (♂, n = 5)); Đầu có chiều dài hơn 

rộng; mút mõm tròn; lỗ mũi gần mút mõm hơn ổ mắt; màng nhĩ rõ; có răng lá mía; 

lưỡi xẻ thùy phía sau. Chi trước có đầu ngón tay nở rộng thành đĩa bám nhỏ. Chi sau 

có màng bơi giữa các ngón chân; mút ngón chân có đĩa bám; khi gập dọc thân khớp 

có chày tới khoảng giữa mắt và mút mõm.  

Da: Mặt lưng, sườn và mặt trên các chi có nhiều nốt sần; nếp da lưng màu nâu 

với các vân đen rõ bị gián đoạn; sườn màu xám với các đốm đen; trên tay, đùi và cẳng 

chân có những vân ngang màu đen; môi trên có sọc màu trắng với các đốm nâu; màng 

nhĩ màu nâu đen; bụng màu trắng (Hình 3.28 D). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 5; trong đó có 02 con non): SVL 20-54,1; A-G 

8,8-28; HL 6-20,5; HW 5-19,3; HD 2,5-8; UEW 3-7,5; IOD 2-7; ED 1,2-5; TD 1-5; ESL 3-8; 

TED 1-2; IND 1,7-4,5; END 1,2-4,3; FFL 2-10; TFL 1,7-8; FTD 0; NPL 0; MKTi 0,3-3; FL 11-

27; TL 12-28,5; FOT 10-28,1; FTL 2-7; FFTL 8-24,5; HTD 0,4-1; MTTi 0,4-1,2. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, các mẫu loài  Hylarana maosonensis được quan 

sát thấy vào khoảng 19h30-22h00, ở ven suối, mẫu vật thường đậu trên cành cây nhỏ, 

gốc cây và hơn đá cách mặt đất từ 0,5 -1,5 m. Sinh cảnh rừng thường xanh với nhiều 

cây gỗ vừa, nhỏ và cây bụi. Hylarana maosonensis ưa thích các khu rừng nhiệt đới 

ẩm, đặc biệt là các khu vực núi cao, nơi có khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao và thảm thực 

vật dày đặc với độ cao từ 900 – 1.113 m. 

Nhiệt độ trong môi trường sống của chúng dao động từ 20°C đến 25°C, và độ 

ẩm không khí luôn duy trì ở mức cao (khoảng 80% đến 90%), tạo điều kiện thuận lợi 

cho sự sinh trưởng và phát triển của loài.  
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- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

VQG Du Già, huyện Yên Minh, tinh Hà 

Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

Hình 3.26. Sơ đồ phân bố của loài Hylarana maosonensis ở KVNC 

18. Ếch g-ra-mi-ne - Odorrana graminea (Boulenger, 1900) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=13): 06 mẫu đực (TNUE-DG0046, TNUE-DG0047, 

TNUE-DG0082, VNMN012911, VNMN012922, VNMN012923); 07 mẫu cái 

(TNUE-DG0040, TNUE-DG0041, TNUE-DG0042, TNUE-DG0043, TNUE-

DG0044, TNUE-DG0045, TNUE-DG0048). 

 Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Bain và cs. (2003) [50]: Kích thước con đực nhỏ hơn con 

cái (SVL 45,8 - 59,5 mm (♂, n = 6) và SVL 78,2 – 98,2 mm (♀, n = 7)); Đầu lớn, 

chiều dài đầu vượt trội hơn chiều rộng đầu; mõm tròn; vùng mã phẳng; màng nhĩ 

lớn, có răng lá mía; không có túi kêu ngoài.  

Chi trước, tỷ lệ chiều dài các ngón tay như sau: II < I < IV < III; đầu ngón tay 

mở rộng thành đĩa bám, đĩa bám có rãnh ngang. Chi sau có màng bơi; đầu ngón chân 

có đĩa bám;  

Da: Nhẵn; lưng màu xanh. (Hình 3.28 E). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 6): SVL 42,8-59,5; A-G 20-28,5; HL 16,6-

21; HW 14-18,3; HD 6,5-8; UEW 6-7,4; IOD 7,1-9,3; ED 2,4-3,5; TD 4-4,5; ESL 

7,6-9,2; TED 2,2-2,4; IND 4-4,8; END 4-5; FFL 8-10; TFL 8,3-9; FTD 2; NPL 0; MKTi 

2,6-3; FL 31-34; TL 34,8-39; FOT 28-31; FTL 7-8,5; FFTL 26-27; HTD 1,2-1,4; MTTi 

2-2,2. Con cái (♀, n= 7): SVL 82-98,2; A-G 43,1-49,3; HL 30-34; HW 26,6-30; HD 

9,8-14; UEW 10-10,2; IOD 12-17; ED 6,5-8; TD 5-6; ESL 13,5-14,6; TED 3,5-4,4; 

IND 7,3-10,2; END 6,1-8; FFL 15-17,4; TFL 14-16; FTD 2-3; NPL 2-4; MKTi 5-6,2; FL 

41-52,2; TL 53-58,2; FOT 45-51,3; FTL 12-14; FFTL 40-47,2; HTD 2,2-2,7; MTTi 3-4. 
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 Sinh cảnh sống: Tại KVNC, các mẫu của loài Odorrana graminea được quan 

sát thấy từ 19h00- 23h00, trên tảng đá lớn giữa suối có nước chảy, trong rừng thường 

xanh gồm nhiều cây gỗ to, vừa, nhỏ và cây bụi với độ cao từ 908 – 1.268 m. 

Odorrana graminea chủ yếu sinh sống trong các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới 

ẩm, với độ ẩm cao. 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

VQG Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang. Việt Nam.  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.27. Sơ đồ phân bố của loài Odorrana graminea ở KVNC 

19. Ếch mõm dài - Odorrana nasica (Boulenger, 1903) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=1): 01 mẫu cái (TNUE-DG0023). 

Đặc điểm nhận dạng: Mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình thái 

giống với mô tả của Bain et al. (2003) [50]. Kích thước cá thể trưởng thành to (SVL 

70,5 mm): Đầu có chiều dài hơn chiều rộng (HL 27,2 mm; HW 21,0 mm); mõm tròn, 

dài, nhô về phía trước; vùng má lõm, vùng trán phẳng, màng nhĩ rõ, tròn bằng khoảng 

1/2 đường kính mắt; có răng lá mía; lưỡi xẻ thùy ở phía sau, thường con cái có trứng 

màu trắng.  

Chi trước không có màng bơi; đầu ngón tay có đĩa bám;. Chi sau có màng 

bơi; đầu ngón chân tròn, có đĩa bám; khớp cổ chày vượt quá mút mõm khi chân 

gập dọc thân và chồng lên nhau khi chân vuông góc với thân. Da nhẵn; Lưng 

màu nâu (Hình 3.28 F).  

Kích thước (mm): Con cái (♀, n= 1): SVL 70,5; A-G 37,2; HL 27,2; HW 21; HD 

10; UEW 10,8; IOD 10,7; ED 6; TD 4,5; ESL 9,8; TED 2,4; IND 6,3; END 5; FFL 13; TFL 

11,3; FTD 2,2; NPL 0; MKTi 4,5; FL 42; TL 47,8; FOT 42,8; FTL 10,2; FFTL 40; HTD 3; 

MTTi 2,2. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, mẫu vật được tìm thấy từ 22h00, bám  trên tảng 

đá lớn giữa suối có nước chảy. Sinh cảnh xung quanh là rừng thứ sinh cây gỗ to, vừa 
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và nhỏ xen cây bụi với độ cao 1.268 m. Môi trường sống của loài này là khu rừng 

nguyên sinh, có thảm thực vật phong phú, thường gặp ở các vùng núi đá vôi ó hệ sinh 

thái đặc trưng với nhiều suối, khe nước, thác và các vũng nước nhỏ có dòng chảy nhẹ.  

 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

VQG Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

  

Hình 3.28. Sơ đồ phân bố của loài Odorrana nasica ở KVNC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.29. Hình ảnh các loài của họ Ếch nhái-Ranidae 
A. Amolops shihaitaoi B. Amolops wenshanensis C. Hylarana annamitica 

D. Hylarana maosonensis E. Odorrana graminea F. Odorrana nasica 
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Họ Ếch cây - Rhacophoridae Hoffman, 1932 

20. Nhái cây chân mảnh - Gracixalus gracillipes (Bourret, 1937) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=3): 02 mẫu đực (VNMN 011037, 011039); 01 mẫu 

cái (VNMN 011038). 

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Rowley et a. 2011a [130]. Kích thước con đực nhỏ hơn con 

cái một chút (SVL 21,3 -22,1  mm (♂, n =2) và SVL 24,4 mm (♀, n = 1): Đầu có chiều 

dài vượt trội hơn chiều rộng (HL 7,5 - 8,3 mm, HW 7,1 - 7,6 mm ở con đực và HL 

8,7 mm, HW 8 mm ở con cái); mút mõm nhọn; màng nhĩ tròn và rõ; không có răng 

lá mía; lưỡi chẻ đôi ở phía sau; con đực có túi kêu ngoài.  

Chi trước thiếu màng bơi; đầu ngón tay có đĩa bám; chi sau có màng bơi; khớp 

cổ chày vươn tới vượt mút mõm khi chân gập dọc thân. Da sần, đầu và lưng màu xám 

(Hình 3.45. A). 

Kích thước (mm): Con đực (n=2): SVL 21,3-22,1; A-G 11,6-14,1; HL 7,5-8,3; 

HW 7,1-7,6; HD 3,1-3,5; UEW 2,8-3,2; IOD 3,2-3,3; ED 1,3-1,5; TD 1,5-1,9; ESL 2,9-3; 

TED 1,1-1,7; IND 1,8-2; END 1,8; FFL 2,2-2,8; TFL 3-3,8; FTD 0,5-0,8; NPL 0; MKTi 0; 

FL 11,3; TL 11,9-13,3; FOT 9,7-9,8; FTL 2,6-2,9; FFTL 5,2-5,3; HTD 0,5-0,7; MTTi 0. 

Con cái (n=1): SVL 24,4; A-G 15; HL 8,7; HW 8; HD 3,9; UEW 3,1; IOD 3,4; ED 1,9; 

TD 1,9; ESL 4; TED 1,2; IND 2; END 1,9; FFL 3,1; TFL 4,3; FTD 1; NPL 0; MKTi 0; FL 

13,1; TL 15,1; FOT 10,9; FTL 3; FFTL 6,2; HTD 0,9; MTTi 0. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, các mẫu vật loài Gracixalus gracillipes được 

thu vào khoảng 19hh00 – 22h30, trên  lá cây xung quanh đường mòn và sống ở 

những nơi có thảm thực vật dày đặc, nhất là ở các tầng cây thấp đến trung bình, 

nơi có cây bụi và cây thân gỗ nhỏ, với các cánh cây, lá cây tạo thành nơi trú ẩn 

lý tưởng. Loài Gracixalus gracillipes phân bố ở Việt Nam chủ yếu trong các 

rừng núi cao với độ cao từ 800 - 1.600 m, đặc biệt ở các khu vực rừng mưa nhiệt 

đới ẩm và nhiệt độ mát mẻ.  
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    - Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận 

ở KBTTN Chí Sán, huyện Mèo Vạc, tỉnh 

Hà Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.30. Sơ đồ phân bố của loài Gracixalus gracilipes  

ở KVNC 

21. Nhái cây hai-nan - Kurixalus hainanus (Zhao, Wang & Shi, 2005) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=123; ♂, n = 105; ♀, n = 18): 34 mẫu đực (TNUE-

CS0002, TNUE-CS0003, TNUE-CS0007, TNUE-CS0008, TNUE-CS0010, TNUE-

CS0016, TNUE-CS0017, TNUE-CS0029, TNUE-CS0045, TNUE-CS0047, TNUE-

CS0046, TNUE-CS0049, TNUE-CS0057, TNUE-CS0061, TNUE-CS0062, TNUE-

CS0065, TNUE-CS0066, TNUE-CS0071, TNUE-CS0056, TNUE-CS0048, TNUE-

CS0011, TNUE-CS0072, TNUE-CS0067, TNUE-CS0054, TNUE-CS0009, TNUE-

CS0006, TNUE-CS0015, TNUE-CS0055, TNUE-CS0012, TNUE-CS0063, TNUE-

CS0004, TNUE-CS0020, VNMN012906, VNMN012433) và 14  mẫu cái (TNUE-

CS0001, TNUE-CS0118, TNUE-CS0041, TNUE-CS0030, TNUE-CS0044, TNUE-

CS0050, TNUE-CS0064, TNUE-CS0068; TNUE-CS0033, VNMN012320, 

VNMN012321, VNMN012334, VNMN012405, VNMN012428). Nhóm mẫu vật sử 

dụng phân thích thực ăn (n=75 ) gồm: 71 mẫu đực (VNMN012471, VNMN012416, 

VNMN012422, VNMN012486, VNMN012493, VNMN012455, VNMN012483, 

VNMN012333, VNMN012319, VNMN012417, VNMN012406, VNMN012489, 

VNMN012419, VNMN012409, VNMN012446, VNMN012314, VNMN012322, 

VNMN012452, VNMN012418, VNMN012470, VNMN012401, VNMN012492, 

VNMN012456, VNMN012412, VNMN012457, VNMN012475, VNMN011028, 

VNMN012477, VNMN012476, VNMN012317, VNMN012451, VNMN012413, 

VNMN012415, VNMN012488, VNMN012488, VNMN012465, VNMN012467, 

VNMN012461, VNMN012323, VNMN012324, VNMN012462, VNMN012478, 
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VNMN012420, VNMN012468, VNMN012402, VNMN012484, VNMN012403, 

VNMN012414, VNMN012448, VNMN012472, VNMN012450, VNMN012445, 

VNMN012473, VNMN012315, VNMN012318, VNMN012408, VNMN012464, 

VNMN012407, VNMN012410, VNMN012416, VNMN012469, VNMN012482, 

VNMN012327, VNMN012454, VNMN012463, VNMN012479, VNMN012459, 

VNMN011029, VNMN012421, VNMN012491, VNMN012466) và 4 mẫu cái 

(VNMN012481, VNMN012490, VNMN012338, VNMN011031).  

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Taylor 1962, Yu và cs. (2010) [147], [156]. Kích thước con 

đực nhỏ hơn con cái (SVL 26,4 - 33,2 mm (♂, n = 34) và SVL 31,2 – 48,5 mm (♀, n 

= 14)): Đầu có chiều dài hơn chiều rộng; mõm hơi nhọn; màng nhĩ rõ, đường kính 

màng nhĩ nhỏ hơn đường kính mắt; có răng lá mía; lưỡi chia thùy ở phía sau; con đực 

có túi kêu ngoài. Chi trước thiếu màng bơi; đầu ngón tay mở rộng có đĩa bám, tỷ lệ 

chiều dài các ngón tay theo thứ tự: I < II < IV < III. Chi sau có màng bơi giữa các 

ngón chân; đầu ngón chân có đĩa bám nhỏ hơn so với đĩa bám ngón tay; khi gập dọc 

thân, khớp cổ chày đạt đến giữa mắt và mút mõm. 

Da: Trên đầu, mí mắt; trên lưng có nốt sần nhỏ. Lưng màu nâu sẫm; có hình tam 

giác ở đỉnh đầu; bụng và mặt dưới các chi màu trắng hoặc vàng trắng (Hình 3.45. B). 

Kích thước (mm): Con đực (n=105): SVL 26,4-33,2; A-G 13,3-17; HL 7,8-13,6; 

HW 7,5-11,4; HD 3,3-4; UEW 3,7-4,5; IOD 3-4,5; ED 2,2-3; TD 2-2,4; ESL 3,8-4,5; TED 

1-1,5; IND 1,5-3; END 2-4,3; FFL 3-5,8; TFL 4,3-6,8; FTD 1-2; NPL 0; MKTi 1-2; FL 13-

16; TL 14-17; FOT 12-15; FTL 2,2-4,3; FFTL 9-13; HTD 1-1,5; MTTi 1-1,2. Con cái 

(n=18): SVL 31,2-48,5; A-G 17-29; HL 11-15; HW 11-16; HD 4,2-6,5; UEW 3,9-5,6; 

IOD 3,6-7,2; ED 2,2-3,5; TD 2,4-4; ESL 4,3-7; TED 1,2-1,5; IND 1,9-3,8; END 1,7-4,6; 

FFL 3,8-7,5; TFL 4,7-8,3; FTD 1-2; NPL 0; MKTi 1-3; FL 14-23; TL 15-24; FOT 13-24; 

FTL 3,5-7; FFTL 8,5-19; HTD 1-2; MTTi 0,7-2. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, các mẫu vật loài Kurixalus hainanus thu được từ 

19h00 - 23h30, bám trên lá cây, cách mặt đất khoảng 0,5 -1,20m, các khe suối nhỏ, 

quanh các vũng nước. Đa số các loài thuộc giống Kurixalus đều có tập tính sống ở 

trên cây gỗ thấp hoặc cây bụi dưới các tầng lá thấp ở bìa rừng hoặc chỗ ẩm ướt. Sinh 

cảnh xung quanh là rừng thứ sinh nhiều cây gỗ vừa và nhỏ xen cây bụi và cỏ dại và  

ở độ cao từ 800 - 1.400 m. Hoạt động vào ban đêm, ăn côn trùng và đẻ trứng trên lá 

cây gần mặt nước.  
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Ghi chú: Giống Kurixalus hiện nay ghi nhận có 23 loài trên thế giới. Loài 

Kurixalus hainanus được phát hiện lần đầu tiên tại đảo Hải Nam (Trung Quốc) và 

sau đó được ghi nhận ở một số khu vực thuộc Việt Nam. Trong nghiên cứu này ghi 

nhận 01 loài thuộc giống Kurixalus phân bố ở Hà Giang là K. hainanus và vùng phân 

bố của loài này là từ Đông Bắc, Việt Nam đến Nam Quý Châu, Tây Quảng Tây, Bắc 

Quảng Đông và đảo Hải Nam, Trung Quốc (Frost, 2024) [69]. 

- Tổng số mẫu vật: (n=123; ♂, n = 105; ♀, n = 18) trong đó có 48 mẫu vật sử 

dụng để phân tích hình thái (♂, n = 34; ♀, n = 14) và 75 mẫu vật sử dụng để phân tích 

thức ăn (♂, n = 71; ♀, n = 4). Loài này chủ yếu để nghiên cứu về sinh học dinh dưỡng. 

 

 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở  

 KBTTN Chí Sán, huyện Mèo Vạc, tỉnh 

Hà Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 3.31. Sơ đồ phân bố của loài Karixalus hainanus  

ở KVNC  

 

22. Ếch cây đầu to - Polypedates megacephalus Hallowell, 1861  

Mẫu vật nghiên cứu (n=9): 06 mẫu đực (TNUE-CS0021, TNUE-CS0005,  

TNUE-CS0114, TNUE-CS0115, VNMN011025, VNMN012924) và 3 mẫu cái 

(TNUE-CS0013, TNUE-CS0052, VNMN011026). 

 Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật thu ở khu vực nghiên cứu đều có đặc điểm 

nhận dạng giống với mô tả của Pham và cs. (2021) [5]: Kích thước cá thể trưởng thành 

to ( SVL 52,3 -59,3 mm (♂, n = 6) và SVL 67,5 - 79,0 mm (♀, n = 3)); Đầu có chiều 

dài hơn chiều rộng; mút mõm nhọn, dài hơn đường kính ổ mắt; lỗ mũi nằm gần mút 

mõm hơn so với ổ mắt; khoảng cách gian ổ mắt lớn hơn khoảng cách gian mũi và chiều 

rộng mí trên; màng nhĩ tròn và rõ; có răng lá mía; đầu lưỡi xẻ thùy ở phía sau. 
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Chi trước có đầu ngón tay phát triển thành đĩa bám hơi lớn; giữa các ngón tay 

không có màng bơi. Chi sau có màng bơi giữa các ngón chân; đầu ngón chân có đĩa 

bám nhỏ hơn ngón tay; có củ bàn trong, không có củ bàn ngoài; khớp cổ chày vượt 

tới khoảng giữa mắt và mũi. Da nhẵn, lưng nâu vàng (Hình 3.45 C). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n = 6): SVL 52,3-59,3; A-G 27,2-35 ; HL 16,9-

18; HW 15,7-17,8; HD 6,6-8,5; UEW 5,5-7,2; IOD 5,8-9; ED 2,4-4,5; TD 3,7-4,6; 

ESL 6,7-8,4; TED 1,2-1,8; IND 2,3-4,8; END 4,3-6,7; FFL 6,2-7,8; TFL 8-8,9; FTD 1,5-

2,2; NPL 1,2-4; MKTi 0; FL 21,1-27,2; TL 26,2-31,6; FOT 20,8-22; FTL 5-7,1; FFTL 

1,2-1,5; HTD 1,2-1,5; MTTi 1,5-3. Con cái (♀, n = 3): SVL 67,5-79; A-G 37-42,2; HL 

22,6-26; HW 22,5-24,5; HD 9-10; UEW 7,8-9,3; IOD 9-11,8; ED 5-6; TD 5-6,4; ESL 

9-11,2; TED 1,5-2,2; IND 4,5-4,9; END 6,5-8,8; FFL 7-13,5; TFL 10-15,2; FTD 2,2-3; 

NPL 0;  MKTi 0; FL 32-41; TL 35-45; FOT 29,5-31,2; FTL 7-11; FFTL 12,7-23,5; HTD 

2-2,8; MTTi 2,8. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, các mẫu vật loài Polypedates megacephalus 

được thu khoảng 19h00-22h30 ở trên cành cây, cành cây ven suối, ao và gần rừng 

phục hồi gồm có cây bụi và cây cỏ nhỏ và cây chuối rừng với độ cao từ 300 – 

1.400 m. Polypedates megacephalus là loài sống chủ yếu ở các khu vực rừng 

nhiệt đới ẩm, rừng mưa nhiệt đới, rừng thứ sinh, khu vực gần các nguồn nước. 

Thường đẻ trứng trên lá cây gần các mặt nước, ấu trùng phát triển trong môi 

trường nước tĩnh hoặc suối. 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

khắp cả các khu vực nghiên cứu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.32. Sơ đồ phân bố của loài Polypedates megacephalus  

ở KVNC 
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23. Ếch cây mi-an-ma - Polypedates mutus (Smith, 1940) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=38): 27 mẫu được (TNUE-CS0103, TNUE-CS0104, 

TNUE-CS0105, TNUE-CS0106, TNUE-CS0107, TNUE-CS0108, TNUE-CS0109, 

TNUE-CS0110, TNUE-CS0111, TNUE-CS0112, TNUE-CS0113, TNUE-CS0120; 

TNUE-DG-0049, TNUE-DG0050, TNUE-DG0071, TNUE-DG0072, TNUE-

DG0053, TNUE-DG0054; TNUE-DG0013, TNUE-DG0014, TNUE-DG0038, 

TNUE-DG0039; VNMN012541, VNMN012344, VNMN012337, VNMN012895, 

VNM012896) và 11 mẫu cái (VNMN012423, VNMN012424, VNMN012425, 

VNMN011026, VNMN012532, VNMN012510, VNMN012539, VNMN012521, 

VNMN012533, VNMN012535, VNMN012542). 

 Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Inger và cs. (1999)[79], Taylor (1962) [147]: Kích thức cá 

thể trưởng thành to (SVL 30,2 - 78,0 mm (♂ , n = 27) và SVL 74,0 - 81,0 mm (♀ , n 

= 11); Đầu có chiều dài hơn chiều rộng, có răng lá mía; lưỡi xẻ ở phía sau; chi trước 

thiếu màng bơi, Đầu ngón tay và chân có đĩa bám. 

Da: Lưng màu nâu đen, dọc lưng có các sọc xám đen; mặt bụng màu trắng đục, 

mặt sau của đùi có các đốm trắng (Hình 3.45 D). 

Kích thước (mm): Con đực (♂ , n = 27): SVL 30,2-78; A-G 16,5-48; HL 11,2-

29,2; HW 10-26,6; HD 3-11; UEW 4-9,8; IOD 4,3-15; ED 3-7,1; TD 2,3-6; ESL 5-13; TED 

1-3; IND 2-5; END 3-9; FFL 3-11; TFL 4,7-16; FTD 1-5,1; NPL 3-6; MKTi ;0 FL 16-42,6; 

TL 17,3-45; FOT 11,2-35,7; FTL 2-10,5; FFTL 9-29,1; HTD 0,7-3; MTTi 0,5-2,6. Con cái 

(♀, n = 11): SVL 74-81; A-G 39-44,8; HL 24,7-26,5; HW 23-26,7; HD 9,3-12; UEW 7,9-

9,5; IOD 7-15; ED 5-7,4; TD 4,8-6,3; ESL 11-13; TED 1,7-2,5; IND 3,8-5,2; END 6,7-8,1; 

FFL 11,8-14,8; TFL 12,2-15; FTD 3,6-5,5; NPL 0; MKTi 3,2-4,8; FL 35-40,8; TL 41-42,5; 

FOT 31-40; FTL 9,1-13,5; FFTL 24,5-31,6; HTD 3,8-4,5; MTTi 2-2,8. 

Sinh cảnh sống: tại KVNC, các mẫu vật loài Polypedates mutus được thu 

vào khoảng 20h00-22h00, trên cành cây nhỏ ven suối, cách mặt đất khoảng 2 - 3m và 

cách mép nước khoảng 4 m. Sinh cảnh xung quanh là cây bụi và cây gỗ nhỏ. Loài 

Polypedates mutus thường được ghi nhận ở các khu vực vùng thấp và rừng núi thấp 

của Việt Nam, phổ biến ở các khu vực có độ cao từ 300 - 1.500 m. Loài này có thể 

sinh sống ở những khu vực rừng nhiệt đới ẩm với độ cao thấp đến trung bình, nơi khí 
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hậu ẩm và mát mẻ. Thường đẻ trứng trên lá cây gần các mặt nước, ấu trùng phát triển 

trong môi trường nước hoặc suối. 

Ghi chú: Tổng số mẫu vật: (n = 88; ♂, n = 67; ♀, n = 21) trong đó có 38 mẫu 

vật sử dụng để phân tích hình thái (♂, n = 27; ♀, n = 11) và 50 mẫu vật sử dụng để 

phân tích thức ăn (♂, n = 40; ♀, n = 10). Loài này chủ yếu để nghiên cứu về sinh học 

dinh dưỡng. 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

khắp các khu vực nghiên cứu. Và loài 

Polypedates mutus này được ghi nhận 

khắp các vùng trong cả nước của Việt 

Nam (Frost,2024) [69]. 

 

 

 

 

 

Hình 3.33. Sơ đồ phân bố của loài Polypedates mutus 

 ở KVNC  

 

24. Nhái cây ma-li-po - Raorchestes malipoensis Huang, Liu, Du, Berntein, Liu, 

Yang, Yu & Wu, 2023  

Mẫu vật nghiên cứu (n=04): 03 mẫu đực (TNUE-DG0026, TNUE-DG0028, 

TNUE-DG0029) và 01 mẫu cái (TNUE-DG0027). 

 Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Huang et al. (2023) [78]: Kích thước nhỏ (SVL 16,3 -18,9 

mm (♂, n = 3) và SVL 19,1 mm (♀, n = 1)); Đầu dài hơn rộng; con ngươi tròn; có 

màng nhĩ rõ; mõm tròn và dài hơn đường kính mắt; khoảng cách gian ổ mắt lớn hơn 

rộng mí mắt trên; lỗ mũi gần mút mõm hơn ổ mắt; không có răng lá mía; lưỡi xẻ thủy 

hình chữ V ở phía sau; Chi trước, tương quan chiều dài các ngón tay I<II<IV<III; 

giữa các ngón tay không có màng bơi; mút các ngón tay đều có đĩa bám, tròn; có chai 

dưới khớp ngón tay rõ; có củ bàn rõ. Chi sau có tương quan chiều dài giữa các ngón 

chân I<II<III<V<IV; giữa các ngón chân có khoảng 1/2 màng bơi; đầu ngón chân có 

đĩa tròn và nhỏ hơn đĩa bám ngón tay; có củ bàn trong rõ.  
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Da mặt lưng nổi các hạt nhỏ; hai bên sườn, cằm nhẵn; mặt bựng ráp. Khi còn 

sống mẫu vật có mặt lưng nâu; bên sườn màu xám; bẹn và phía trước đùi có vệt đen 

lớn; mặt bụng sáng bóng, với các đốm nâu; mặt trên các chi đều có các sọc ngang, 

nâu sẫm (Hình 3.45 E). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n = 3): SVL 16,3-18,9; A-G 8,1-10,1; HL 6,3-7; 

HW 5,8-6; HD 2,4-2,6; UEW 1,9-2,2; IOD 2-2,5; ED 1,2-1,5; TD 1,1-1,2; ESL 1,6-1,9; TED 

0,5-0,6; IND 1,3-1,7; END 1,1-1,2; FFL 1,3-1,5; TFL 1,8-2,1; FTD 0,5-0,6; NPL 0; MKTi 

0-0,5 ; FL 7,2-9,1; TL 8,4-9,4; FOT 5,7-6,4; FTL 1,3-1,9; FFTL 3,6-4,1; HTD 0,6-0,7; MTTi 

0,5. Con cái (♀, n = 1): SVL 19,1; A-G 9,7; HL7,7; HW 6,8; HD 3,1; UEW 2; IOD 2,2; 

ED 1,2; TD 1,1; ESL 1,8; TED 0,6; IND 1,5; END 1,2; FFL 1,5; TFL 2; FTD 0,7; NPL 0; 

MKTi 0; FL 9,2; TL 9,9; FOT 6,8; FTL 1,8; FFTL 4; HTD 0,8; MTTi 0,5. 

 Sinh cảnh sống: Tại KVNC, các mẫu vật loài Raorchestes malipoensis được 

thu vào khoảng 19h00-23h00, bám ở trên lá cây nhỏ cách mặt đất khoảng 20cm – 

50cm trong sinh cảnh rừng thứ sinh cây gỗ to, vừa và nhỏ xen cây bụi. Loài ếch 

Raorchestes malipoensis chủ yếu sống ở các khu rừng núi cao, vùng có khí hậu mát 

mẻ và ẩm ướt, ở độ cao từ 700 - 1.200 m. Phân bố chủ yếu tại các khu vực miền núi 

phía Bắc Việt Nam và có sự phân bố hạn chế.  

 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

VQG Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.34. Sơ đồ phân bố của loài Raorchestes malipoensis  

ở KVNC  

25. Ếch cây hoang-lien-Rhacophorus hoanglienensis Orlov, Lathrop, Murphy & 

Ho, 2001 

Mẫu vật nghiên cứu (n=3): 03 mẫu đực (VNMN07060, VNMN011569, VNMN 

010844) thu tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 
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Đặc điểm nhận dạng: Mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm nhận dạng 

giống với mô tả của Orlov et al. 2001 và Ostroshabov et al. (2013) [115], [45]. Kích 

thước trung bình (SVL 44,73 - 49,74 mm (♂ , n = 3)); chiều dài đầu bằng chiều rộng 

(HL/HW 0,94 - 0.96 mm); mõm nhọn; mõm hơi ngắn; lỗ mũi hình tròn, không có 

miếng da bên; gần với đầu mũi hơn là mắt; màng nhĩ tròn, rõ; đường kính màng nhĩ 

nhỏ hơn đường kính mắt, lớn hơn khoảng cách giữa màng nhĩ và mắt; có răng lá mía; 

lưỡi xẻ thùy sâu ở phía trong.  

Chi trước: Cánh tay ngắn, có riềm da dọc theo mép ngoài của cánh tay; tương 

quan chiều dài tương đối của các ngón tay I < II < V < III; đầu ngón tay có các đĩa 

phình to với rãnh vòng quanh rõ ràng; đĩa ngón tay III nhỏ hơn đường kính màng nhĩ. 

Chi sau chiều dài và mảnh; chiều dài cẳng chân lớn hơn chiều dài đùi nhưng 

ngắn hơn chiều dài bàn chân; tương quan chiều dài tương đối của các ngón chân I < 

II < III < V < IV; đầu ngón chân có các đĩa bám; giữa các ngón chân có màng bơi. 

Da: Bề mặt lưng đầu và thân nhẵn; Mặt lưng có màu nâu nhạt có đốm màu 

đen và mảng xám ở giữa. (Hình 3.45 F). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n = 3): SVL 44,7-49,7; A-G 26-30,2; HL 15,5-18,7; 

HW 15-17,6; HD 5,5-7,8; UEW 5,6-7; IOD 6-9; ED 4-6; TD 3-3,3; ESL 6-7,3; TED 1,8-2; IND 

3,1-4; END 2,7-3,5; FFL 6,2-8,4; TFL 8,5-11; FTD 2,6-3,3; NPL 0; MKTi 0; FL 18-22,7; TL 

21,2-24,1; FOT 18,9-22,4; FTL 7-8,2; FFTL 16,5-21; HTD 2-2,8; MTTi 1,5-2,6. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, các mẫu vật loài Rhacophorus hoanglienensis 

được thu vào khoảng 19h00-23h00, bám trên    cành cây, cách mặt đất từ 1-2,5 m 

xung quanh 1 vũng nước nhỏ. Sinh cảnh xung quanh là rừng thường xanh với độ cao 

1.000 - 1.349 m. Rhacophorus hoanglienensis chủ yếu sống trong các khu rừng núi 

nhiệt đới và rừng mưa vùng núi cao. Loài này có thể được tìm thấy trên các cây cao, 

đặc biệt là trong khu vực rừng nguyên sinh, nơi có độ ẩm cao. Khu vực phân bố của 

loài này chủ yếu là những vùng núi cao, mát mẻ và ẩm ướt, phù hợp với nhu cầu sinh 

lý của chúng. 

Ghi chú: Rhacophorus hoanglienensis là loài đặc hữu của Việt Nam chủ yếu 

được tìm thấy ở vùng núi Hoàng Liên Sơn (nằm ở các tỉnh như Lào Cai, Lai Châu). 



 82 

 

 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

khu rừng xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang. Và ở Việt Nam, loài Ếch 

cây Rhacophorus hoanglienensis có thể 

phân bố ở vùng Đông Bắc Việt Nam 

(Frost, 2024) [69]. 

 

 

 

 

Hình 3.35. Sơ đồ phân bố của loài Rhacophorus hoanglienensis  

ở KVNC  

 

26. Ếch cây ooc-lốp - Rhacophorus orlovi Ziegler & Köhler, 2001 

Mẫu vật nghiên cứu (n=7): 05 mẫu đực (VNMN012909, VNMN012912, 

VNMN0125915, VNMN012916, VNMN012917) và 02 mẫu cái (VNMN012913, 

VNMN012914). 

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Ziegler & Köhler, 2001[161]: Cá thể trưởng thành có kích 

thước (SVL 38,7 - 43,5 mm (♂, n = 5) và SVL 47,3 -57,9 mm (♀, n = 2)): Dài đầu 

hơn rộng đầu; mõm nhọn khi nhìn từ trên xuống; Màng nhĩ tròn, có đường kính nhỏ 

hơn đường kính mắt; có răng lá mía; lưỡi chia thùy ở phía sau;  

Chi trước có màng bơi; đầu ngón tay có đĩa bám; Chi sau có màng bơi; đầu 

ngón chân có đĩa bám; khớp cổ chày đạt đến lỗ mũi khi chân gập dọc thân,. 

Da nhãn, lưng nâu sáng đến nâu đỏ (Hình 3.45. G). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n = 5): SVL 38,7-43,5; A-G 22,2-23,5; HL 15,6-

17,2; HW 14,8-16,7; HD 6,1-7,2; UEW 4-6,6; IOD 5,1-5,8; ED 4,2-5,4; TD 3,2-4,1; ESL 

6,6-8,6; TED 1,2-1,4; IND 2,4-3,2; END 4,2-4,6; FFL 5,6-7,2; TFL 6,6-8; FTD 1,7-2,3; NPL 

0; MKTi 0; FL 21,4-23,2; TL 19,6-24,5; FOT 16,7-21,3; FTL 4,3-5; FFTL 16,2-18,2; HTD 

1-1,2; MTTi 1,2-1,3. Con cái (♀, n = 2): SVL 47,3-57,9; A-G 23,6-32,7; HL 17,5-18,9; 

HW 16,7-17,1; HD 6-7,2; UEW 5,8-6,3; IOD 6,7-7,8; ED 6,5-6,7; TD 3,8-4,1; ESL 8-8,8; 



 83 

TED 1,2-1,5; IND 3-3,4; END 5,7-5,8; FFL 6-8,7; TFL 6,7-10,8; FTD 1,3-2,8; NPL 0; 

MKTi 0; FL 19,6-24,3; TL 26-29,6; FOT 28-32,4; FTL 4,2-6,3; FFTL 15,5-19; HTD 1,2-

1,5; MTTi 1,2-1,7. 

 Sinh cảnh sống: Các mẫu vật loài Rhacophorus orlovi được tìm thấy từ 19h00 

- 23h00, được tìm thấy bám trên cành cây, có khoảng cách từ mặt đất khoảng 0,5 - 2 

m, thường gần các vũng nước nhỏ hoặc dọc theo các đường mòn và thung lũng ẩm 

trong rừng. Đây là môi trường sống thường thấy của loài sinh cảnh rừng thứ sinh cây 

gỗ vừa và nhỏ. Rhacophorus orlovi thường được tìm thấy ở các khu vực có độ cao 

từ 1.200 - 1.600 m. Loài này thích nghi tốt với các khu vực núi cao, nơi có khí hậu 

mát mẻ và độ ẩm cao, đặc biệt là trong các khu rừng có sự đa dạng sinh học cao.  

 Gh chú: Loài Rhacophorus orlovi trong nghiên cứu này, chúng tôi ghi nhận 

bổ sung cho tỉnh Hà Giang. 

  

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

khu rừng xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ 

và KBTTN Chí Sán, huyện Mèo Vạc, 

tỉnh Hà Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

Hình 3.36. Sơ đồ phân bố của loài Rhacophorus orlovi ở KVNC  

27. Ếch cây sần đồm trắng - Theloderma albopunctatum (Liu & Hu, 1962) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=02): 02 mẫu đực (VNMN012935; TNUE-

QB.2023.09).  

Đặc điểm nhận dạng: Hai mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình thái 

giống với mô tả của Poyarkov et al. (2015) [128]. Kích thước trung bình (SVL 33,2 

- 35,4 mm (♂, n = 2)); mõm hình tròn khi nhìn từ trên xuống; màng nhĩ tròn, rõ, 

đường kính màng nhĩ gần bằng đường kính mắt; có răng lá mía, đầu lưỡi xẻ đôi.  

Chi trước dài, chiều dài cánh tay bằng 0,38 lần chiều dài bàn tay; đầu các ngón 

tay có đĩa bám, đĩa bám ngón tay III gần bằng đường kính màng nhĩ; chiều dài tương 
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quan các ngón tay I<II<IV<III; giữa các ngón tay không có màng bơi. Chi sau, dài 

và mảnh, chiều dài cẳng chân lớn hơn chiều dài đùi; đầu gối chồng lên nhau khi gập 

chân vuông góc với thân; đầu các ngón chân có đĩa bám phát triển; tương quan chiều 

dài ngón chân I<II<III=V<IV; giữa các ngón chân có màng bơi. 

Da lưng và mặt bên có các nốt sần. màu xám hoặc xám xanh Hình 3.45 H). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 2): SVL 33,2-35,4; A-G 16,5-18,3; HL 12,1-

12,5; HW 11-11,2; HD 3,8-4,2; UEW 4,2-4,8; IOD 4,5-5; ED 3,7-4,2; TD 2,7-3,1; ESL 5,3-

5,7; TED 1,6-1,8; IND 2,4-2,6; END 1,9-2,2; FFL 3,7-3,9; TFL 4,1-4,3; FTD 1,8; NPL 0; 

MKTi 0; FL 15,4-15,6; TL 15,8-16,5; FOT 21,2-21,4; FTL 4-4,2; FFTL 12,4-12,6; HTD 

1,2-1,3; MTTi 1,2. 

Sinh cảnh sống: Hai mẫu vật loài Theloderma albopunctatum được tìm thấy 

vào khoảng 19h00-23h00 bám trên cành cây bụi trong rừng thường xanh ít bị tác 

động. Loài này là một loài ếch cây, nghĩa là chúng sống chủ yếu trên cây và các bụi 

cây, đặc biệt là trong các khu vực có nhiều lá và thân cây cao. Loài này phân bố ở các 

vùng núi có độ cao từ 1.000 - 1.500 m so với mực nước biển. 

 

-Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

ở KBTTN Chí Sán, huyện Mèo Vạc và 

khu rừng Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

Hình 3.37. Sơ đồ phân bố loài Theloderma albopunctatum ở KVNC 

 

28. Ếch cây sần bắc bộ - Theloderma corticale (Boulenger, 1903) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=1): 01 mẫu đực (VNMN012440). 

Đặc điểm nhận dạng: Mẫu vật có đặc điểm nhận dạng giống với mô tả của Hou et al. 

2017[77], Phạm Thế Cường, 2018 [13]: Kích thước trung bình (SVL 53,9 mm (♂, n 

= 1)): Dài đầu hơn rộng đầu; mõm tròn, màng nhĩ hình oval; có răng lá mía; đầu lưỡi 

chẻ đôi;. Chi trước không có màng bơi. Chi sau có màng bơi giữa các ngón chân; 

Khớp cổ chày chạm giữa mắt và mút mõm khi chân vuông góc với thân.. 
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Da: Da trên cơ thể hoàn toàn phủ nốt sần. Phần trên lưng có nốt sần lớn hơn 

phần bụng; lưng màu xanh rêu xen các đốm nâu đỏ; (Hình 3.45 I). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 1): SVL 53,9; A-G 33,3; HL 24,2; HW 26,3; 

HD 4,5; UEW 6,5; IOD 8,5; ED 6,3; TD 6; ESL 10,2; TED 2,2; IND 5,4; END 5,6; FFL 

11,2; TFL 14,3; FTD 2,8; NPL 0; MKTi 0; FL 28,4; TL 32,5; FOT 28,6; FTL 4,5; FFTL 

16,4; HTD 2,8; MTTi 0. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, mẫu vật loài Theloderma corticale này được thu 

vào khoảng 21h:30, ở trong hốc cây có nước, đáy có nhiều bùn và lá cây mục. Sinh 

cảnh xung quanh là rừng thường xanh với độ cao 1.350 m. Theloderma corticale là 

loài ếch cây đặc trưng của các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới, sống chủ yếu trong 

các khu rừng núi cao với môi trường sống của khu rừng mưa nguyên sinh, nơi có độ 

ẩm cao và thảm thực vật rậm rạp, với đặc điểm nổi bật là khả năng ngụy trang nhờ 

lớp vỏ sần sùi của cơ thể. 

  

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

khu rừng xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

  

Hình 3.38. Sơ đồ phân bố loài Theloderma corticale ở KVNC  

29. Ếch cây sần go-don - Theloderma gordoni Taylor, 1962 

Mẫu vật nghiên cứu (n = 1): 01 mẫu đực (VNMN012677).  

Đặc điểm nhận dạng: Mẫu vật có đặc điểm nhận dạng giống với mô tả của 

Poyarkov et al. 2015 [102]. Cơ thể có kích thước thưởng thành trung bình (SVL 58,8 

mm (♂, n = 1)); dài đầu hơn rộng đầu; mõm ngắn; màng nhĩ tròn; có răng lá mía. 

Chi trước đầu các ngón tay nở rộng; không có màng bơi; có củ bàn trong lớn 

và củ bàn ngoài nhỏ. Chi sau, chiều dài của chi sau gần bằng hai lần chiều dài của chi 

trước; các ngón tay mở rộng; chi sau có màng bơi. 
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Da lưng sần sùi với các mụn lớn; lưng màu nâu kèm các đốm sẫm trên đầu và 

nửa sau thân (Hình 3.45 J). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 1): SVL 58,8; A-G 32,3; HL 16,4; HW 17,8; 

HD 5,5; UEW 5,6; IOD 5,9; ED 5,3; TD 3,5; ESL 5; TED 2,4; IND 4,2; END 4; FFL 12,2; 

TFL 13,6; FTD 2,5; NPL 0; MKTi 0; FL 19,4; TL 20,6; FOT 17,4; FTL 4,3; FFTL 15,4; 

HTD 2,2; MTTi 0. 

Sinh cảnh sống: Mẫu vật loài Theloderma gordoni thu được vào khoảng 

19h00-24h00 bám trên hốc cây trong rừng thường xanh ít bị tác động và độ cao từ 

1.270 m. Theloderma gordoni là một loài ếch cây sống trong các khu rừng mưa nhiệt 

đới và cận nhiệt đới, thường ở độ cao từ 1.000 - 1.400 m so với mực nước biển. Môi 

trường sống của chúng bao gồm các khu rừng nguyên sinh và rừng núi ẩm ướt ở 

miền Bắc và miền Trung Việt Nam, nơi có độ ẩm cao và thảm thực vật dày đặc.  

 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

khu rừng Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

Hình 3.39. Sơ đồ phân bố loài Theloderma gordoni ở KVNC  

30. Ếch cây sần hà khẩu - Theloderma hekouense Du, Wang, Liu & Yu, 2022 

Mẫu vật nghiên cứu (n=02): 02 mẫu đực (TNUE-QB2023.51;TNUE-

QB2023.52) thu ở huyện Quan Bạ.  

Đặc điểm nhận dạng: Hai mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm nhận 

dạng giống với mô tả của Du et al. 2022 [64]. Có kích thước cá thể trưởng thành nhỏ 

(SVL 25 - 26,2 mm (♂, n = 2)); Chiều dài đầu dài hơn chiều rộng đầu (HL 8,4 - 8,9 

mm; HW 8,2 - 8,6 mm); mõm ngẵn, mút mõm hơi nhọn; chiều dài mõm nhỏ hơn 

đường kính mắt; màng nhĩ tròn và rõ, đường kính màng nhĩ khoảng 0,6 lần đường 

kính mắt; có răng lá mía, lưỡi xẻ thùy đôi ở phía sau, có nếp gấp trên màng nhĩ; 

không có túi kêu ngoài. Chi trước hơi dài; tất cả các đầu các ngón tay có đĩa bám 

tròn, đường kính đĩa bám ngón thứ ba khoảng bằng 1/2 đường kính màng nhĩ; chi 

trước có màng bơi kém phát triển ở giữa các ngón tay; các nốt sần dưới khớp nổi rõ 
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và tròn; có củ bàn trong và củ bàn ngoài, chiều dài tương đối của ngón tay 

I<II<IV<III. Chi sau tương đối dài, cẳng chân dài hơn đùi và ngắn hơn bàn chân; 

đầu ngón chân nở rộng thành đĩa bám và chiều dài tương đối của ngón chân 

I<II<III=V<IV.  

Da lưng có một vài nốt sần tròn, màu đỏ nâu với các đốm màu đen (Hình 3.45 K). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 2): SVL 25-26,2; A-G 17,8-8; HL 8,4-8,9; 

HW 8,2-8,6; HD 3,2-3,4; UEW 2,6-2,8; IOD 2,6-2,8; ED 3-3,3; TD 2,3-2,4; ESL 3,4-3,8; 

TED 2-2,1; IND 2,2-2,4; END 4,6-4,8; FFL 11,2-11,6; TFL 13,1-13,6; FTD 2,6-2,8; 

NPL2,2-2,4; MKTi 0; FL 14,4-14,8; TL 19,6-20,2; FOT 18,2-18,4; FTL 4,1-4,3; FFTL 12,2-

12,5; HTD 2,4; MTTi 1,2. 

Sinh cảnh sống: Hai mẫu vật loài Theloderma hekouense được thu vào khoảng 

20h30-22h00, bám trên lá cây, lá cây tầng thấp, cách mặt đất khoảng 1,5 - 3 m. Sinh 

cảnh xung quanh rừng thường xanh là cây gỗ vừa và nhỏ xen cây bụi. Theloderma 

hekouense là một loài ếch cây sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới và cận nhiệt đới, 

thường ở độ cao từ 1000 - 1.370 m. Môi trường sống của chúng chủ yếu nằm trong các 

khu rừng nguyên sinh tại miền Bắc Việt Nam, nơi có độ ẩm cao và thảm thực vật dày 

đặc, phù hợp cho sự phát triển và sinh sản của loài này. 

Ghi chú: Trước đây, loài này có đặc điểm hình thái của mẫu vật giống với mô 

tả của Bain et al. (2004) [53]. Theloderma hekouense trước đây Việt Nam ghi nhận 

là loài Rhacophorus rododicus, tuy nhiên hiện nay theo Du et al. (2022) [64] thì loài 

này phân bố tại Quảng Tây, Trung Quốc, quần thể tại Vân Nam và phía Bắc, Việt 

Nam được coi là Theloderma hekouense. 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Và ở Việt 

Nam, loài Ếch cây hà khẩu_Theloderma 

hekouense này là loài được biết ghi nhận 

chỉ từ tỉnh Hà Giang và Trung Quốc 

(Frost, 2024) [69]. 

 

 

 

 
Hình 3.40. Sơ đồ phân bố loài Theloderma hekouense ở KVNC  



 88 

31. Ếch cây sần khôi - Theloderma khoii Ninh, Nguyen, Nguyen, Hoang, 

Siliyavong, Nguyen, Le, Le & Ziegler, 2022 

Mẫu vật nghiên cứu (n=2): 01 mẫu đực (VNMN 012757) và 01 mẫu cái 

(VNMN 012758) thu ở huyện Quản Bạ. 

 Đặc điểm nhận dạng: Mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có cá thể trưởng thành 

to SVL 52,2 mm (♂); 59,4 mm (♀); chiều dài đầu và chiều rộng đầu bằng nhau (HL: 

19,7 mm (♂ ) và 21,5 mm (♀ ); mút mõm nhọn và cụt (SNL/SVL 16,3% ở con đực; 

16,0% ở con cái), có răng lá mía, lưỡi lớn, có xẻ thùy, có lỗ mũi hình bầu dục, mắt 

to, đồng tử tròn, đường kính mắt bằng khoảng một nửa chiều dài mõm(ED: 4,7mm ở 

con dực và 5,6 mm ở con cái), có gai ở trên mí mắt; màng nhĩ rõ, có nếp trên màng 

nhĩ. Chi trước có màng bơi, đầu ngón tay nở rộng thành đĩa bám, có củ bàn chân lớn 

ở ngón tay cái, có nốt sần dưới ngón tay, chiều dài tương đối của ngón tay: 

I<II<IV<III. Chi sau có màng bơi một phần,  khớp chân chạm tới viền sau của mắt 

hoặc chóp mõm, đầu ngón chân nở rộng thành đĩa bám, củ bàn trong lớn, hình bầu 

dục, có nốt sần dưới ngón chân, chiều dài tương đối các ngón chân: I<II<V<II<IV. 

Các ngón tay có màng thô sơ, các ngón chân có màng gần 4/5, các đầu của tất cả các 

ngón đều giãn ra nhưng tất cả đều nhỏ hơn đáng kể so với màng nhĩ. 

Da lưng và mặt trên các chi có nốt sần, màu xanh rêu hoặc màu ô liu nhạt xen 

với màu xanh lá cây (Hình 3.45 L). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n = 1): SVL 52,2; A-G 34,5; HL 19,7; HW 19,7; 

HD 4,6; UEW 4,5; IOD 6; ED 4,7; TD 3,7; ESL 8,5; TED 3,1; IND 3,7; END 6,1; FFL 13,2; 

TFL 15,1; FTD 3,5; NPL 2,4; MKTi 0; FL 25,3; TL 25,1; FOT 24,1; FTL 7,4; FFTL 18; 

HTD 2,3; MTTi 2,2. Con cái (♀, n = 1): SVL 59,4; A-G 36,6; HL 21,5; HW 20,7; HD 

4,9; UEW 5,7; IOD 5,5; ED 5,6; TD 4; ESL 9,5; TED 3,6; IND 3,6; END 6,3; FFL 14,7; 

TFL 19,6; FTD 5,5; NPL 2,5; MKTi 0; FL 27,2; TL 26,9; FOT 25,2; FTL 8; FFTL 19,8; 

HTD 2,3; MTTi 2,5. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, hai mẫu vật loài Theloderma khoii thu được vào 

ban đêm khoảng 19h00 - 23h00; Loài này thường sống trong hang nhỏ vách đá, nằm 

sâu trong dãy núi đá vôi cách suối nước chảy chậm khoảng 5-6 m, xung quanh tầng 

cây gỗ cứng vừa và nhỏ xen lẫn cây cây bụi và dây leo trong rừng thứ sinh với độ cao 

từ 1.320 m-1.750 m. Theloderma khoii là loài ếch cây sần khôi sống trong các khu 

rừng mưa nhiệt đới và cận nhiệt đới. Môi trường sống chủ yếu nằm trong khu rừng 

nguyên sinh tại miền Bắc Việt Nam. 

Ghi chú: Loài này được Ninh et al. 2022 ghi nhận và công bố là loài mới cho 

khoa học và khu hệ Lưỡng cư của Việt Nam trong quá trình nghiên cứu này. 
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- Phân bố ở KVNC: Loài Theloderma 

khoii này được ghi nhận phân bố ở huyện 

Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Và ở Viêt Nam 

loài Ếch cây sần khôi- Theloderma khoii, 

hiện nay chỉ được biết đến ở tỉnh Hà 

Giang, Đông Bắc Việt Nam (Ninh et al. 

2022) [76]. 

 

 

Hình 3.41. Sơ đồ phân bố loài Theloderma khoii ở KVNC  

32. Ếch cây sần lưng đỏ - Theloderma lateriticum Nguyen & Doan, 2009 

Mẫu vật nghiên cứu (n=2): 02 mẫu đực (VNMN012920; VNMN012921). 

Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Bain et al. (2009) [51]. Cá thể trưởng thành nhỏ (SVL 21,1 

– 23,7 mm (♂, n = 2)): Chiều dài đầu hơn chiều rộng đầu; mõm tròn khi nhìn từ trên 

xuống, vượt qua hàm dưới khi nhìn nghiêng; màng nhĩ có đường kính lớn hơn một 

nửa so với đường kính mắt; không có răng lá mía; Đầu lưỡi xẻ đôi. 

Chi trước không có màng bơi; có đĩa bám ở đầu ngón tay và ngón chân; chi 

sau có màng bơi, khi gập dọc thân, khớp cổ chày đạt giữa mắt và lỗ mũi.  

Da lưng có các nốt sần, màu đỏ nâu và xen kẽ những chấm màu đen; (Hình 

3.45 M). 

Kích thước (mm): Con đực (♂, n= 2): SVL 21,1-23,7; A-G 12,6-13,4; HL 8,6-

8,8; HW 7,8-8,2; HD 4,2-4,5; UEW 3-3,2; IOD 2,8-3,2; ED 2,5-2,7; TD 1,6-1,8; ESL 3,7-

3,9; TED 1,6-1,7; IND 2,1-2,3; END 2,3-2,5; FFL 4,8-5,1; TFL 10,6-11,2; FTD 1,2; NPL 0; 

MKTi 0; FL 11,2-11,5; TL 12,1-12,5; FOT 11-11,5; FTL 2,5-2,7; FFTL 10,1-10,6; HTD 

2,2-2,3; MTTi 1,2. 

Sinh cảnh sống: Hai mẫu vật loài Theloderma lateriticum này được thu từ 

19h30-23h00, trong ống tre có nước, bám trên lá cây cạnh các ống tre gần cạnh khe 

suối nhỏ ít nước. Sinh cảnh  xung quanh rừng thứ sinh cây gỗ vừa và nhỏ xen tre nứa. 

Theloderma lateriticum là loài ếch cây sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới, thường ở 

độ cao từ 1000 - 1.396 m. Môi trường sống của chúng bao gồm các khu rừng nguyên 

sinh có độ ẩm cao và thảm thực vật phong phú, phù hợp cho sự phát triển của loài này. 
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Ghi chú: Loài này so với Frost, 2024 thu được ở độ cao 1.130 -1.400 m trong 

tuyến khảo sát tại Hà Giang, chúng tôi thu được ở độ cao 1.396 m và xác định ghi 

nhận mới cho tỉnh này.  

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

KBTTN Chí Sán, huyện Mèo Vạc và 

rừng Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 

Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.42. Sơ đồ phân bố loài Theloderma lateriticum ở KVNC  

33. Ếch cây đu-boa - Zhangixalus duboisi (Ohler, Marquis, Swan & Grosjean, 2000) 

Mẫu vật nghiên cứu (n=4): 02 mẫu đực (TNUE-CS0043; VNMN 012336) và 

02 mẫu cái (TNUE-CS0039; TNUE-CS0040). 

 Đặc điểm nhận dạng: Các mẫu vật ở khu vực nghiên cứu có đặc điểm hình 

thái giống với mô tả của Ostroshabov et al. (2013) [45]: Cá thể trưởng thành to (SVL 

67 - 72,9 mm (♂ , n = 2) và SVL 79,2 – 80 mm (♀ , n = 2)); Đầu rộng hơn là dài; 

mõm nhỏ ra so với hàm dưới; chiều dài mõm lớn hơn đường kính mắt; lỗ mũi tròn; 

nằm gần mút mõm hơn so với ổ mắt; màng nhĩ rõ ràng; có răng lá mía; có lưỡi chẻ 

đôi ở phía sau. Chi trước có mối tương quan giữa các ngón tay I<II<IV<III; giữa các 

ngón tay có màng bơi; đầu ngón tay đều có đĩa bám. Chi sau có màng bơi gần hoàn 

toàn; đầu ngón chân có đĩa bám. 

Da: Mặt lưng đầu nhẵn; nếp gấp da trên màng nhĩ rõ; da lưng có các nốt sần; 

không có nếp da lưng sườn; vùng họng nhẵn; ngực, bụng và mặt dưới các chi đều có 

nốt sần. Khi còn sống, mặt lưng có màu xanh ô liu với các đốm nâu lớn và các đốm 

trắng; nếp da trên màng nhĩ màu nâu; hai bên sườn, phía trước và phía sau của hai 

đùi đều có các vân trắng; mặt bụng và dưới các chi có màu kem (Hình 3.45 N). 

Kích thước (mm): Con đực (♂ , n = 2): SVL 67-72,9; A-G 34,5-40,7; HL 18,2-

25,6; HW 20,8-26,7; HD 9-10,1; UEW 7-8,3; IOD 6,6-9,6; ED 5-5,9; TD 5,3-6,8; ESL 10-

11; TED 2-2,4; IND 4,7-4,8; END 4,6-5; FFL 10-12; TFL 12-16,8; FTD 2,5-4,5; NPL 3-
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5,5; MKTi 4,3-4,6; FL 29-35; TL 30,2-39,3; FOT 27-33,7; FTL 9-10,3; FFTL 23-30,6; HTD 

2,2-2,9; MTTi 3-3,1. Con cái (♀ , n = 2): SVL 79,2-80; A-G 41-44,5; HL 24,8-25; HW 

25,2-27,2; HD 11,5-12; UEW 8-10; IOD 12-12,5; ED 5-6,5; TD 6,1-6,4; ESL 10,5-11,5; 

TED 2-2,1; IND 6,5; END 6-6,5; FFL 1-13,2; TFL 17,2-18; FTD 4-4,5; NPL 0; MKTi 6-

6,2; FL 34,3-40; TL 41-41,4;FOT 36,1-37;FTL 11,5-13,2; FFTL 32,8-33; HTD3,5; MTTi3. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, các mẫu vật loài Zhangixalus duboisi này được 

thu vào khoảng 19h00-23h00 bám trên cành cây bụi trong rừng thường xanh ít bị tác 

động. Zhangixalus duboisi là loài ếch cây đu-boa sống trong các khu rừng mưa nhiệt 

đới, thường ở độ cao từ 1.000 - 1.298 m so với mực nước biển. Môi trường sống chủ 

yếu của loài này là các khu rừng nguyên sinh hoặc rừng mưa có độ ẩm cao và thảm 

thực vật phong phú, đặc biệt tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam.  

  

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận ở 

KBTTN Chí Sán, huyện Mèo Vạc và khu 

rừng Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà 

Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

Hình 3.43. Sơ đồ phân bố của loài Zhangixalus duboisi ở KVNC  

34. Ếch cây hậu môn dày - Zhangixalus pachyproctus Yu, Hui, Hou, Wu, Rao & 

Yang, 2019 

Mẫu vật nghiên cứu (n=1): 01 mẫu cái (TNUE-CS0042). 

 Đặc điểm nhận dạng: Mẫu vật thu được tại Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán 

có đặc điểm nhận dạng giống với mô tả của Guohua et al. (2019) và của Le et al. 

(2021) [72], [87]. Cá thể trưởng thành có kích thước 103 mm; đầu to,; Mõm tròn, 

vượt quá hàm dưới. Vùng má lõm, lỗ mũi gần mõm hơn mắt. Gian ổ mắt rộng hơn 

chiều rộng mí mắt trên; màng nhĩ tròn; Có răng lá mía; Lưỡi xẻ thuỳ ở phía sau;  

Chi trước nhỏ, tương quan chiều dài giữa các ngón: I<II<IV<III; đầu ngón tay 

phình to thành đĩa; tay có màng bơi, có nốt sần ở các khớp ngón tay rõ và tròn và có 

củ bàn trong rõ.  
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Chi sau khỏe, khớp chày cổ chân vừa chạm đến màng nhĩ và hơi chồng lên 

nhau khi chân vuông góc với thân, chiều dài đùi, Ống chân có chiều dài gấp bốn lần 

chiều rộng, tương quan chiều dài giữa các ngón chân I < II < III < V < IV, các đầu 

ngón chân mở rộng thành các đĩa bám. Đĩa ngón chân nhỏ hơn đĩa ngón tay. Ngón 

chân có màng bơi. Các khớp ngón chân có củ lồi rõ, công thức 1, 1, 2, 3, 2. Củ bàn 

trong rõ, hình bầu dục, không có củ bàn ngoài.  

Da lưng nhẵn; màu sắc xanh lục (Hình 3.45 O). 

Kích thước (mm): Con cái (♀, n = 1): SVL 103; A-G 59; HL 32,8; HW 38; HD 

20,2; UEW 8,8; IOD 9; ED 12; TD 6,3; ESL 15,6; TED 3; IND 11,3; END 7,9; FFL 20; TFL 

22; FTD 5,8; NPL 0; MKTi 6,8; FL 46,9; TL 48,3; FOT 52,8; FTL 13; FFTL 47,5; HTD 

4,5; MTTi 5. 

Sinh cảnh sống: Mẫu vật loài Zhangixalus pachyproctus này được thu vào 

khoảng 21h00, bám trên cành cây. Sinh cảnh xung quanh là rừng cây gỗ và vừa xen 

cây bụi. Chưa có ghi nhận về đặc điểm sinh sản của loài. Zhangixalus pachyproctus 

là loài ếch cây sống chủ yếu trong các khu rừng mưa nhiệt đới và cận nhiệt đới, với 

độ cao từ 1.200 - 1.500 m so với mực nước biển. 

 Ghi chú: Mẫu vật loài này trước đây được định loại là Rhacophorus maximus 

(Pham và cs., 2017). Tuy nhiên, Jiang et al. (2019) đã xác định loài Rhacophorus 

maximus này nếu ghi nhận ở Trung Quốc, Việt Nam, Lào và Thái Lan đều có tên 

đồng vật là loài Zhangixalus pachyproctus (Jiang et al. 2019).  

 

- Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận 

mới cho KBTTN Chí Sán, huyện Mèo 

Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.44. Sơ đồ phân bố của loài Zhangixalus pachyproctus ở KVNC 
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Hình 3.45. Hình ảnh các loài của họ Ếch cây-Rhacophoridae 

A. Gracixalus gracillipes B. Kurixalus hainanus C. Polypedates megacephalus D. Polypedates 

mutus E. Raorchestes malipoensis F. Rhacophorus.hoanglienensis G. Rhacophorus orlovi  

H. Theloderma albopunctatum I. Theloderma corticale J. Theloderma gordoni K. Theloderma 

hekouense L. Theloderma khoii M. Theloderma lateriticum N. Zhangixalus duboisi O. Zhangixalus 

pachyproctus 

(Ảnh: K, L. Nuyễn Thiên Tạo; F, H, J, M. Nguyễn Quốc Huy) 
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Họ Cá cóc sần - Slamandridae Goldfuss,  1820 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.46. Hình ảnh của loài Cá cóc zig-lơ - Tylototriton ziegleri 

35. Cá cóc zig-lơ - Tylototriton ziegleri Nishikawa, Matsui & Nguyen, 2013 

Mẫu vật nghiên cứu (n=1): 01 mẫu cái (TNUE-QB2022.01;) thu ở Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang. 

Đặc điểm nhận dạng: Mẫu vật có cơ thể hơi thon và có đặc điểm hình thái 

giống với mô tả của Nishikawa et a. (2013) [112]. Kích thước cơ thể trung bình và 

chiều dài từ mút mõm đến lỗ huyệt (SVL 80,6 mm (♀, n = 1)); chiều dài đuôi TAL 

57 mm; dài đầu lớn hơn rộng đầu (HL 19,5 mm; HW 17,9 mm); mõm ngắn (ENL 3,6 

mm), cụt, hơi nhô ra khỏi hàm dưới; lỗ mũi gần mút mõm; các gờ xương lưng bên 

nổi rõ trên đầu, từ phía trên mắt đến phía trước của tuyến mang tai; gờ giữa lưng trên đầu 

ngắn, nổi bật; không có nếp gấp môi; hộp sọ rộng và có hình tam giác, có các mào ở lưng 

và giữa lưng; gờ xương trên đầu rõ; tuyến mang tai rõ và nhô ra phía sau; không có nếp 

gấp bên sườn; gờ sống lưng nổi bật và phân đoạn, tạo thành một hàng nốt sần, từ cổ đến 

gốc đuôi, ngăn cách với gờ giữa lưng trên đầu bằng một khe nhỏ; nốt sần ở xương sườn 

rõ rệt, tạo thành mụn cóc dạng nốt sần; đầu ngón nhọn, đầu ngón tay và ngón chân chồng 

lên nhau rất nhiều khi gập dọc cơ thể; đuôi nhọn và mỏng.  

Da lưng có các nốt sần, chi ngắn và mảnh; đuôi mỏng. Mặt lưng có màu nâu 

thẫm hoặc đen; (Hình 3.47). 

Kích thước (mm): Con cái (♀, n = 1): SVL 80,6; HL 19,5; HW 17,9; SL 7,7; 

LJL 16; ENL 3,6; IND 4,8; IOD 8,6; UEW 2,8; OL 6,2; AGD 48,3; TAL 57; VL 7,4; 

BTAW 5,9; MTAW 3,9; BTAH 9,2; MTAH 8,1; FLL 26,5; HLL 28. 

Sinh cảnh sống: Tại KVNC, loài Cá cóc zig-lơ - Tylototriton ziegleri được thu 

thập vào ban đêm khoảng 21h30 tại các vũng nước đọng trong rừng. Sinh cảnh của 
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chúng thường được tìm thấy trên núi với độ cao khoảng 1.349 m, trong môi trường 

rừng thứ sinh với sự xen kẽ giữa cây gỗ vừa và nhỏ cùng cây bụi. Tylototriton ziegleri 

sống trong các khu rừng ẩm thấp gần các nguồn nước ngọt trong các khu vực núi đá 

vôi của miền Bắc Việt Nam với độ cáo từ 885 – 1650 m. 

-Phân bố ở KVNC: Loài này ghi nhận 

khu rừng xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang. Và ở Việt Nam, Cá cóc 

sần zig-lơ - Tylototriton ziegleri, đã được 

ghi nhận phân bố ở các tỉnh Cao Bằng, 

Tuyên Quang (Barnardes et al. 2020, 

Phạm Thế Cường 2018) [54], [13]. 

 

 

 

Hình 3.47. Sơ đồ phân bố của loài Tylototriton ziegleri  

ở KVNC  

3.1.5. Đánh giá đặc điểm phân bố của các loài lưỡng cư 

Dựa trên dữ liệu thu thập trên thực địa và việc tham khảo các nghiên cứu đã 

công bố, chúng tôi đã tiến hành đánh giá mức độ tương đồng về thành phần loài giữa 

các địa điểm nghiên cứu trong vùng Đông Bắc Việt Nam và một số điểm lân cận. 

3.1.5.1. So sánh mức độ tương đồng về thành phần loài giữa các địa điểm trong 

khu vực nghiên cứu 

 So sánh chỉ số Sorense-Dice index giữa các địa điểm nghiên cứu theo số liệu 

trên Bảng 3.4, Hình 4.7, cho thấy KBTTN Chí Sán (huyện Mèo Vạc) và khu rừng 

Cao Mã Pờ (huyện Quản Bạ) có mức độ tương đồng về thành phần loài lưỡng cư cao 

nhất (djk = 0,444) đều là các KBTTN quan trọng ở Hà Giang với nhiều đặc điểm sinh 

thái, môi trường và địa lý tương đồng, như hệ sinh thái đa dạng rừng nguyên sinh, 

khí hậu ôn hòa và địa hình núi đá vôi; tiếp đến VQG Du Già và khu rừng Cao Mã Pờ 

(djk=0,325); Cả VQG Du Già và khu rừng Cao Mã Pờ đều có địa hình núi cao, đá vôi 

và các thung lũng sâu là rất đặc trưng của vùng núi cao phía Bắc Việt Nam, với những 

dãy núi đá vôi dựng đứng, các hang động và suối ngầm. Còn mức độ tương đồng thấp 

nhất giữa khu rừng xã Cao Mã Pờ và khu rừng huyện Đông Văn (djk = 0,148), đối với 
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Cao Mã Pờ có khí hậu mát mẻ, ôn hòa hơn, với rừng lá rộng, hỗn giao và động vật 

chủ yếu là các loài ăn cỏ và động vật nhỏ và địa hình khu vực thấp hơn, có thung lũng 

và các khu vực cỏ tự nhiên. Còn Đồng Văn là có khí hậu lạnh, khô và khắc nghiệt 

hơn, với rừng núi đá cao và khô hạn ít nước tự nhiên. 

Bảng 3.4. Chỉ số tương đồng (Sorensen-Dice) về thành phần loài lưỡng cư giữa 

địa điểm thu mẫu thuộc KVNC 

Địa điểm 

KBTTN 

Chí Sán 

VQG  

Du Già 

Khu rừng xã  

Cao Mã Pờ 

Rừng huyện 

 Đồng Văn 

KBTTN Chí Sán 1 
   

VQG Du Già 0,300 1 
  

Khu rừng xã Cao Mã Pờ 0,444 0,325 1 
 

Đồng Văn 0,250 0,181 0,148 1 

 

 

Hình 3.48. Phân tích tập hợp nhóm về sự tương đồng thành phần loài giữa các 

điểm nghiên cứu 

3.1.5.2. So sánh mức độ tương đồng về thành phần loài giữa khu vực nghiên cứu 

và một số khu vực lân cận 

Ở khu vực Đông Bắc: Mức độ tương đồng về thành phần loài lưỡng cư tại các 

KBTTN và VQG bao gồm: KBTTN Tây Côn Lĩnh (Hà Giang), KBTTN Bắc Mê (Hà 

Giang), KBTTN Phia Oắc-Phia Đén (Cao Bằng) và Khu rừng Hạ Lang (Cao Bằng), 

VQG Ba Bể - KBTTN Na Hang (Bắc Kạn và Tuyên Quang) là các KBT có sinh cảnh 

đặc trưng  là rừng trên núi đất và núi đá vôi. 
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Để xem xét mối quan hệ địa lý động vật giữa KVNC với một số KBTTN, 

VQG thuộc khu vực Đông Bắc, Việt Nam, chúng tôi sử dụng số liệu về thành phần 

loài đã ghi nhận và công bố như: KBTTN Tây Côn Lĩnh (Đặng Huy Phương và cs. 

2004, Bain & Nguyen. 2004, Nguyễn Quảng Trường và cs. 2006, Ziegler & Nguyen. 

2010, McLeod et al. 2015, Pham et al. (2017)) [25], [53], [41], [148], [48]; KBTTN 

Bắc Mê (Phạm Văn Anh và cs. 2017; Phạm Thế Cường, 2018) [48], [13]; KBTTN 

Phia Oắc-Phia Đén (Hồ Thu Cúc và cs. 2005, Nguyễn Thiên Tạo, 2009) [12], [32]; 

khu rừng Hạ Lang (Pham et al. 2017; Phạm Thế Cường, 2018) [119], [13]; KBTTN 

Ba Bể-Na Hang (Lê Trọng Trải và cs. 2004, Ngật & Ngọc.,2007, Pham et al. 2019, 

Le et al. 2021) [38], [23], [121], [66]. Kết quả so sánh được trình bày ở Bảng 3.5. 

Bảng 3.5. Chỉ số tương đồng (Sorensen-Dice) về thành phần loài lưỡng cư giữa 

KVNC và một số KBTTN và VQG thuộc khu vực Đông Bắc Việt Nam 

Địa điểm KVNC  BB-NH TCL BM PO-PĐ HL 

KVNC  1 
     

BB-NH 0,282 1 
    

TCL 0,275 0,500 1 
   

BM 0,434 0,653 0,449 1 
  

PO-PĐ 0,506 0,391 0,525 0,611 1 
 

HL 0,347 0,410 0,272 0,478 0,419 1 

Ghi chú:BB-NH = Ba Bể-Na Hang; TCL = Tây Côn Lĩnh; BM = Bắc Mê; PO-PĐ = 

Phia Oắc-Phia Đén; HL = Hạ Lang. 

Số liệu trên Bảng 3.5. cho thấy mức độ tương đồng giữa KVNC và một số 

KBT thuộc khu vực Đông Bắc Việt Nam, có cùng dạng sinh cảnh và vị trí địa lý gần 

nhau, kết quả so sánh chỉ số Sorensen-Dice cho thấy mức độ tương đồng về thành 

phần loài thấp nhất là KBTTN Tây Côn Lĩnh (djk= 0,275) tiếp đến là VQG Ba Bể - 

KBTTN Na Hang (djk= 0,282) và Hạ Lang (djk= 0,347), cao nhất là giữa KVNC và 

KBTTN Phia Oắc-Phia Đén (djk= 0,506). Như trên có thể thấy KVNC tuy gần Bắc 

Mê và Tây Côn Lĩnh nhưng lại có mức tương đồng thấp hơn so với Phia Oắc-Phia 

Đén vì có một số đặc điểm tương đồng như sau: 1) Cả hai đều nằm trong vùng núi 

phía Bắc Việt Nam, nơi có điều kiện địa lý và khí hậu tương đồng. Cả hai khu vực 

http://thegioidisan.vn/vi/cao-nguyen-da-dong-van-mot-bao-tang-thien-nhien-doc-dao.html
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này đều có hệ sinh thái núi đá vôi phong phú, tạo môi trường sống lý tưởng cho nhiều 

loài lưỡng cư. 2) Điều kiện địa lý và khí hậu tương đồng: Cả hai khu vực đều có độ 

cao lớn, khí hậu mát mẻ và ẩm ướt, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các 

loài lưỡng cư. 3) Hệ sinh thái núi đá vôi: Cả Cao nguyên đá Đồng Văn và Phia Oắc-

Phia Đén đều có hệ sinh thái núi đá vôi, cung cấp nhiều hang động, khe nứt và suối 

nước, là môi trường sống lý tưởng cho các loài lưỡng cư.  4) Sự bảo tồn và quản lý 

Cả hai khu vực đều được bảo vệ và quản lý chặt chẽ, giúp duy trì và bảo vệ đa dạng 

sinh học, bao gồm các loài lưỡng cư. 

 

 

Hình 3.49. Mức độ tương đồng về thành phần loài lưỡng cư giữa KVNC và các 

KBT và VQG thuộc khu vực Đông Bắc, Việt Nam 

Kết quả so sánh chỉ số Sorensen-Dice cho thấy mức độ tương đồng về thành 

phần loài lưỡng cư giữa KVNC và các Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) thuộc khu 

vực Đông Bắc Việt Nam có thể chia thành bốn nhánh khác nhau. Nhánh I bao gồm 

KBTTN Ba Bể-Na Hang và KBTTN Bắc Mê là các KBT là các khu bảo tồn có đặc 

điểm sinh cảnh là rừng trên núi đất ở độ cao thấp; nhánh II gồm KBTTN Tây Côn 

Lĩnh và KBTTN Phia Oắc-Phia Đén là các KBT có đặc điểm sinh cảnh là rừng trên 

núi đất ở độ cao thập và trùng bình; nhánh III là khu rừng Hạ Lang là KBT có đặc 

điểm sinh cảnh đặc trưng là rừng trên núi đá vôi. Nhánh IV là KVNC gồm 4 huyện 

có dạng đặc điểm về địa lý và là khu vực rừng trên núi đá vôi ở độ cao trên 800m trờ 

lên (Hình 3.49).  

http://thegioidisan.vn/vi/cao-nguyen-da-dong-van-mot-bao-tang-thien-nhien-doc-dao.html
http://thegioidisan.vn/vi/cao-nguyen-da-dong-van-mot-bao-tang-thien-nhien-doc-dao.html
http://thegioidisan.vn/vi/cao-nguyen-da-dong-van-mot-bao-tang-thien-nhien-doc-dao.html
http://thegioidisan.vn/vi/cao-nguyen-da-dong-van-mot-bao-tang-thien-nhien-doc-dao.html
http://thegioidisan.vn/vi/cao-nguyen-da-dong-van-mot-bao-tang-thien-nhien-doc-dao.html
http://thegioidisan.vn/vi/cao-nguyen-da-dong-van-mot-bao-tang-thien-nhien-doc-dao.html
http://thegioidisan.vn/vi/cao-nguyen-da-dong-van-mot-bao-tang-thien-nhien-doc-dao.html
http://thegioidisan.vn/vi/cao-nguyen-da-dong-van-mot-bao-tang-thien-nhien-doc-dao.html
http://thegioidisan.vn/vi/cao-nguyen-da-dong-van-mot-bao-tang-thien-nhien-doc-dao.html
http://thegioidisan.vn/vi/cao-nguyen-da-dong-van-mot-bao-tang-thien-nhien-doc-dao.html
http://thegioidisan.vn/vi/cao-nguyen-da-dong-van-mot-bao-tang-thien-nhien-doc-dao.html
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3.2. Đặc điểm phân bố sinh thái 

3.2.1. Phân bố theo sinh cảnh 

 Dựa vào đặc điểm tự nhiên ở KVNC và thực tế cư trú của các loài lưỡng cư 

khi khảo sát thực địa, các kết quả khảo sát ngoài tự nhiên, chúng tôi phân loại môi 

trường sốngcủa lưỡng cư ở KVNC thành 3 dạng sinh cảnh: Khu dân cư-đất nông 

nghiệp; rừng thứ sinh đang phục hồi và rừng thường xanh ít bị tác động. Sự phân chia 

này giống với mô tả về dạng thảm thực vật của UNESCO (1973) [152]. Số loài và tỉ lệ 

số loài lưỡng cư phân bố ở từng sinh cảnh được mô tả trong bảng 3.6 và hình 3.49. 

Bảng 3.6. Sự phân bố các bậc phân loạicủa lưỡng cư từng sinh cảnh 

Sinh cảnh 

 

Khu DC-đất 

nông nghiệp 

Rừng thứ sinh 

đang phục hồi 

Rừng thường 

xanh 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

lượng 

Tỉ lệ 

(%) 

Loài LC 8 17,77 10 22,22 34 75,55 

Giống LC 6 24 7 28 18 72 

Họ LC 5 62,5 6 75 7 87,5 

- Khu dân cư-đất nông nghiệp: Là sinh cảnh chịu sự tác động nhiều nhất của con 

người, thường là dạng sinh cảnh trống ven rừng, đồi, ven suối để trồng cây lương 

thực, chủ yếu là lúa, ngô và một số cây rau màu và cây ăn quả. Quanh khu dân cư còn 

có vườn tạp, có nương rẫy, ruộng lúa, khe nước, suối nhỏ, đường giao thông. Sinh 

cảnh này luôn bị tác động của con người bởi các hoạt động sống như đi lại, canh tác, 

đốt nương làm rẫy, phát rừng trồng thảo quả... vì vậy số loài lưỡng cư ít. 

 Ở dạng sinh cảnh này ghi nhận được 8 loài (chiếm 17,77 % số loài lưỡng cư ở 

KVNC), thuộc 6 giống (chiếm 24 % số giống), 5 họ (chiếm 62,5 % số họ). Bao gồm 

họ Bufonidae (1 loài), Dicroglossidae (2 loài),  Megophryidae (1 loài), Microhylidae 

(2 loài) và Rhacophorus ( 2 loài ) (Bảng 3.6; Hình 3.49).  

Một số loài thường gặp: Duttaphrynus melanostictus, Fejervarya limnocharis, 

Microhyla heymonsi, Microhyla pulchar, Xenophrys maosonensis, Polypedates mutus.  

- Rừng thứ sinh đang phục hồi: Là sinh cảnh chịu tác động của con người làm mất 

đi tính chất nguyên sinh của rừng, sau đó được phục hồi nhờ tái sinh tự nhiên hoặc 
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trồng bổ sung, thường là dạng sinh cảnh đang ở giai đoạn diễn thế giữa cây bụi trảng 

cỏ đến cây to-già rừng thường xanh. Sinh cảnh này phân bố rộng khắp, chiếm một 

phần lớn diện tích KVNC. Thành phần thực vật khá đa dạng, do đang ở giai đoạn 

diễn thế giữa cây bụi trảng cỏ đến rừng tự nhiên, vẫn thuộc kiểu rừng kín thường 

xanh mưa ẩm nhiệt đới. Do bị tác động mạnh từ việc khai thác (gỗ, củi, lâm sản phi 

gỗ) làm cho cấu trúc rừng bị tổn thương, các tầng tán không trọn vẹn, xuất hiện nhiều 

khoảng trống và ánh sáng, các cây gỗ nhỏ, cây bụi chiếm ưu thế. 

 Ở dạng sinh cảnh này ghi nhận 10 loài (chiếm 22,22% số loài lưỡng cư ở 

KVNC), thuộc 7 giống (chiếm 28 %), 6 họ (chiếm 75%), gồm họ Bufonidae (1 loài), 

Megophryidae (1 loài), Microhylidae (2 loài), Hylidae (1 loài), Ranidae (2 loài), 

Rhacophorus (3 loài ) (Bảng 3.6; Hình 3.49).  

 Các loài thường gặp: Amolops shihaitaoi; Odorrana gaminea; limnonectes 

bannaensis, Kurixalus hainanus, Polypedates mutus,…….. 

- Rừng thường xanh ít bị tác động: Là sinh cảnh rừng còn giữ được tính nguyên 

sinh, ít bị tác động, thuộc loại rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới và á nhiệt đới, có 

độ ẩm cao, nhiệt độ thấp hoặc rừng tự nhiên có nhiều cây gỗ lớn và vừa. Tán kín rậm 

với nhiều cây gỗ to, tán rộng tạo thành nhiều tầng tán. Dạng sinh cảnh này thường có 

nhiều suối, lòng suối có nhiều đá to nhỏ tạo thành các khe rãnh; ven bờ có nhiều hang, 

hốc tự nhiên. Trên mặt đất có thảm mục dày là điều kiện thích hợp cho nhiều loài động 

vật sinh sống. 

 Ghi nhận ở đây có 34 loài (75,55 % số loài lưỡng cư trong KVNC) thuộc 18 

giống (72% số giống), 7 họ ( 87,5 % số họ), gồm có họ Bufonidae (1 loài), họ 

Dicroglossidae (1 loài), Megophryidae (3 loài), Microhylidae (1 loài), Ranidae (8 

loài), Rhacophoridae (19 loài) và Salamaneridae (1 loài) (Bảng 3.6, Hình 3.49).  

 Lưỡng cư thường gặp chú yếu là nhóm Ếch cây như: Gracixalus gracilipe, 

Kurixalus hainanus, Polypedates megacephalus, Rhacophorus orlovi, Zhangixalus 

duboisi, Theloderma lateriticum và Vietnamophryne orlovi. 
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Hình 3.50. Biểu đồ số lượng loài, giống và họ của LC phân bố theo sinh cảnh 

 
Nhận xét: Số lượng loài phân bố theo sinh cảnh cho thấy về mức độ đa dạng 

loài trong từng sinh cảnh: Lưỡng cư có nhiều nhất ở sinh cảnh rừng thường xanh ít bị 

tắc động có 34 loài,  theo sau là sinh cảnh rừng thứ sinh đang phục hồi có 10 loài và 

sinh cảnh khu DC- đất nông nghiệp có 8 loài. 

Như vậy, dạng sinh cảnh rừng thường xanh có số loài ghi nhận nhiều nhất,  

tiếp đến là rừng thứ sinh đang phục hồi, số loài ở đây có sự suy giảm là do tầng mùn 

ở đây mỏng, nguồn thức ăn giảm. Và ít nhất là sinh cảnh khu DC - đất nông nghiệp 

do nơi đây bị ảnh hưởng bởi hoạt động của con người (đặc biệt một số loài lưỡng cư 

bị bắt làm thực phẩm và buôn bán). 

3.2.2. Phân bố theo nơi ở 

Dựa vào thực tế cư trú và các đặc điểm sinh học, nơi ở và những thích nghi 

của loài lưỡng cư với môi trường và số cá thể của các loài khi thu mẫu trong khảo sát 

thực địa, đồng thời tiến hành đánh giá đa dạng trong phân bố của các loài theo chiều 

thẳng đứng,  chúng tôi chia nơi ở của chúng trong KVNC thành 3 tầng: Dưới nước 

hoặc khe đất đá, trên mặt đất và trên cây hoặc hốc cây. Sự phân chia này giống với 

mô tả đặc điểm sinh thái lưỡng cư theo nơi ở của Bain và Hurley (2011) [52]. Số loài 

và tỉ lệ số loài lưỡng cư phân bố ở từng nơi ở được thống kê trong bảng 3.7. 
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Bảng 3.7. Sự phân bố các bậc phân loạicủa lưỡng cư theo nơi ở 

Nơi ở 

 

Nước, khe 

đất đá 
Trên mặt đất 

Trên cây, hốc 

cây 

S
ố
 

lư
ợ

n
g
 

T
ỉ 

lệ
 

(%
) 

S
ố
 

lư
ợ

n
g
 

T
ỉ 

lệ
 

(%
) 

S
ố
 

lư
ợ

n
g
 

T
ỉ 

lệ
 

(%
) 

Loài LC 16 35,55 12 26,66 24 53,33 

Giống LC 10 40 11 44 9 36 

Họ LC 4 50 5 62,5 2 25 

 - Ở dưới nước- khe đất đá:  bao gồm các môi trường nước ao, ruộng lúa, suối, 

khe nước tự nhiên dẫn vào suối, khe nước dẫn vào ruộng và dẫn nước sinh hoạt. 

Nguồn thức ăn cho LC là nhện, côn trùng rơi xuống nước, ấu trùng của côn trùng, ốc, 

cua nhỏ, LC bé và nòng nọc,... tuy nhiên không phong phú. Đa số loài chỉ xuống nước 

sinh đẻ hoặc tránh kẻ thù. 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy có 16 loài gặp ở nước (chiếm 35,55 % số lượng 

loài ở KVNC), thuộc 10 giống (chiếm 40 % số giống), 4 họ (50 % số họ), gồm có họ 

Dicroglossidae (3 loài), Microhylidae (2 loài), Ranidae (10 loài) và Salamanderidae 

(1 loài ) (Bảng 3.7, Hình 3.51). 

 Một số loài đặc trưng là họ Ếch nhái chính thức và họ Ếch nhái: Fejervarya 

limnocharis, Limnonectes bannaensis, Microhyla hemonsi, Quasipaa boulengeri, 

Amolops shihaitaoi, Odorrana graminea. 

 

Hình 3.51. Biểu đồ số loài, giống và họ của LC phân bố theo nơi ở tại KVNC 
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 - Trên mặt đất: là môi trường sống thích hợp cho nhiều loài lưỡng cư vì mặt 

đất có diện tích rộng nhất và cũng là vùng hoạt động của rất nhiều nhóm động vật là 

thức ăn (côn trùng, con nhện, con gián nhỏ và vv…..), tính chất cảnh quan bề mặt đất 

rất đa dạng (bãi ẩm trống phủ cỏ thấp, bờ ruộng, bờ ao, đất đá lộ ra trong lòng và ven 

suối, gốc cây, cành lá rụng ở nền rừng) thuận lợi cho các loài lưỡng cư trong việc di 

chuyển, ngụy trang bắt mồi và lẩn tránh kẻ thù.  

 Ở nơi đây ghi nhận có 12 loài (26,66 % số loài LC ở KVNC) thuộc 11 

giống (44 % số giống), 5 họ (62,5 % số họ), bao gồm họ Bufonidae (2 loài), 

Dicroglossidae (2 loài), Megophryidae (4 loài), Microhylidae (3 loài), 

Rhacophoridea (1 loài). Loài thường gặp: Duttaphrynus melanostictus, Xenophrys 

maosonensis và Microhyla heymonsi (Bảng 3.7, Hình 3.51).   

- Ở trên cây, hốc cây: Bao gồm các loài lưỡng cư trú và hoạt động trên những 

bộ phận khác nhau (thân, cành, lá) nằm tách biệt hẳn khỏi mặt đất (trừ hốc cây), kể 

cả cành khô, bờ rào. Các loài lưỡng cư ở trên cây chủ yếu là họ Rhacophoridae như 

giống Gracixalus, Kurixalus, Philautus, Polypedates, Raorchestes, Rhacophorus, 

Theloderma, Zhangixalus… có cấu tạo đặc biệt thích hợp cho sự leo trèo, bám vào lá 

cây, vào thân cây như giác bám ở đầu ngón chân, có tuyến dính, có sụn trung gian 

giữa 2 đốt đầu tiên của ngón chân giúp chúng bám chặt vào cành và lá. Thức ăn cho 

các loài lưỡng cư thậm chí ít phong phú hơn cả môi trường nước (chủ yếu là sâu bọ, 

nhện và các côn trùng). 

 Tổng cộng có 24 loài LC (chiếm 53,33% của tổng số loài ở KVNC) thuộc 9 giống 

(36 % của tổng số giống), 3 họ (25 % của tổng số họ), gồm có họ Rhacophoridae (23 

loài) và họ Hylidae (Hyla annectans) (Bảng 3.7, Hình 3.51). 

 Một số loài đặc trưng: Polypedates mutus, Hyla annectans, Kurixalus 

hainanus, Zhangixalus duboisi,… 

Nhận xét: Kết quả nghiên cứu cho thấy các loài lưỡng cư tập trung nhiều nhất ở 

trên cây với 24 loài, tiếp đến ở nước với 16 loài và thấp nhất là trên mặt đất có 12 loài. 

Tính chung, các loài lưỡng cư phân bố nhiều nhất ở trên cây với 24 loài 

(53,33% trong tỉ lệ số loài gặp ở KVNC). Sự phân chia môi trường sống thành nhiều 

tầng sống sẽ đảm bảo về nơi ở và thức ăn trong cùng một loài hay khác loài, đảm bảo 

sự đa dạng lưỡng cư ở khu vực nghiên cứu. Còn giống với đặc điểm sinh học, sinh 

thái của từng lớp Lưỡng cư ở nơi ẩm ướt. 
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Phân bố của các loài phụ thuộc chặt chẽ vào tính chất của môi trường. Số tầng 

sống (nơi ở) tỉ lệ nghịch với số loài có mặt ở các tầng đó, cụ thể: Sống ở một nơi ở, 

chỉ có 1 loài (Kurixalus hainanus), sống ở 2 nơi ở và không có loài nào phân bố ở cả 

3 nơi ở.  

Trên cây là nơi sống có nhiều loài phân bố hẹp nhất chỉ 1 nơi ở (có 24 trong 

45 loài-chiếm tỉ lệ 53,33%), đây cũng là những loài dễ bị ảnh hưởng nhất từ việc khai 

thác rừng. Các tác động tới sinh cảnh sống, chặt phá rừng, đốt nương, mở rộng khu 

cư trú dân cư, săn bắt động vật hoang dã làm thu hẹp nơi ở, suy giảm thành phần loài 

lưỡng cư đặc biệt là các loài ếch cây. 

3.2.3. Phân bố theo độ cao 

Kết quả khảo sát ở các địa điểm nghiên cứu cho thấy số lượng loài lưỡng cư 

ghi nhận ở độ cao từ 300 m - 800 m ít hơn (với 10 loài, chiếm 22,22%) so với số 

lượng loài ghi nhận ở độ cao trên 800 m trờ lên (với 41 loài, chiếm 91,11%) (Bảng 

3.8). Điều này có thể giải thích như sau:  

- Ở độ cao từ 300m – 800 m, chủ yếu là khu vực quanh khu dân cư hoặc các 

khu rừng đã bị tác động mạnh nên số lượng loại ghi nhận ít hơn và thường là các loài 

phổ biến như Duttaphrynus melanostictus, Fejervarya limnocharis, Microhyla 

heymonsi, Microhyla pulchra và Hylarana maosonensis. 

- Ở độ cao từ 800 m trở lên, do đặc thù địa hình và vị trí các địa điểm ở KVNC 

là nắm ở độ cao từ 700 m – 1600 m và có sinh cảnh rừng còn tốt. Nơi đây có thể là 

môi trường sống thích hợp với nhiều loài lưỡng cư (đặc biệt là các loài Ếch cây thu 

thập được nhiều loài nhất từ các đợt khảo sát thực địa). Tuy nhiên, ở độ cao này lại 

ghi nhận nhiều loài mới và    loài đặc hữu như Ếch cây sần khoi- Theloderma khoii, 

Ếch cây sần đỏ Theloderma lateriticum và Cá cóc zig-lơ Tylototriton ziegleri. 

Bảng 3.8. Sự phân bố các bậc phân loạicủa lưỡng cư theo độ cao 

 Phân bố theo độ cao  

 Từ 300-800 m Trên 800 m trờ lên Cả hai độ cao<800m> 

 Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % Số lượng Tỉ lệ % 

Loài  10 22,22 41 91,11 5 11,11 

Giống  9 36 22 88 5 20 

Họ  6 75 8 100 5 62,5 
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Các loài lưỡng cư ở KVNC tập trung chủ yếu ở độ cao trên 800 m trờ lên (có 

41 loài, chiếm 91,11%), 10 loài phân bố ở độ cao dưới 800 m (chiếm 22,22%). Trong 

đó có 5 loài ghi nhận ở 2 đai độ cao (chiếm 11,11%) (Bảng 3.8; Hình 3.5). 

 

Hình 3.52. Biểu đồ số loài lưỡng cư phân bố theo độ cao tại KVNC 

Chúng tôi ghi nhận thấy các loài lưỡng cư ở KVNC tập trung chủ yếu ở độ cao 

trên 800m với 41 loài (chiếm 91,11% tổng số loài), do là phần lớn diện tích rừng 

thường xanh của KVNC nằm ở đai độ cao này, có nhiều suối, khe nước, mức độ tác 

động của con người đến sinh cảnh sống của các loài LC cũng hạn chế hơn so với các 

khu vực ở độ cao thấp hơn. Có 10 loài có sống ở độ cao dưới 800 m và 5 loài thấy có 

ở cả 2 đai độ cao. Kết quả của nghiên cứu này phù hợp với công bố của Bain & Hurley 

(2011) dựa trên ghi nhận phân bố LC cho cả vùng Đông Dương và tài liệu của Lê 

Trung Dũng (2015) ghi nhận phân bố LC tại tỉnh Điện Biên và Thái Văn Trừng (1978) 

cho rằng mức độ cao 800 m là ranh giới chuyển tiếp giữa Đai ẩm nhiệt đới và Đai á 

nhiệt đới trên núi ở khu Tây Bắc và Đông Bắc Việt Nam [52], [16], [40]. 

Điều này có thể giải thích hầu hết các địa điểm nghiên cứu nằm ở độ cao trên 

800 m, chỉ có một địa điểm đỉnh núi có độ cao dưới 800m ở VQG Du Già, thời gian 

nghiên cứu cũng tập trung nhiều hơn ở các khu rừng ở độ cao trên 800m. Ở các 

khu rừng trên núi đá vôi, với địa hình chia cắt mạnh và dốc nên các thung lũng thường 

tập trung ở độ cao thấp, đây cũng có nhiều suối nhỏ hay các vũng nước đọng, thích 

hợp với môi trường sống của các loài LC. Ở KVNC độ cao dưới 800m có diện tích 

hẹp hơn, phần lớn là dạng sinh cảnh khu dân cư và đất canh tác, nhiều sông suối 
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nhưng là các suối lớn, sinh cảnh sống của các loài đã bị tác động mạnh. Các loài phân 

bố ở độ cao dưới 800 m thường là các loài phổ biến, phân bố rộng như: Duttaphrynus 

melanostictus, Microhyla heymonsi, Microhyla pulchra,  Fejervarya limnocharis, 

Polypedates mutus.   

So sánh sự phân bố các loài theo đai độ cao giữa vùng KVNC thuộc vùng 

Đông Bắc và các kết quả thuộc vùng khác của Đậu Quang Vinh (2014), Dương Đức 

Lợi (2016), Đỗ Trọng Đăng (2017) và Phạm Thế Cường (2018): Chúng tôi nhận thấy 

có sự khác biệt về thành phần loài có số lượng các loài ghi nhận nhiều hơn, đa dạng 

hơn ở độ cao 400m đến 800 m so với ghi nhận ở đọ cao trên 800m có thể nói rằng là 

càng lên cao số loài càng giảm dần theo độ cao. Và các địa điểm khảo sát ở KVNC ở 

độ cao trên 800m có rất ít suối nước chảy. Ngoài ra, có sự khác biệt về số lượng loài 

lưỡng cư theo độ cao là do có sự thay đổi của các á đai khí hậu qua các đai độ cao 

trên ở miền Bắc Việt Nam. Sự thay đổi về điều kiện khí hậu dẫn đến thay đổi về dạng 

sinh cảnh, hệ sinh thái rừng, phân bố các loài sinh vật, đặc biệt là nhóm động vật biến 

nhiệt như các loài lưỡng cư.  

3.3. Đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của một số loài lưỡng cư ở KVNC 

Để phân tích đặc điểm sinh thái sinh dưỡng; 4 loài lưỡng cư, gồm Amolops 

shihaitaoi, Fejervarya limnocharis, Polypedates mutus và Kurixalus hainanus được 

lựa chọn để phân tích thức ăn vì mỗi loài đại diện cho một nhóm sinh cảnh khác nhau: 

Amolops shihaitaoi sống dưới nước, Fejervarya limnocharis sống trên mặt đất, và 

Polypedates mutus và Kurixalus hainanus sống trên cây. Sự phân chia này cho phép 

nghiên cứu sự khác biệt trong chế độ ăn uống của các loài lưỡng cư dựa trên môi 

trường sống của chúng, từ đó cung cấp cái nhìn toàn diện về sự thích nghi và lựa chọn 

thức ăn trong từng sinh cảnh. Việc thu thập mẫu vật đại diện từ các môi trường khác 

nhau giúp có được kết quả nghiên cứu phong phú và chính xác hơn về thành phần 

thức ăn của các loài lưỡng cư này, đồng thời tạo cơ sở cho các nghiên cứu bảo tồn và 

nhân nuôi các loài lưỡng cư trong tương lai. Mẫu thức ăn được bảo quản trong cồn 

70% và được lưu giữ tại Phòng Bảo tàng, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư 

phạm-ĐH Thái Nguyên (TNUE). 



 107 

3.3.1. Đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của loài Amolops shihaitaoi Wang, Li, 

Du, Hou & Yu. 2022  

 Ếch bám đá hà khẩu- Amolops shihaitaoi, thường sống trong các khu rừng núi 

cao, gần các suối đá có nước chảy mạnh trơng rừng thường xanh ít bị động với môi 

trường có độ ẩm cao và ở độ cao từ khoảng 900 m đến 1.200 m. Loài này yêu cầu 

một môi trường nước trong và không ô nhiễm để trứng phát triển. Amolops shihaitaoi 

là loài ăn thịt, chủ yếu ăn các loài côn trùng nhỏ, đặc biệt là những loài côn trùng 

sống gần suối hoặc trong thảm thực vật ven suối. Chúng có thể ăn các loài động vật 

không xương sống như sâu bọ, nhện và các loài côn trùng khác. Dựa trên phân tích 

thành phần thức ăn với 40 cá thể; trong đó có 36 dạ dày chứa thức ăn (17 dạ dày của 

cá thể đực và 19 dạ dày của cá thể cái). 

Bảng 3.9. Thành phần thức ăn: Tần suất (F), số lượng (N), thể tích (V, mm3) và 

chỉ số quan trọng Ix của các loại thức ăn loài Amolops shihaitaoi ở KVNC 

  Tần suất Số lượng Thể tích 

Ix 
  F %F N %N 

V 

(mm3) 
%V 

Opilliones 1 0,69 15 2,84 31,48 0,36 1,30 

Araneae 12 8,33 50 9,45 537,64 6,15 7,98 

Crustacea 2 1,39 2 0,38 127,56 1,46 1,08 

Diplopoda 3 2,08 7 1,32 80,59 0,92 1,44 

Blattodea 7 4,86 24 4,54 744,30 8,52 5,97 

Coleoptera 13 9,03 29 5,48 959,71 10,98 8,50 

Dermaptera 1 0,69 15 2,84 27,56 0,32 1,28 

Diptera 3 2,08 5 0,95 25,97 0,30 1,11 

Ephmeroptera 4 2,78 16 3,02 334,44 3,83 3,21 

Hemiptera 4 2,78 14 2,65 282,02 3,23 2,88 

Hymenoptera 24 16,67 84 15,88 548,28 6,27 12,94 

Lepidoptera 30 20,83 62 11,72 1.394,17 15,95 16,17 

Mantodea 6 4,17 51 9,64 659,35 7,55 7,12 

Orthoptera 23 15,97 138 26,09 2.410,42 27,58 23,21 

Trichoptera 2 1,39 3 0,57 9,79 0,11 0,69 

Không xác định 9 6,25 14 2,65 565,06 6,47 5,12 

Tổng  144 100 529 100 8.738,35 100 100 
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Theo kết quả cho thấy: Tổng số 529 mảnh thức ăn, chúng tôi đã xác định được 

15 loại thức ăn khác nhau và các đối tượng không xác định khác trong dạ dày của loài 

Amolops shihaitaoi với côn trùng (Insecta) là thành phần thức ăn chính, bao gồm 11 

bộ và 4 nhóm động vật không xương sống khác, đó là Opiliones, Araneae, Crustacea 

và Diplopoda (Bảng 3.9). 

 

Hình 3.53. Tỉ lệ phần trăm tần suất thức ăn trong dạ dày của loài Amolops 

shihaitaoi ở KVNC (n =36 cá thể) 

Loại thức ăn tiêu thụ phổ biến nhất là bộ Lepidoptera với 20,83%, tiếp theo là 

bộ Hymenoptera với 16,67%, tiếp đến bộ Orthoptera với 15,97%, bộ Coleoptera với 

9,03% và bộ Nhện (Araneae) với 8,33% và bộ Mantodea với 4,17%. Các bộ còn lại 

ghi nhận ít hơn dao động từ 0,06% - 4,86% (Bảng 3.9, Hình 3.53). 

Về số lượng, các con mồi được tiêu thụ nhiều nhất là bộ Orthoptera (26,09%), 

tiếp theo là bộ Hymenoptera (15,88%), Lepidoptera (11,72%), Mantodea (9,64%), 

Araneae (9,45%) và các bộ còn lại phần trăm số lượng dao động từ 0,38% - 5,48% 

(Bảng 3.9).  
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Về thể tích của các mẫu thức ăn, bộ Orthoptera chiếm tỷ lệ cao nhất với 

27,58 % (V = 2.410,42 mm3), tiếp theo gồm Lepidoptera (%V = 15,95 %), Coleoptera 

(10,98 %), Blattodea (8,52 %), Mantodea (7,55 %), Hymenoptera (6,27 %) và các bộ 

còn lại phần trăm thể tích dao động từ 0,11 – 6,15 % (Bảng 3.9). 

Về chỉ số quan trọng cho thấy bốn bộ thức ăn gồm: Orthoptera (Ix = 23,21%), 

Lepidoptera (16,17 %), Mymenoptera (12,94 %) và bộ Coleoptera (8,52 %) là các 

loại thức ăn quan trọng với loài Amolopa shihaitaoi tại KVNC (Bảng 3.9). 

 

 

Hình 3.54. Tần số (F) thức ăn ở các cá thể đực và cái của loài Amolops 

shihaitaoi (Đực: n = 17; Cái: n = 19) 

Thành phần thức ăn theo giới tính: các cá thể đực sử dụng 12 loại thức ăn 

(chiếm 80 % tổng số loại thức ăn), trong đó bộ Lepidoptera ghi nhận nhiều nhất với 

tần số bắt gặp 18 lần, tiếp theo là bộ Hymenoptera với 9 lần, Araneae với 7 và các bộ 

còn lại dao động từ 1- 6 lần. Các cá thể cái cũng sử dụng 12 loại thức ăn (chiếm 

80 %), trong đó có 2 bộ như Orthoptera và Hymenoptera ghi nhận nhiều nhất với tần 

số bắt gặp 14 lần, tiếp theo là bộ Lepidoptera với 11 lần, Araneae với 6 lần, các bộ 

còn lại dao động từ 1-4 lần. Trong đó, 09 bộ thức ăn được ghi nhận chung cho cả con 

đực và con cái, gồm: Araneae, Blattodea, Coleoptera, Ephmeroptera, Hemiptera, 

Hymenoptera, Lepidoptera, Mantodea, Orthoptera; Tuy nhiên, hai giới tính đều có 3 
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loại thức ăn riêng như: Dermaptera, Diptera và Trichoptera (tần số 1-3 lần) chỉ nhận 

ở con đực, và chỉ ghi nhận bộ thức ăn Opilliones, Crustacea và Diplopoda (tần số 1-

2 lần) ở con cái (Hình 3.54).  

Kết quả của chúng tôi cho thấy A. shihaitaoi săn nhiều loại côn trùng, tương 

tự như các nghiên cứu khác về chế độ ăncủa lưỡng cư ở Việt Nam (Ngo et al.2014, 

Phạm và cs. 2019, Phạm và cs. 2022) [56], [124], [123]. Hầu hết các nghiên cứu cho 

thấy côn trùng là thức ăn chính của các loài Amolops shihaitaoi, thức ăn phổ biến 

nhất của A. shihaitaoi là bọ cánh cứng, cánh phấn, dế, châu chấu, kiến và các nhóm 

khác. Đây là những thức ăn trên cạn, giống với mục đích sử dụng môi trường sống 

chung của chúng. Ngoài thức ăn được phân loại là côn trùng, A. shihaitaoi còn ăn các 

động vật không xương sống khác, tức là. nhện, ráy tai và cua. 

Nhận xét: Tổng cộng có 36 loại côn trùng với 529 mảnh thức ăn, bao gồm 515 

mảnh thức ăn động vật không xương sống và 14 mảnh thức ăn không thể xác định 

được tìm thấy trong dạ dày của Ếch bám đá-Amolops shihaitaoi. Các côn trùng chủ 

yếu là các bộ và họ như: Hymenoptera (Formicidae), Orthoptera (Acrididae), 

Lepidoptera (Lepidoptera khác), Mantodea (Mantidae) và Araneae. Các chỉ số tầm 

quan trọng (Ix) của các loại thức ăn dao động từ 8,50% đến 23,21%. Lepidoptera có 

tần suất săn mồi cao nhất, được tìm thấy ở 36 dạ dày. 

3.3.2. Đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của Ếch cây mi-an-ma - Polypedates mutus 

(Smith, 1940)  

Ếch cây mi-an-ma, thường sống trong hốc cây, bẹ chuối, bẹ cây ẩm ướt, gặp 

nhiều vào những ngày mưa phùn, sau cơn mưa ven các vũng nước đọng, ven suối 

chảy với tốc độ vừa phải, có nhiều chuối rừng cây bụi trong rừng phục hồi và khu 

dân cư, cây nông nghiệp và ở độ cao từ 600 m – 1600 m. Loài Polypedates mutus là 

loài ăn thịt, chủ yếu ăn các loại côn trùng nhỏ như ruồi, muỗi, kiến, và các loài côn 

trùng bay khác. Chúng sử dụng cái lưỡi dài và dính để bắt mồi từ không trung, chủ 

yếu khi chúng sống trên cây và tìm thức ăn trong môi trường cây cối. Chúng tôi đã 

phân tích thành phần thức ăn của 50 cá thể Polypedates mutus thu tại KVNC, đều là 

cá thể trưởng thành. Mẫu phân tích gồm dạ dày của 40 cá thể đực và 10 cá thể cái. 

Các mẫu dạ dày của Polypedates mutus đều chứa thức ăn, chiếm tỷ lệ 100%. 
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Bảng 3.10. Thành phần thức ăn: Tần suất (F), số lượng (N), thể tích (V, mm3) 

và chỉ số quan trọng Ix của các loại thức ăn loài Polypedates mutus ở KVNC. 

  Tần suất Số lượng Thể tích 

Ix 

  
F %F N %N 

V 

(mm3) 
%V 

Araneae 6 7,89 27 6,68 140,57 2,03 5,54 

Opilliones 4 5,26 14 3,47 178,69 2,58 3,77 

Blattodea 6 7,89 48 11,88 484,06 6,99 8,92 

Hemiptera 1 1,32 17 4,21 92,02 1,33 2,28 

Hymenoptera 3 3,95 10 2,48 4,47 0,06 2,16 

Lepidoptera 2 2,63 3 0,74 35,14 0,51 1,29 

Orthoptera 23 30,26 215 53,22 5.452,23 78,74 54,07 

Lumbricina 16 21,05 37 9,16 260,77 3,77 11,33 

Insect larva 1 1,32 1 0,25 4,19 0,06 0,54 

Không xác định 14 18,42 32 7,92 273,14 3,94 10,10 

Tổng 76 100 404 100 6.925 100 100 

Kết quả: Sau khi phân tích 50 dạ dày cho thấy: Tổng số 404 mảnh thức ăn 

được xác định gồm 8 bộ, đều thuộc vào nhóm động vật không xương sống và 

một nhóm thức ăn không xác định (Bảng 3.10). Trong đó, có 5 bộ thuộc lớp Côn 

trùng (Insecta). Các loại thức ăn còn lại thuộc các bộ như: Araneae, Opilliones 

và bộ giun sán Lumbricina (họ Lumbricidae). Loại thức ăn được ghi nhận nhiều 

nhất là bộ Orthoptera với 30,26%, tiếp theo là loại bộ Lumbricina với 21,05%, 

bộ Nhện (Araneae) và họ Gián (Blattidae) đều có tỉ lệ với 7,89%. Các bộ còn lại 

ghi nhận ít hơn dao động từ 1,32% - 5,26% (Bảng 3.10, Hình 3.55). Ngoài ra, 

chúng tôi còn bắt gặp 1 ấu trùng của côn trùng, các mẫu thực vật và sỏi đá có 

trong dạ dày của Ếch cây- Polypedates mutus, đây có thể là do chúng đã vô tình 

nuốt phải trong quá trình bắt mồi. 
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Hình 3.55. Tỉ lệ phần trăm tần suất thức ăn trong dạ dày của loài Polypedates 

mutus ở KVNC (n =50 cá thể) 

Về số lượng, các con mồi được tiêu thụ nhiều nhất là bộ Orthoptera 

(53,22%), tiếp theo là bộ Blattodea (11,88%), Lumbricina (9,16%), Araneae 

(6,68%) (Bảng 3.10).  

Về thể tích của các mẫu thức ăn, bộ Orthoptera chiếm tỷ lệ cao nhất với 

78,74 % (V = 5.452,23 mm3), tiếp theo gồm Blattodea (%V = 6,99 %), Lumbricina 

(3,77%), Opilliones (2,58 %), Araneae (2,03 %) và các bộ còn lại phần trăm thể tích 

dao động từ 0,06 - 1,33 % (Bảng 3.10). 

Về chỉ số quan trọng cho thấy bốn bộ thức ăn gồm: Orthoptera (Ix = 54,07%), 

Lumbricina (11,33 %), Blattodea (8,92 %) là các loại thức ăn quan trọng với loài 

Polypedates mutus tại KVNC (Bảng 3.10). 

Thành phần thức ăn theo giới tính: các cá thể đực sử dụng 7 loại thức ăn (chiếm 

87,5 % tổng số loại thức ăn), trong đó bộ Orthoptera ghi nhận nhiều nhất với tần số 

bắt gặp 19 lần, tiếp theo là bộ Lumbricina với 11 lần, bộ Araneae với 6 lần và các bộ 

còn lại dao động từ 1- 3 lần. Các cá thể cái sử dụng chỉ 6 loại thức ăn (chiếm 75 %), 

trong đó bộ Orthoptera ghi nhận nhiều nhất với tần số bắt gặp 6 lần, tiếp theo là bộ 

Blattodea với 4 lần và Lepidoptera với 2 lần, các bộ còn lại chỉ gặp 1 lần. Trong đó, 

04 bộ thức ăn được ghi nhận chung cho cả hai con đực và con cái, gồm: Orthoptera, 
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Blattodea, Opiliones và Lumbricina. Tuy nhiên, ở con đực có 3 loại thức ăn riêng: 

Araneae, Hymenoptera và Hemiptera (tần số lần lượt là 6 lần, 3 lần và 1 lần), ở con 

cái có 2 loại thức ăn riêng gồm: Lepidoptera và Insect larva (tần số lần lượt là 2 lần 

và 1 lần) (Hình 3.56). 

 

Hình 3.56. Tần số (F) thức ăn ở các cá thể đực và cái của loài Polypedates 

mutus (Đực: n = 40; Cái: n = 10) 

3.3.3. Đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của loài Kurixalus hainanus (Zhao, Wang 

and Shi, 2005) 

Loài ếch cây- Kurixalus hainanus, phân bố ở đảo Hải Nam (Trung Quốc) 

và một số khu vực lân cận. Chúng thường được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt 

đới và rừng mưa, nơi có độ ẩm cao và nhiều cây cối và và ở độ cao từ 500m đến 

1.200 m so với mực nước biển. Kurixalus hainanus là loài ăn thịt, chủ yếu ăn các 

loại côn trùng nhỏ, bao gồm muỗi, ruồi, và các loài côn trùng khác trên cây. 

Chúng tôi đã phân tích thành phần thức ăn của 75 cá thể loài Kurixalus hainanus 

trưởng thành thu tại KVNC và mổ dạ dày tất cả các cá thể mẫu vật đã bắt được 

gồm dạ dày 63 cá thể đực và 12 cá thể cái. Tất cả các mẫu dạ dày đều chứa thức 

ăn. Các mẫu dạ dày của Polypedates mutus đều chứa thức ăn, chiếm tỷ lệ 100%. 
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Bảng 3.11. Thành phần thức ăn: Tần suất (F), số lượng (N), thể tích (V, mm3) và chỉ 

số quan trọng Ix của các loại thức ăn loài Kurixalus hainanus ở KVNC. 

  Tần suất Số lượng Thể tích 
Ix 

  F %F N %N V (mm3) %V 

Araneae 18 13,14 101 15,66 389,91 7,15 11,98 

Opilliones 11 8,03 55 8,53 282,72 5,19 7,25 

Diplopoda 1 0,78 1 0,16 12,04 0,22 0,38 

Blattodea 19 13,87 147 22,79 1.153,55 21,16 19,27 

Coleoptera 13 9,49 36 5,58 269,99 4,95 6,00 

Dermaptera 3 2,19 27 4,19 47,71 0,88 2,46 

Diptera 6 4,38 14 2,17 48,20 0,85 2,47 

Hemiptera 8 5,84 48 7,44 842,17 15,45 9,58 

Hymenoptera 15 10,95 57 8,84 68,79 1,26 7,02 

Isopetera 1 0,73 5 0,78 31,27 0,57 0,69 

Lepidoptera 19 13,87 44 6,82 1.702,77 31,23 17,31 

Orthoptera 10 7,30 78 12,09 434,25 7,97 9,12 

Không xác định 13 9,49 32 4,96 170,16 3,12 5,86 

Tổng 137 100 645 100 5.451,53 100 100 

Kết quả phân tích thức ăn trong 75 dạ dày cho thấy: Tổng số 645 mảnh thức 

ăn được định loại thuộc 12 bộ loại động vật không xương sống khác nhau (Bảng 

3.11), trong đó có 9 bộ, 26 họ thuộc lớp Côn trùng (Insecta) và một nhóm thức ăn 

không xác định được (Unidentified), các loại thức ăn còn lại thuộc các nhóm động 

vật không xương sống khác như: Araneae, Opilliones và Geophilomorpha. Có 2 loại 

thức ăn được ghi nhận nhiều nhất là Blattodea và Lepidoptera với 13,87%, tiếp theo 

là loại Araneae với 13,14%, Hymenoptera với 10,95%, Coleoptera với 9,49%, 

Opilliones với 8,03%, Orthoptera với 7,30 %. Số còn lại ghi nhận ít hơn dao động 

từ 0,78% –5,84%. Ngoài ra, chúng tôi còn bắt gặp 13 mẫu thức ăn không đinh loại 

được (Unidentified) và một số mẫu thực vật, sỏi đá có trong dạ dày của Ếch cây hai-

nan - Kurixalus hainanus (Hình 3.57).  
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Hình 3.57. Tỉ lệ phần trăm tần suất thức ăn của loài Kurixalus hainanus  

ở KVNC (n = 75 cá thể) 

Về số lượng, các thức ăn được tiêu thụ nhiều nhất là bộ Blattodea với 147 lần 

(22,79 %), tiếp theo là bộ Araneae (15,66 %), Orthoptera (12,09 %), Hymenoptera 

(8,84 %), Opilliones (8,53 %) (Bảng 3.11).  

Về thể tích của các mẫu thức ăn, bộ Lepidoptera chiếm tỷ lệ cao nhất với 

31,23 % (V = 1.702,77 mm3), tiếp theo gồm Blattodea chiếm 21,16 % (V = 1.153,55), 

Hemiptera (15,45 %), Orthoptera (7,97 %), Araneae (7,15 %). Còn các bộ còn lại 

phần trăm thể tích dao động từ 0,22 – 5,19 % (Bảng 3.11). 

Về chỉ số quan trọng cho thấy bốn bộ thức ăn gồm: Blattodea (Ix = 19,27%), 

Lepidoptera (17,31 %), Araneae (11,98 %) và Hemiptera (9,58 %) là các loại thức ăn 

quan trọng với loài Kurixalus hainanus tại KVNC (Bảng 3.11). 

Thành phần thức ăn theo giới tính: các cá thể đực sử dụng 12 loại thức ăn 

(chiếm 100 % tổng số loại thức ăn), trong đó bộ Lepidoptera ghi nhận nhiều nhất với 

tần số bắt gặp 19 lần, tiếp theo là bộ Blattodea với 15 lần, bộ Araneae với 14 lần, 

Hymenoptera với 11 lần và các bộ còn lại dao động từ 1- 10 lần. Các cá thể cái sử 

dụng 6 loại thức ăn (chiếm 50 %), trong đó bộ Araneae ghi nhận nhiều nhất với tần 

số bắt gặp 5 lần, tiếp theo là bộ Blattodea với 4 lần và Hymenoptera với 3 lần, các bộ 

còn lại chỉ gặp 1-2 lần. Trong đó, gặp 6 bộ thức ăn được ghi nhận chung cho cả hai 

giới tính con đực và con cái gồm: Araneae, Blattodea, Coleoptera, Diptera, Hemiptera 

Araneae; 13.14

Opilliones; 8.03

Geophillidae; 0.78

Blattodea; 13.87

Coleoptera; 9.53

Dermaptera; 2.33Diptera; 4.52Hemiptera; 5.93

Hymenoptera; 

10.95

Isopetera; 0.75

Lepidoptera; 

13.87

Orthoptera; 7.3

Không xác định; 

9.94
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và Hymenoptera. Tuy nhiên, ở con đực có 6 loại thức ăn riêng: Lepidoptera với tần 

số bắt gặp 19 lần, Opiliones với 10 lần, Orthoptera với 9 lần, Dermaptera với 3 lần, 

Isoptera và Diplopda đều gặp chỉ 1 lần). Không gặp loại thức ăn nào riêng ở cá thể 

cái (Hình 3.58). 

 

Hình 3.58. Tần số (F) thức ăn ở các cá thể đực và cái của loài Kurixalus 

hainanus (Đực: n = 63; Cái: n = 12) 

3.3.4. Đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của Ngóe – Fejervarya limnochari 

(Gravenhost, 1829) 

 Loài Ngóe-Fejervarya limnocharis là loài ếch sinh sống ở các khu vực đất 

ngập nước như ruộng lúa, ao hồ, đầm lầy và ven sông. Chúng thích nghi tốt với môi 

trường có độ ẩm cao và nhiệt độ ấm áp của các khu vực nhiệt đới gió mùa. Loài ngóe 

này có thể sống trong các môi trường có nước hoặc trong các khu vực đất ẩm ướt và 

có khả năng sống trong điều kiện khô hạn trong thời gian ngắn. Loài Fejervarya 

limnocharis là loài ăn thịt, chủ yếu ăn các loại côn trùng nhỏ, như muỗi, ruồi, kiến và 

các loài côn trùng khác. Chúng tìm kiếm thức ăn trong khu vực sinh sống của mình, 

chủ yếu là ở gần mặt đất hoặc trong thảm thực vật gần nước. Chúng tôi đã thu thập 

thức ăn trong dạ dày của 12 cá thể Ngóe-Fejervarya limnocharis trưởng thành thu tại 

KVNC gồm dạ dày của 5 cá thể đực và 7 cá thể cái. Tất cả các mẫu dạ dày đều chứa 

thức ăn, chiếm tỷ lệ 100 %. 
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Bảng 3.12. Thành phần thức ăn: Tần suất (F), số lượng (N), thể tích (V, mm3) và chỉ 

số quan trọng Ix của các loại thức ăn của loài Fejervarya limnocharis ở KVNC 

 Tần suất Số lượng Thế tích 
Ix 

 F %F N %N V %V 

Opiliones 2 6,67 3 4,05 30,35 1,94 4,22 

Coleoptera 3 10 3 4,05 14,03 0,90 4,98 

Hymenoptera 9 30 22 29,73 106,77 6,82 22,18 

Isoptera 1 3,33 5 6,67 424,29 27,11 12,4 

Lepidoptera 5 16,67 10 13,51 255,1 14,38 14,85 

Orthoptera 8 26,67 29 39,19 744,09 47,54 37,80 

Không xác định 2 6,67 2 2,70 20,41 1,30 3,56 

Tổng: 30 100 74 100 1565 100 100 

Tổng số 74 mảnh thức ăn được định loại thuộc 6 bộ động vật không xương 

sống và một số mảnh thức ăn không xác định. Trong đó, 5 bộ thuộc lớp Côn trùng 

(Insecta) và 1 loại thức ăn còn lại thuộc các bộ động vật không xương sống khác như: 

Opilliones. Loại thức ăn được ghi nhận nhiều nhất thuộc bộ Hymenoptera với 30 %, 

tiếp theo là loại bộ Orthoptera với 26,67 %, tiếp đến bộ Lepidoptera với 16,67 %. Các 

bộ còn lại ghi nhận ít hơn dao động từ 3,33% - 10%. Ngoài ra, chúng tôi còn bắt gặp 

2 mẫu thức ăn không xác định và sỏi đá có trong dạ dày của Ngoé đây có thể là do 

chúng đã vô tình nuốt phải trong quá trình bắt mồi (Bảng 3.12, Hình 3.59). 

 

Hình 3.59. Tỉ lệ phần trăm phần trăm tần suất thức ăn trong dạ dày của loài 

Fejervarya limnochar ở KVNC (n = 12 cá thể) 

Opiliones; 

6.67

Coleoptera; 

10

Hymenoptera; 

30

Isoptera; 3.33

Lepidoptera; 

16.67

Orthoptera; 

26.67

Không xác 

định; 6.67
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Về số lượng, các con mồi được tiêu thụ nhiều nhất là bộ Orthoptera (39,19%), 

tiếp theo là bộ Hymenoptera (29,73%), Lepidoptera (13,51%), Isoptera (6,67%) và 

các bộ còn lại phần trăm số lượng dao động từ 2,7 – 4,05% (Bảng 3.12).  

Về thể tích của các mẫu thức ăn, bộ Orthoptera chiếm tỷ lệ cao nhất với 

47,54% (V = 744,09 mm3), tiếp theo gồm Isoptera với 27,11% (V = 424,29 mm3), 

Lepidoptera (%V = 14,38 %), Hymenoptera (6,82 %) và các bộ còn lại phần trăm thể 

tích dao động từ 0,9 – 1,94% (Bảng 3.12). 

Về chỉ số quan trọng cho thấy bốn bộ thức ăn gồm: Orthoptera (Ix = 37,8%), 

Hymenoptera (22,18 %), Lepidoptera (14,85 %) và Isoptera (12,40 %) là các loại thức 

ăn quan trọng với loài Fejervarya limnocharis tại KVNC (Bảng 3.12). 

Thành phần thức ăn theo giới tính: các cá thể đực sử dụng 5 loại thức ăn (chiếm 

83,33% tổng số loại thức ăn), trong đó bộ Hymenoptera ghi nhận nhiều nhất với tần 

số bắt gặp 3 lần, tiếp theo là bộ Opiliones với 2 lần và các bộ còn lại đều sử dụng 

bằng nhau 1 lần. Các cá thể cái cũng sử dụng 5 loại thức ăn (chiếm 83,33%), trong 

đó có 2 bộ Orthoptera và Hymenoptera ghi nhận nhiều nhất với tần số bắt gặp 6 lần, 

tiếp theo là bộ Lepidoptera với 4 lần, Coleoptera với 2 lần và các bộ còn lại đều sử 

dụng 1 lần. Trong đó, 04 bộ thức ăn được ghi nhận chung cho cả con đực và con cái, 

gồm: Hymenoptera, Orthoptera, Coleoptera và Lepidoptera; Tuy nhiên, hai giới tính 

đều có 1 loại thức ăn riêng như: Opiliones (tần số 2 lần) chỉ nhận ở con đực, và chỉ 

ghi nhận bộ thức ăn Isoptera (tần số 1 lần) ở con cái (Hình 3.60). 

 

Hình 3.60. Tần số (F) thức ăn ở các cá thể đực và cái của loài Fejervarya 

limnocharis (Đực: n = 5; Cái: n = 7) 
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3.3.5. So sánh thành phần thức ăn giữa các lưỡng cư ở khu vực nghiên cứu 

3.3.5.1. So sánh thành phần thức ăn của lưỡng cư giữa các dạng nơi ở thuộc khu vực 

nghiên cứu 

 Như đã đề cấp ở phần phương pháp, chúng tôi lựa chọn 4 loài lưỡng cư đại 

diện cho ba dạng sinh cảnh sống khác nhau là loài lưỡng cư phổ biến tại KVNC gồm: 

loài sống dưới nước (loài Amolops shihaitaoi), nhóm sống trên mất đất (Fejervarya 

limnocharis) và nhóm sống trên cây (Polypedates mutus và Kurixalus hainanus). Tất 

cả các mẫu vật được thu và sục dạ dày là con trưởng thành. Trong nghiên cứu này, 

chúng tôi xem xét sự sai khác về phổ thức ăn giữa các loài lưỡng cư cùng và khác nơi 

ở, góp phần đánh giá sự tương đồng và phân tách của các loài theo ổ sinh thái trong 

quần xã sinh vật. 

Bảng 3.13. Thành phần thức ăn của 4 loài lưỡng cư ở KVNC khác nơi ở 

Thành phần thức ăn Các loài LC đại diện ở KVNC 

Tên khoa học Tên Việt Nam 

Amolops 

shihaitaoi 

(n=40) 

Polypedates 

mutus 

(n=50) 

Kurixalus 

hainanus 

(n=75) 

Fejervarya 

limnocharis 

(n=12) 

Crustacea Lớp Giáp xác 2    

Diplopoda Lớp Cuốn chiếu 7  1  

Opiliones Bộ Nhện chân dài 15 14 55  3 

Araneae Bộ Nhện 50 27 101  

Blattodea Bộ Gián 24 48 147  

Coleoptera Bộ Cánh cứng 29  36 3 

Dermaptera Bộ Cánh da 15  27  

Diptera Bộ Hai cánh 5    

Diplura Bộ Hai đuôi   14  

Ephemeroptera Bộ Phù du 16    

Hemiptera Bộ Cánh nửa 14 17 48  

Hymenoptera Bộ Cánh màng 84 10 57 22 

Isopetera Bộ Mối   5 5 

Lepidoptera Bộ Cánh vảy 62 3 44 10 

Mantodea Bộ Bọ ngựa 51    

Orthoptera Bộ Cánh thẳng 138 215 78 29 

Trichoptera Bộ Cánh lông 3    

Insecta larva Ấn trùng  1   

Lumbricina 1 hân bộ giun  37   

Unidentified Không xác định 14 32 32 2 

Tổng: 1.652 mẫu thức ăn 529 404 645 74 

Tổng: 19 loại thức ăn (100%) 
15 

(78,94%) 

8  

(42,10%) 

12 

(63,15%) 

6  

(31,57%) 

Ghi chú: Các con số trong các ô tương ứng với số lượng mẫu thức ăn mà loài đó ăn. 
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So sánh với kết quả nghiên cứu về thành phần thức ăn của các loài lưỡng cư ở 

KVNC từng nơi ở cho thấy đều có sự đa dạng về các loại thức ăn, cụ thể như sau:  

- Loài sống dưới nước: Loài Amolops shihaitaoi ăn 15 loại thức ăn (78,94%) và 

có 529 mẫu thức ăn, trong đó tỷ lệ con mồi thuốc bộ Orthoptera cao nhất (với 138 mẫu 

thức ăn, chiếm 26,09%), tiếp theo là bộ Hymenoptera (với 84 mẫu thức ăn, chiếm 

15,88%), bộ Lepidoptera (với 62 mẫu thức ăn, chiếm 11,72%) và tỷ lệ con mồi thấp 

nhất lớp Giáp xác-Crustacea (với 2 mẫu thức ăn, chiếm 0,38%) (Bảng 3.13). 

- Loài sống trên mặt đất: Loài Fejervarya limnocharis ăn 6 loại thức ăn (31,57%) 

và có 74 mẫu thức ăn, trong đó tỷ lệ con mồi nhiều nhất thuộc bộ Orthoptera (với 

29 mẫu thức ăn, chiếm 39,19%), tiếp đến bộ Hymenoptera (với 22 mẫu thức ăn, 

chiếm 29,73%), bộ Lepidoptera (với 10 mẫu thức ăn, chiếm 13,51%) và tỷ lệ con 

mồi thấp nhất ở các bộ Opiliones và bộ Colepotera (với 3 mẫu thức ăn, chiếm 

4,05%) (Bảng 3.13). 

- Loài sống trên cây: Gồm có 2 loài:  

1. Loài Polypedates mutus ăn 8 loại thức ăn (42,12%) và có 404 mẫu thức ăn, 

trong đó tỷ lệ con mồi thức ăn nhiều nhất thuộc bộ Orthoptera (với 215 mẫu thức ăn, 

chiếm 53,22%), tiếp đến bộ Blattodea (với 48 mẫu thức ăn, chiếm 11,88%), bộ 

Lumbricina (với 37 mẫu thức ăn, chiếm 9,16%) và tỷ lệ con mồi thấp nhất thuộc bộ 

Lepidoptera (với 3 mẫu thức ăn, chiếm 0,74%) và ấn trùng (với 1 mẫu thức ăn, chiếm 

0,25%) (Bảng 3.13). 

2. Loài Kurixalus hainanus ăn 12 loại thức ăn (63,15%) và có 645 mẫu thức 

ăn, trong đó tỷ lệ con mồi thức ăn nhiều nhất thuộc bộ Blattodea (với 147 mẫu thức 

ăn, chiếm 22,79%), tiếp đến bộ Araneae (với 101 mẫu thức ăn, chiếm 15,66%), bộ 

Orthoptera (với 78 mẫu thức ăn, chiếm 12,09%) và tỷ lệ con mồi thấp nhất thuộc bộ 

Diplopoda (với 1 mẫu thức ăn, chiếm 0,16%) (Bảng 3.13). 

 Sự tương đồng về phổ thức ăn của các loài LC đại diện dạng sinh cảnh ở 

KVNC, đó là cả 4 loài lưỡng cư này đều ăn loại con mồi chung như: Opiliones, 

Hymenoptera, Lepidoptera và Orthoptera. Theo phân tích thống kê về mức độ tương 

đồng thành phần thức ăn giữa bốn loài trên mức trung bình: Amolops shihaitaoi gần 

nhất với Kurixalus hainanus (djk = 0,740), tiếp theo là giữa loài Kurixalus hainanus 

và hai loài Fejervarya limnocharis, Polypedates mutus (djk = 0,666) vì là loài 

Kurixalus hainanus đôi khi có thể xuống mặt đất để bắt các con mồi; Và chỉ số tương 

đồng thấp nhất là giữa Amolops shihaitaoi và Fejervarya limnocharis (djk = 0,476) 
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(Bảng 3.14). Về tỷ lệ mẫu thức ăn thì cả bốn loài cùng ăn nhiều con mồi thuộc bộ 

Orthoptera, Hymenoptera, Lepidoptera và Araneae, còn ăn ít các loài thức ăn thuộc 

bộ Diptera, Diplura, Crustacea, Ephemeroptera, Mantodea và Trichoptera.     

Các loài đại diện cho các dạng nơi ở có sự sai khác về phổ thức ăn (Bảng 3.13): 

Thành phần thức ăn của loài sống dưới nước (Amolops shihaitaoi) có một số loại 

không có trong thành phần thức ăn của loài sống trên đất (Fejervarya limnocharis) 

như Crustacea, Diplopoda, Ephemeroptera, Mantodea và Trichoptera. Ngược lại loài 

sống trên đất (Fejervarya limnocharis) cũng ăn một loại thức ăn mà loài Amolops 

shihaitaoi không ăn như Isoptera. Đối với loài Amolops shihaitaoi và hai loài 

Polypedates mutus và Kurixalus hainanus sống trên cây có sự khác biệt về phổ thức 

ăn, có một số loại không có trong nhóm sống trên cây như Crustacea, Diptera, 

Ephemeroptera, Mantodea và Trichoptera. Ngược lại hai loài sống trên cây cũng ăn 

một số loại thức ăn mà loài Amolops shihaitaoi không ăn như Diplura, Isoptera, 

Lumbricina và ấn trùng. 

Bảng 3.14. Mức độ tương đồng thành phần thức ăn của các loài lưỡng cư đại 

diện dạng sinh cảnh ở khu vực nghiên cứu 

Loài LC A. shihaitaoi F. limnocharis P mutus K. hainanus 

A. shihaitaoi 1    
F. limnocharis 0,476 1   
P. mutus 0,583 0,533 1  
K. hainanus 0,740 0,666 0,666 1 

Nhận xét: Thành phần thức ăn của 4 loài lưỡng cư đại diện cho các dạng nơi 

ở có sự khác biệt nhất định. Ngoại trừ một loài Polypedates mutus sống chủ yếu trên 

cây, còn hai loài còn lại di chuyển nhiều hơn cả sống ở trên mặt đất (Fejervarya 

limnocharis) hoặc loài sống trên cây (Kurixalus hainanus) có đôi khi cũng có thể 

xuống ở dưới nước. Mặt khác là do định loại thành phần thức ăn của các loài lưỡng cư 

chưa được chi tiết (chỉ xác định đến bậc bộ) nên kết quả phân tích phổ thức ăn chưa thực 

sự sát với thực tế. Ví dụ cùng thuộc bộ Coleoptera và một số ấn trùng nhưng có nhóm 

loài sống ở dưới nước, nhóm sống trên cạn hoặc có thể sống trên cây nên mặc dù các loài 

lưỡng cư ở các dạng nơi ở khác nhau cũng có thể ăn các loại thức ăn giống nhau.  

Do số lượng mẫu nghiên cứu không đồng đều nhau giữa các loài lưỡng cư đại 

diện ở KVNC, nên chúng tôi chỉ thống kê và so sánh thành phần các bộ thức ăn. Đối 

với thành phần thức ăn theo dạng sinh cảnh sống và số lượng của các loài lưỡng cư 

trong nghiên cứu này là thường gặp phổ thức ăn trong dạ dày của loài Amolops 

shihaitaoi và Kurixalus hainanus có đa dạng nhiều hơn loài Polypedates mutus và 

Fejervarya limnocharis. 
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3.3.5.2. So sánh thành phần thức ăn của các loài lưỡng cư đại diện ở khu vực nghiên 

cứu và một số nghiên cứu về đặc điểm dinh dưỡng của lưỡng cư ở Việt Nam 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi xem xét sự sai khác về phổ thức ăn giữa các 

loài LC đại diện ở KVNC (tỉnh Hà Giang) và phổ thức ăn của các loài LC khác ở tỉnh 

khác đã được nghiên cứu trước đây, góp phần đánh giá sự tương đồng và phân tách 

của các loài theo các địa điểm trong quần xã sinh vật. 

Bảng 3.15. So sánh thành phần thức ăn của lưỡng cư ở KVNC và một số 

nghiên cứu về đặc điểm dinh dưỡngcủa lưỡng cư ở Việt Nam trước đây 

Thành phần 

thức ăn  

Nghiên cứu này 

 (2024) ở Hà Giang, 

có 4 loài LC 

 

Hoàng Xuân 

Quang và cs. 

(2008) và Cao 

Tiến Trung và 

cs. (2012) ở 

Thanh Hóa, có 4 

loài LC 

Ngô Văn 

Bình và 

cs. (2009) 

ở Huế, có 

3 loài LC  

Phạm Văn Anh và cs. 

(2018, 2019, 2022, 2022) ở Sơn La, 

có 5 loài LC 

Loài LC  A P K F Đ Đ, F, H Q, F, H N L M, M Z 

Mollusca     + + + +   + 

Crustacea +    + + + +    

Diplopoda +  +    +     

Oligochaeta      +      

Opiliones + + + +    + +   

Araneae + + +  + + + + + + + 

Polydesmida        + +   

Scolopendromorpha       +     

Blattodea + + +  +   +   + 

Coleoptera +  + + + + + + + + + 

Dermaptera +  +     +   + 

Diptera +    + +  + + +  

Diplura   +     + +   

Ephemeroptera +    +   + +   

Hemiptera + + +  + + + + +  + 

Hymenoptera + + + + + + + + + +  

Isopetera   + +    + + +  

Lepidoptera + + + + + + + + +  + 

Mantodea +        +   

Magaloptera        +    

Odonata     +  + +  +  

Orthoptera + + + + + +  + +  + 

Phasmoptera       + +   + 

Plecoptera        +    

Trichoptera +           

Osteichthyes       +     

Amphibia     + +  + +   

Insecta larva  +      + + +  

Lumbricina  +          

Thực vật         +  + 

Aves (Chim)           + 

Không xác định + + + + + + + + + + + 

Tổng: 15 8 12 6 13 11 12 22 16 7 10 

Ghi chú: LC. Lưỡng cư; A. Amolops shihaitaoi; Đ. Hoplobatrachus rugulosus; F. Fejervaya 

limnocharis; H. Hylarana guentheri; K. Kurixalus hainanus; L. Limnonectes nguyenorum N. Nanorana 

yunnanensis M. Micrhyla butleri và M. heymonsi; P. Polypedates mutus; Q. Quasipaa verrucospinosa; Z. 

Zhangixalus feae; HG. Hà Giang; TH. Thanh Hóa; Hu. Thừa Thiên Huế; SL. Sơn La; Không xác định 

(Không tính là thành phần thức ăn). 
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So sánh với kết quả nghiên cứu về thành phần thức ăn của các loài lưỡng cư ở 

Việt Nam trước đây cho thấy: kết quả về thành phần thức ăn của các loài ở KVNC, 

tỉnh Hà Giang cũng có sự tương đồng cao với các tỉnh khác tại Thanh Hóa (năm 2008, 

ghi nhận 13 bộ và 2012 ghi nhận 11 bộ); Thừa Thiên Huế (năm 2009 ghi nhận 12 bộ) 

và cao nhất tại tỉnh Sơn La (năm 2019 ghi nhận 22 bộ, 16 bộ và năm 2022 ghi nhận 7 

bộ, 10 bộ), trong đó chủ yếu là các bộ thuộc Côn trùng (Insecta) như: bộ Nhện 

(Araneae), Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera và Orthoptera. Tuy 

nhiên, KVNC có sự tương đồng cao dao động với tỉnh Sơn La (ghi nhận chung 

7 bộ); so với Thanh Hoá (6 bộ) và Huế (4 bộ). Ở KVNC có 2 loại thức ăn riêng 

như: bộ Lumbricina, bộ Trichoptera và một sai khác về thành phần loại thức ăn với từng 

nghiên cứu của các loài lưỡng cư khác nhau (Bảng 3.15). Ngược lại, thành phần thức ăn 

của các loài lưỡng cư ở Việt Nam trước đây cũng ăn một số loại thức ăn mà các loài 

lưỡng cư ở KVNC không ăn như: Mollusca, Diplura, Oligochaeta, Polydesmida, 

Scolopendromorpha, Diplopoda, Megaloptera, Odonata, Phasmoptera, Plecoptera, 

Osteichthyes, Amphibia, Thực vật và Chim. 

So sánh mức độ tương đồng giữa phổ thức ăn của các loài lưỡng cư ở KVNC 

(Hà Giang) và một số nghiên cứu về thành phần thức ăncủa lưỡng cư ở Việt Nam 

trước đây, theo phân tích thống kê về mức độ tương đồng thành phần thức ăn giữa 

các loài ở KVNC (Hà Giang) và thành phần thức ăn của một số loài LC ở khu vực 

khác (Bảng 3.16): 

Bảng 3.16. Mức độ tương đồng thành phần thức ăn của loài LC ở KVNC và 

một số nghiên cứu về thành phần thức ăn của lưỡng cư ở Việt Nam trước đây 

 

Ha Giang 

(2024) 

Thanh Hóa 

(2008, 2012) 

Thừa 

Thiên Huế 

(2009) 

Sơn La 

(2018, 2019, 

2022, 2022) 

Ha Giang (2024) 1    

Thanh Hóa (2008, 2012) 0,666 1   

Thừa Thiên Huế (2009) 0,529 0,666 1  

Sơn La (2018, 2019,  

2022, 2022) 
0,723 0,697 0,536 1 

 

Kết quả về chỉ số tương đồng (Sorensen-Dice) cho thấy mức độ tương đồng là 

trên trung bình (Bảng 3.16): Chỉ số tương đồng về phổ thức ăn của các loài ở KVNC 
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(Hà Giang) và phổ thức ăn của các loài LC ở tỉnh Sơn La cao nhất với chỉ số (djk = 

0,723), vì Hà Giang và Sơn La có nhiều đặc điểm tương đồng về mặt địa lý, khí hậu 

và hệ sinh thái, với địa hình chủ yếu là núi cao, khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao, và 

hệ sinh thái rừng phong phú điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của 

các loài côn trùng có lợi cho nông nghiệp và môi trường. Tiếp đến là giữa phổ thức 

ăn của các loài LC ở KVNC (Hà Giang) và phổ thức ăn của loài LC ở tỉnh Thanh Hóa 

với chỉ số (djk = 0,666), vì Hà Giang và Thanh Hóa đều có địa hình chủ yếu là núi và 

hai tỉnh đều có diện tích rừng rộng lớn và đa dạng về hệ sinh thái. Hà Giang và Thanh 

Hóa đều có các khu rừng nguyên sinh, đặc biệt là rừng nhiệt đới và rừng mưa nhiệt đới, 

với nhiều loài động vật đặc biệt là các dạng loài Côn trùng (Insecta).  Ít nhất là giữa phổ 

thức ăn của các loài lưỡng cư ở KVNC (Hà Giang) và phổ thức ăn của loài lưỡng cư  

ở tỉnh Thừa Thiên Huế với chỉ số (djk = 0,529), vì Hà Giang và Thừa Thiên Huế có 

vị trí và địa điểm khác nhau: Hà Giang là tỉnh miền núi phía Bắc, nổi bật với hệ sinh 

thái núi đá vôi đặc trưng và khí hậu ôn đới, còn Thừa Thiên Huế là tỉnh miền Trung 

với sự đa dạng về hệ sinh thái, từ rừng núi đến biển và có khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.61. Ảnh một số loài con mồi thức ăn khác nhau của  

các loài lưỡng cư ở khu vực nghiên cứu 

 

Nhận xét chung: Chúng tôi đã phân tích mẫu thức ăn trong dạ dày của bốn loài 

lưỡng cư đại diện dạng sinh cảnh sống nơi ở, bao gồm một loài thuộc họ Ếch nhái 

(Ranidae) là Amolops shihaitaoi (40 cá thể, sống dưới nước), một loài thuộc họ Ếch 
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nhái chính thức (Dicroglossidae) là Fejervarya limnocharis (12 cá thể, sống trên mắt 

đất) và hai loài thuộc họ Ếch cây (Rhacophoridae) là Polypedates mutus (50 cá thể) 

và Kurixalus hainanus (75 cá thể, sống trên cây), được thu thập tại Cao Nguyên đá 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cụ thể như sau: 

- Amolops shihaitaoi ăn 15 loại thức ăn khác nhau, chủ yếu từ hai bộ côn trùng: 

Loại sử dụng nhiều nhất là bộ Lepidoptera (20,83%), Hymenoptera (16,67%) và 

Orthoptera (15,97%), cùng một số nhóm động vật không xương sống như Opiliones, 

Araneae, Crustacea và Diplopoda. 

- Polypedates mutus chủ yếu ăn các động vật không xương sống với 8 bộ khác 

nhau, trong đó bộ Orthoptera (họ Acrididae) chiếm tỉ lệ cao nhất (30,26%), 

Lumbricina 21,05%, và Araneae, Blattidae đều 7,89%. 

- Kurixalus hainanus ăn 12 bộ động vật không xương sống, trong đó loại thức ăn 

được sử dụng nhiều nhất là bộ Blattodea và Lepidoptera chiếm 13,87%. 

- Fejervarya limnocharis ăn 6 bộ động vật không xương sống, chủ yếu là bộ 

Hymenoptera (30%), Orthoptera (26,67%) và Lepidoptera (16,67%). 

Do số lượng mẫu không đồng đều giữa cá thể đực và cái, chúng tôi chỉ thống 

kê và so sánh thành phần các bộ thức ăn. Trong nghiên cứu, số lượng cá thể đực (♂) 

thường nhiều hơn cá thể cái (♀). 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN  

1. Thành phần loài: 

+ Đa dạng loài: Đã ghi nhận được 45 loài lưỡng cư thuộc 25 giống, 8 họ và 2 

bộ trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. 

+ Phát hiện mới: Đã mô tả 1 loài mới cho khoa học là Theloderma khoii và ghi 

nhận vùng phân bố mới của 7 loài cho tỉnh Hà Giang gồm: Amolops shihaitaoi, 

Amolops wenshanensis, Rhacophorus orlovi, Theloderma gordoni, T. lateriticum, 

Vietnamophryne orlovi và Zhangixalus prachyproctus. 

+ Các loài quý, hiếm và đặc hữu: Có 16 loài lưỡng cư có giá trị bảo tồn bao 

gồm: 6 loài có tên trong Danh lục Đỏ và Sách Đỏ Việt Nam, 2024 (Odorrana 

jingdongensis, Odorran julianensis, Quasipaa boulengeri, Theloderma corticale, 

Tylototriton ziegleri và Zhangixalus feae); 4 loài có tên trong Danh lục Đỏ IUCN, 

2024 (Quasipaa boulengeri; Zhangixalus duboisi, Odorrana jingdongensis,  

Tylototriton ziegleri); 1 loài thuộc phụ lục II của CITES (2023) và NĐ84/2021/NĐ-

CP (Tylototriton ziegleri); 11 loài đặc hữu ở Việt Nam: Leptobrachella nyx, 

Rhacophorus hoanglienensis, R. robertingeri, R. viridimaculatus, Theloderma 

corticale, T. khoii, T. lateriticum, Zhangixalus franki, Z. jodiae, Vietnamophryne 

orlovi và Tylototriton ziegleri). 

+ Bổ sung số liệu về đặc diểm hình thái, sinh thái và phân bố của 35 loài 

tại Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguên đá Đồng Văn. 

2. Sinh thái 

+ Đặc điểm phân bố theo địa điểm nghiên cứu: KBTTN Chí Sán và khu rừng 

Cao Mã Pờ có mức độ tương đồng cao nhất (djk = 0,444). Mức độ tương đồng thấp 

nhất là giữa khu rừng xã Cao Mã Pờ và khu rừng huyện Đông Văn (djk = 0,148). 

Mức độ tương đồng về thành phần loài lưỡng cư giữa KVNC cao nhất là 

KVNC và KBTTN Phia Oắc-Phia Đén (djk = 0,506) thấp nhất là KBTTN Tây Côn 

Lĩnh (djk = 0,275). 

+ Đặc điểm phân bố của các loài ở khu vực nghiên cứu:  
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- Phân bố theo sinh cảnh sống: Sinh cảnh rừng thường xanh ít bị tác động có số 

loài ghi nhận nhiều nhất là 34 loài; tiếp đến là rừng thứ sinh đang phục hồi ghi nhận 10 

loài và khu dân cư và đất nông nghiệp ghi nhận 8 loài. 

- Phân bố theo nơi ở, số loài gặp nhiều nhất là ở trên cây ghi nhận 25 loài, ở dưới 

nước và khe đất đá ghi nhận 16 loài, trên mặt đất ghi nhận 12 loài;  

- Phân bố theo độ cao ở độ cao từ 300 - 800 m ghi nhận 10 loài và ở độ cao 

trên 800 m ghi nhận 41 loài và ghi nhận 5 loài ở 2 đai độ cao. 

+ Đặc điểm sinh thái của 4 loài lưỡng cư đại diện cho ba dạng sinh cảnh sống 

như: Sống dưới nước là Amolops shihaitaoi gồm 15 bộ thức ăn khác nhau, Sống 

trên mặt đất: Fejervarya limnocharis gồm 6 bộ thức ăn và 2 loài Ếch cây sống trên 

cây: Polypedates mutus gồm 8 bộ thức ăn và Kurixalus hainanus gồm 12 bộ thức ăn. 

Các loài này có 4  loại thức ăn tương đồng nhau Opiliones, Hymenoptera, 

Lepidoptera, Orthoptera và có các loại thức ăn đặc trưng cho môi trường sống.  

2. KIẾN NGHỊ 

1. Nghiên cứu tiếp theo 

Tiến hành các nghiên cứu để bổ sung thông tin về các loài lưỡng cư tại các 

khu vực rừng trên núi cao và mở rộng phạm vi nghiên cứu xung quanh Cao nguyên 

đá Đồng Văn, có tiềm năng phát hiện và ghi nhận các loài mới cho khoa học. 

2. Đối với bảo tồn 

Tập trung bảo tồn các địa điểm có sự đa dạng về thành phần loài và sinh cảnh 

như Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) và Vườn quốc gia (VQG) thuộc Cao nguyên 

đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. 
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PHỤ LỤC 1 

HÌNH ẢNH CÁC DẠNG SINH CẢNH, CÁC HOẠT ĐỘNG  

NGHIÊN CỨU VÀ XỬ LÝ, PHÂN TÍCH MẪU VẬT 

1.1. Các dạng sinh cảnnh rừng ở KVNC 

    
1.Rừng thường xanh ít bị tác động                       2. Rừng thứ sinh đang phục hồi 

   (KBTTN Chí Sán, huyện Mèo Vạc)           (KBTTN Chí Sán, huyện Mèo Vạc) 

    
3.Rừng thường xanh ít bị tác động                       4. Rừng thứ sinh đang phục hồi 

  (Khu rừng xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ)                (Khu rừng xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ) 

    
5.Rừng thường xanh ít bị tác động                       6. Rừng thứ sinh đang phục hồi 

      (VQG Du Già, Yên Minh)               (VQG Du Già, Yên Minh) 

         
7. Sinh cảnh suối ở khu rừng Cao Mã Pờ, Quản Bạ) 8. Sinh cảnh suối ở VQG Du Già, Yên Minh) 

 



 

1.2. Các hoạt đông nghiên cứu và xử lý mẫu vật 

1.2.1. Khảo sát thực địa tại KVNC 

    

1.Biển báo của CNĐV nằm ở Yên Minh   2. Đoàn khảo sát ở VQG Du Già (Yên Min) 

    
3.Đoàn khảo sát thực địa ở Quản Bạ               4. Khảo sát ở khu rừng Cao Mã Pờ (Quản Bạ) 

    
5.Đoàn khảo sát thực địa ở Mèo Vạc                6. Kkhảo sát ở KBTTN Chí Sán (Mèo Vạc) 

    
7.Chụp ảnh mẫu vật tại chỗ                              8. Quá trình xử lý mẫu vật tại chỗ 

 

 



 

1.2.2. Xử lý, phân tích và bảo quản mẫu vật 

    

1. Bảo quản mẫu vật 2. Xử lý mẫu vật 

    

3. Phân tích hình thái mẫu vật LC 4. Phân tích mẫu vật (soi bằng kính hiển vi ) 

    

5. Phân tích thức ăn của Lưỡng cư 6. Phân tích mẫu vật thức ăn của Lưỡng cư 

    

9. Một số loại thức ăn của LC ở KVNC   10. Một số loại thức ăn của LC ở KVNC 

 



 

PHỤ LỤC 2 

HÌNH ẢNH MỘT SỐ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SINH CẢNH  

VÀ QUẦN THỂ CÁC LOÀI LƯỠNG CƯ Ở KVNC 

     
1. Lấn rừng trồng ngô (huyện Mèo Vạc)  2. Lấn rừng trồng lúa nước (huyện Quản Bạ) 

     
3. Lấn rừng làm nương rẫy (huyện Yên Minh)    4. Khai thác gỗ trái phép ở KVNC 

    
5. Lấn rừng làm đất khu dân cư (huyện Mèo Vạc)   6. Lấn rừng chăn nuôi con vật (huyện Quản Bạ) 

     
7. Vứt rác bửa bãi bãi ở KVNC 8. Săn bắt lưỡng cư để làm thức ăn 



 

PHỤ LỤC 3 

CÁC ĐỊA ĐIỂM VÀ TỌA ĐỘ KHẢO SÁT Ở KVNC 

 

1.KBTTN Chí Sán, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang  

Địa điểm thực địa Tọa độ Độ cao (m) 

Huyện Mèo Vạc (đợt 1) 

 

 

Tuyến 1 23°08'50.3'' B 

105°24'54.3''Đ 

1,092 m 

Tuyến 2  23°08'45.8'' B 

105°24'28.4''Đ 

1,280 m 

Tuyến 3 23°08'45.2'' B 

105°24'27.4''Đ 

1,297 m 

Tuyến 4 23°08'44.2'' B 

105°24'23.2''Đ 

1,364 m 

Tuyến 5 23°08'44.1'' B  

105°24'23.3''Đ 

1,283 m 

Tuyến 6 23°08'43.6'' B  

105°24'30.0''Đ 

1,318 m 

Tuyến 7 23°08'36.5'' B  

105°24'31.6''Đ 

1,400 m 

Tuyến 8 23°12'38.2'' B  

105°27'05.8''Đ 

1,262 m 

Tuyến 9 23°08'44.1'' B 

105°24'23.3''Đ 

1,364 m 

Huyện Mèo Vạc (đợt 2) 

 

 

Tuyến 1 23°08'51.5'' B       

105°24'31.5''Đ 

1,225 m 

Tuyến 2 23°08'51.4'' B     

105°24'31.3''Đ 

1,227 m 

Tuyến 3 23°08'45.4'' B 

105°24'28.3''Đ 

1,271 m 

Tuyến 4 23°08'44.9''B 

105°24'25.8''Đ 

1,298 m 

Tuyến 5 23°08'48.9''B 

105°24'26.9'’Đ 

1,279 m 

Tuyến 6 23°08'48.8''B       

105°24'27.1''Đ 

1,282 m 

Tuyến 7 23°08'50.4''B 

105°24'30.2''Đ 

1,394 m 

Tuyến 8 23°08'40.5''B 

105°24'47.7''Đ 

1,402 m 

Tuyến 9  23°08'39.5''B 

 105°24'47.7''Đ 

1,403 m 

Tuyến 10  23°08'39.3''B 

 105°24'47.4''Đ 

1,402 m 

Tuyến 11  23°08'44.0''B 

 105°24'47.1''Đ 

1,387 m 



 

Tuyến 12  23°08'59.9''B  

 105°24'53.0''Đ 

1,350 m 

Tuyến 13  23°08'38.1''B 

 105°25'10.5''Đ 

1,379 m 

Tuyến 14  23°08'36.9''B  

 105°25'12.1''Đ 

1,396 m 

Tuyến 15  23°08'31.7''B 

 105°25'14.0''Đ 

1,425 m 

2.VQG Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang 

Thôn Cốc Pảng, xã Du Gia, 

huyện Yên Minh 

Tuyến 1   22°52'56.8''B  

  105°14'39.6''Đ 

1,003 m 

Tuyến 2   22°52'57.5''B 

  105°14'49.9''Đ 

1,113 m 

Tuyến 3   22°53'04.8''B 

  105°15'10.5''Đ 

1,131 m 

Tuyến 4   22°53'05.0''B   

  105°15'05.9''Đ 

1,165 m 

Tuyến 5   22°53'04.3''B  

  105°15'10.1''Đ 

1,182 m 

Tuyến 6   22°53'02.5''B  

  105°15'16.5''Đ 

1,248 m 

Tuyển 7   22°53'03.0''B 

  105°15'20.1''Đ 

1,268 m 

Tuyển 8   22°53'02.9''B  

  105°15'19.8''Đ 

1,268 m 

Tuyển 9   22°53'02.9''B 

  105°15'20.0''Đ 

1,269 m 

Tuyển 10   22°53'03.0''B 

  105°15'20.7''Đ 

1,272 m 

Tuyển 11   22°53'03.03'B  

  105°15'15.0''Đ 

1,257 m 

Tuyển 12   22°53'03.8''B  

  105°15'10.7''Đ 

1,227 m 

Tuyển 13   22°52'23.2''B 

  105°14'36.2''Đ 

708 m 

Tuyển 14   22°52'24.2''B 

  105°14'30.4''Đ 

709 m 

Tuyển 15   22°52'24.2''B 

  105°14'29.3''Đ 

710 m 

3. Khu rừng xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang  

Xã Cao Mã Pờ Tuyến 1  23004’02.4’’B 

 104050’24’3Đ 

1,298 m 

Tuyến 2   23°04'02.6''B 

 104°50'23.9''Đ 

1,298 m 

Tuyến 3  23004’02.2’’B 

 104050’24.1’’Đ 

1,297 m 



 

Tuyến 4  23004’02.4’B 

 104050’23.6’’Đ 

1,296 m 

Tuyến 5  23003’53.3’’B 

 104050’21.3’’Đ 

1,285 m 

Tuyến 6  23003’48.7’’B 

 104050’24.4’’Đ 

1,349 m 

Tuyến 7  23003’49.8’’B 

 104050’27.2’’Đ 

1,385 m 

Tuyến 8  23003’41.2’’B 

 104050’34.7’’Đ 

1,378 m 

Tuyến 9  23004’07.2’’B 

 104050’24.5’’Đ 

1,299 m 

Tuyến 10  23004’28.8’’B 

 104050’50.2’’Đ 

1,332 m 

Tuyến 11   23°04'13.7''B 

  104°50'24.4''Đ 

995 m 

Tuyến 12   23°04'13.7''B  

  104°50'24.4''Đ 

1,010 m 

Tuyến 13   23°04'13.7''B  

  104°50'24.5''Đ 

1,065 m 

3. Khu rừng xã Đồng Văn, huyện Dồng Văn, tỉnh Hà Giang  

Huyện Dồng Văn Tuyến 1   23°16'48.0''B 

105°21'49.0''Đ 

1,236 m 

Tuyến 2  23°16'42.7''B 

 105°21'47.4''Đ 

1,248 m 

 



 

PHỤ LỤC 4: ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÁC LOÀI LƯỠNG CƯ Ở KVNC (đơn vị: mm) 

 



 
 



 
 



 
 



 

 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


